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DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

 Tên minh chứng 

Số, 

ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được 

nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H1.01.01.01 
Đề án thành lập Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
31/5/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.02 
Quyết định thành lập Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

1273/QĐ-

TTg 

24/9/2007 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H1.01.01.03 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường đại học tư thục ban 

hành kèm theo Quyết định số 

14/2005/QĐ-TTg ngày 

17/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

14/2005/QĐ

-TTg 

17/01/2005 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

2. Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường đại học tư thục ban 

hành kèm theo Quyết định số 

61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 

năm 2009 của Thủ tướng Chính 

phủ 

61/2009/QĐ

-TTg 

17/4/2009 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

3. Quyết định số 63/2011/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế và hoạt động của 

trường đại học tư thục ban hành 

kèm theo Quyết định số 

61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 

năm 2009 của Thủ tướng Chính 

phủ 

63/2011/QĐ

-TTg 

10/11/2011 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H1.01.01.04 
Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
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1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.01.05 

Quyết định công bố Triết lý giáo 

dục và Sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG  
1* 

H1.01.01.06 

Quyết định thông qua Sứ mạng 

cập nhật của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2011 

05/QĐ- 

HĐQT 

05/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.07 

Quyết định thông qua Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ- 

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.08 

Quyết định thông qua Triết lý giáo 

dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ- 

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.09 

Quyết định về việc Quy định việc 

xây dựng, rà soát và bổ sung Triết 

lý giáo dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, 

Giá trị cốt lõi Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

219/QĐ-SIU 

30/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.01.10 

Kế hoạch rà soát và bổ sung Tầm 

nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/5/2018 
Trường 

ĐHQTSG  
2* 
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Kế hoạch rà soát Triết lý giáo dục, 

Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

19/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.01.11 

Thông báo triển khai lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan về 

Triết lý giáo dục, Tầm nhìn, Sứ 

mạng, Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.01.12 

Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về Sứ mạng, 

Tầm nhìn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.01.13 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về Sứ mạng, Tầm 

nhìn Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

29/12/2018 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.01.14 

Biên bản các cuộc họp điều chỉnh 

Tầm nhìn, Sứ mạng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 

19/11/2007 

20/11/2007 

03/3/2011 

04/3/2011 

30/01/2019 

20/02/2019 

30/11/2019 

8/12/2019  

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.01.15 

Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

29/NQ-TW  

04/11/2013 

Ban chấp 

hành Trung 

ương Đảng 

  

H1.01.01.16 
Quyết định phê duyệt “Chiến lược 

phát triển giáo dục 2011-2020” 

711/QĐ-

TTg 

13/6/2012 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H1.01.01.17 

Quyết định phê duyệt “Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025” 

2631/QĐ-

TTg  

31/12/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 
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H1.01.01.18 

Kế hoạch triển khai thực hiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội TP. Hồ Chí Minh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 

1309/KH-

UBND 

28/3/2014 

UBND 

TP.HCM 
  

H1.01.01.19 
TPHCM triển khai nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019 
04/01/2019 

UBND 

TP.HCM 
  

H1.01.01.20 

Quyết định phê duyệt chiến lược 

phát triển bền vững Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020 

432/QĐ-

TTg 

12/4/2012 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H1.01.01.21 
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 

85/2019/QH

14  

11/11/2019 

Quốc hội   

H1.01.01.22 

  

  

  

Tổng hợp nguồn lực của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Thống kê đội ngũ CB, GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Thống kê CSVC, trang thiết bị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

13/7/2015 

18/7/2016 

17/7/2017 

16/7/2018 

15/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Thống kê nguồn lực tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.23 

  

  

Thông báo TLGD, TN, SM, 

GTCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

    

1. Quyết định thông qua Triết lý 

giáo dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Thông báo đến các đơn vị trong 

Trường  
14/12/2019 

 Trường 

ĐHQTSG 
  

3.Văn bản gửi Cơ quan/Doanh 

nghiệp 

32/CV 

14/12/2019 

 Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.24 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.25 
Brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H1.01.01.26 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.27 
Sổ tay giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.28 
Sổ tay sinh viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.29 

Hình ảnh về bảng/biển thông báo 

trong khuôn viên về sứ mạng, tầm 

nhìn của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.30 
Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.31 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.32 

Quy trình về việc xây dựng, rà 

soát và cập nhật Kế hoạch chiến 

lược và kế hoạch năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/QĐ-SIU 

18/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.33 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.34 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

9/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.35 

  

  

  

  

  

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  



6 

 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1. 01.01.36 

  

  

  

  

Kế hoạch năm học của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

   

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.01.37 

Thông báo kế hoạch năm học 

hàng năm đến đội ngũ CB, GV, 

NV và SV biết để thực hiện 

05/9/2015 

17/9/2016 

11/8/2017 

24/8/2018 

13/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 1.2: Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ 

mạng của CSGD 

H1.01.02.01 

Quyết định công bố Triết lý giáo 

dục và Sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.02.02 

Quyết định thông qua Triết lý giáo 

dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.02.03 

Quyết định thành lập Ban rà soát, 

điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

43/QĐ-SIU 

03/5/2018 

82/QĐ-SIU 

15/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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H1.01.02.04 

Bảng phân công nhiệm vụ đối với 

các thành viên Ban chỉ đạo rà 

soát, điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

43/QĐ-SIU 

03/5/2018 

82/QĐ-SIU 

15/7/2019 

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.02.05 

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

TLGD, TN, SM, GTCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.02.06 

Quyết định ban hành Triết lý giáo 

dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019 

10/QĐ-SIU 

26/02/2019 

172/QĐ-SIU 

14/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.02.07 

Văn bản giải thích Triết lý giáo 

dục của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.02.08 

Thống kê số lượng SV tốt nghiệp 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.02.09 
Sơ đồ hệ thống Tập đoàn Giáo 

dục Quốc tế Á Châu  
2007 

Tập đoàn 

Giáo dục 

Quốc tế Á 

Châu  

  

H1.01.02.10 

Triết lý giáo dục của các trường 

trong Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế 

Á Châu 

2019 

Tập đoàn 

Giáo dục 

Quốc tế Á 

Châu  

  

H1.01.02.11 

Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn trong giai 

đoạn 2015 - 2019 

2015-2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.02.12 

  

  

  

  

  

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.02.13 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.02.14 

  

  

  

  

  

Kế hoạch năm học của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
   2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.02.15 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.02.16 

  

  

  

  

  

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019: 

    2* 

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015-2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016-2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017-2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018-2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019-2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.02.17 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.02.18 
Brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.02.19 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.02.20 

Hình ảnh về bảng/biển thông báo 

trong khuôn viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và 

giải thích rõ ràng để thực hiện 

H1.01.03.01 

Quyết định công bố Triết lý giáo 

dục và Sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.03.02 

Quyết định thông qua Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ- 

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.03.03 

Quyết định thông qua Triết lý giáo 

dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.03.04 

Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn trong giai 

đoạn 2015 - 2019 

2015-2019  
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.03.05 

Kế hoạch truyền thông về TLGD, 

TN, SM và GTCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H1.01.03.06 

Tài liệu truyền thông về TLGD, 

TN, SM và GTCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến CB, GV, 

SV 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.03.07 

Thông báo kết luận cuộc họp của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.03.08 

 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019: 

   2* 

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015-2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016-2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017-2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018-2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019-2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.09 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.03.10 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.03.11 
Thư điện tử gửi các tổ chức, 

doanh nghiệp  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.12 

Hình ảnh về bảng/biển thông báo 

trong khuôn viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 



11 

 

H1.01.03.13 

Kỷ yếu, báo cáo tại các hội nghị, 

hội thảo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.14 
Brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.15 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

 Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.16 
Tạp chí khoa học Việt Nam hội 

nhập 
17/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.17 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.03.18 

Các bài phát biểu của HĐQT, 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.03.19 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.03.20 
Sổ tay giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.03.21 
Sổ tay sinh viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.03.21 
Biên bản họp lớp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

 H1.01.03.22 

  

  

  

  

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
      

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.03.23 

  

  

  

  

  

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
     

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H1.01.03.24 

  

  

  

  

  

Biên bản đối thoại sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
     

1. Biên bản đối thoại sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

15/5/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Biên bản đối thoại sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

16/5/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Biên bản đối thoại sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

15/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Biên bản đối thoại sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

14/5/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Biên bản đối thoại sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019-2020 

15/5/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan  

H1.01.04.01 

Quyết định thành lập Ban rà soát, 

điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

43/QĐ-SIU 

03/5/2018 

82/QĐ-SIU 

15/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.04.02 

Bảng phân công nhiệm vụ đối với 

các thành viên Ban chỉ đạo rà 

soát, điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

43/QĐ-SIU 

03/5/2018 

82/QĐ-SIU 

15/7/2019 

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.04.03 

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

TLGD, TN, SM, GTCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.04.04 

Quyết định quy định xây dựng, rà 

soát Triết lý giáo dục, Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Giá trị cốt lõi Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

219/QĐ-SIU 

30/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.04.05 

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan về 

sứ mạng, tầm nhìn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/5/2018 

19/7/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG  
3* 

H1.01.04.06 

Thông báo lấy ý kiến góp ý của 

các bên liên quan về sứ mạng, tầm 

nhìn Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.04.07 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến CB, 

GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.04.08 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến SV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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H1.01.04.09 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến cựu SV 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.04.10 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến tổ 

chức/doanh nghiệp của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.04.11 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về sứ mạng, tầm 

nhìn Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

29/12/2018 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.04.12 

Biên bản họp của Ban rà soát, 

điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL 

30/01/2019 

30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.04.13 

Báo cáo kết quả rà soát SM, TN, 

GTCL của Ban rà soát, cải tiến 

SM, TN, GTCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

29/12/2018 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.04.14 

Quyết định thông qua Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.04.15 

Quyết định thông qua Triết lý giáo 

dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.04.16 
Fanpage Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.04.17 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG  

H1.01.04.18 
Thư điện tử gửi các tổ chức, 

doanh nghiệp  
2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H1.01.04.19 
Brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H1.01.04.20 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  



15 

 

H1.01.04.21 

Hình ảnh về bảng/biển thông báo 

trong khuôn viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG  

H1.01.04.22 

  

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
    2* 

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.04.23 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
   2* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và 

phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H1.01.05.01 

Quyết định thành lập Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

18/QĐ-SIU 

16/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
  

01/QĐ-SIU 

10/01/2011 

Trường 

ĐHQTSG  

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H1.01.05.02 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

H1.01.05.03 

Quyết định giao Hội đồng 

KH&ĐT xây dựng TLGD và Sứ 

mạng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

11/QĐ-SIU 

10/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

07/QĐ-SIU 

16/02/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.05.04 

Quy định về xây dựng, rà soát và 

bổ sung TLGD, TN, SM, GTCL 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

219/QĐ-SIU 

30/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H1.01.05.05 

Quyết định thành lập Ban rà soát, 

điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

43/QĐ-SIU 

03/5/2018 

82/QĐ-SIU 

15/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.05.06 

Bảng phân công nhiệm vụ đối với 

các thành viên Ban chỉ đạo rà 

soát, điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

43/QĐ-SIU 

03/5/2018 

82/QĐ-SIU 

15/7/2019 

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H1.01.05.07 

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

TLGD, TN, SM, GTCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H1.01.05.08 

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan về 

sứ mạng, tầm nhìn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/5/2018 

19/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  
4* 

H1.01.05.09 

Thông báo lấy ý kiến góp ý của 

các bên liên quan về TLGD, TN, 

SM, GTCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.05.10 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến CB, 

GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.11 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến SV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.12 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến cựu SV 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.13 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến tổ 

chức/doanh nghiệp của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

16/5/2018 

01/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.14 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về sứ mạng, tầm 

nhìn Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

29/12/2018 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.05.15 

Biên bản họp của Ban rà soát, 

điều chỉnh TLGD, TN, SM, 

GTCL 

30/01/2019 

30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.05.16 

Biên bản họp HĐQT thông qua 

TLGD, SM, TN, GTCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/02/2019 

08/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H1.01.05.17 

Quyết định thông qua Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H1.01.05.18 

Quyết định thông qua Triết lý giáo 

dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H1.01.05.19 

Công văn thông báo SM, TN, 

TLGD, GTCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị 

32/CV 

14/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.20 
Thư điện tử gửi các tổ chức, 

doanh nghiệp  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.21 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.22 
Fanpage Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.23 

Hình ảnh về bảng/biển thông báo 

trong khuôn viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.24 
Brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.25 
Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.26 
Sổ tay giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.27 
Sổ tay sinh viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.28 

  

  

  

  

  

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

     

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H1.01.05.29 

  

  

  

  

  

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

     

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 

Tiêu chuẩn 2: Quản trị 

Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc HĐQT; các tổ chức 

đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật 

nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo 

trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng 

trong quá trình quản trị của CSGD. 

H2.02.01.01 
Quyết định thành lập Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

1273/QĐ-

TTg 

24/9/2007 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H2.02.01.02 Luật Giáo dục Đại học 

08/2012/QH

13 

18/6/2012 

43/2019/QH

14 

Quốc hội  
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14/6/2019 

H2.02.01.03 
Quyết định về việc ban hành Điều 

lệ trường đại học 

58/2010/QĐ

-TTg 

22/9/2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H2.02.01.04 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.05 

Quyết định công nhận HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2007-2012, 2012-2017  

6430/QĐ-

BGDĐT 

08/10/2007 

5205/QĐ-

UBND 

09/10/2012  

UBND TP. 

HCM 
1* 

H2.02.01.06 
Quy chế hoạt động của HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

20/QĐ-

HĐQT 

15/10/2012 

 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H2.02.01.07 

Danh sách HĐQT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn nhiệm kỳ 

2007-2012, 2012-2017  

08/10/2007 

09/10/2012  

 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H2.02.01.08 

Quyết định công nhận HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2018-2023 

2804/QĐ-

UBND 

06/7/2018 

UBND TP. 

HCM 
1* 

H2.02.01.09 

Quy chế hoạt động của HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2018-2023 

14/QĐ-

HĐQT 

05/9/2018 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H2.02.01.10 

Danh sách HĐQT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn nhiệm kỳ 

2018-2023 

06/7/2018 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H2.02.01.11 

Tờ trình đề nghị thành lập Chi bộ 

Đảng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

12-TTr/2019 

16/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.01.12 

Thống kê số lượng Đảng viên Chi 

bộ Đảng Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

16/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.13 

Tờ trình đề nghị thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/CV-

ĐHQTSG 

01/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H2.02.01.14 
Thống kê số lượng Đoàn viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.15 

Quyết định thành lập Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

102/QĐ-SIU 

15/10/2015 

96B/QĐ-

SIU 

15/9/2018  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.01.16 

Thống kê số lượng hội viên Ban 

điều hành CLB SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.17 
Quyết định thành lập Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

91/QĐ- 

LĐLĐ 

10/11/2016 

Liên đoàn 

Lao động 

TP. HCM 

1* 

H2.02.01.18 

Thống kê số lượng công đoàn 

viên Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019  
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.19 

Quyết định thành lập Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

18/QĐ-SIU 

16/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

01/QĐ-SIU 

10/01/2011 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H2.02.01.20 

Quyết định thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

148/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.01.21 

Quy chế hoạt động của Chi bộ 

Đảng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/NQ-CB-

SIU 

27/02/2020 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.01.22 
Quy chế hoạt động của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/QĐ-

CĐSIU 

17/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H2.02.01.23 

Quy chế hoạt động của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.01.24 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

H2.02.01.25 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

ĐBCLGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

161/QĐ-SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.01.26 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.27 

Văn bản thông báo Quy chế tổ 

chức và hoạt động Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị 

24/7/2017 

01/03/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.28 

 

1. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban trực thuộc Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban trực thuộc Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.29 

 

Danh mục hệ thống văn bản về 

tuyển sinh và truyền thông của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H2.02.01.30 

Danh mục hệ thống văn bản về 

đào tạo của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

9/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.31 

Danh mục hệ thống văn bản về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

06/02/2020 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.32 

Danh mục hệ thống văn bản về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.33 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CTSV của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.34 

Danh mục hệ thống văn bản về tài 

chính của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.35 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.36 

Danh mục hệ thống văn bản về 

công tác cán bộ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

05/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.37 

1. Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng 

6431/QĐ-

BGDĐT 

08/10/2007 

6173/QĐ-

UBND 

03/12/2012 

3622/QĐ-

UBND 

24/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định bổ nhiệm Kế toán 

trưởng 

  

03/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Khoa học 

 16/QĐ-

HĐQT 

15/11/2007 

 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

04/QĐ-

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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& Nghiên cứu khoa học 02/3/2011  

5. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Tài chính 

  

09/QĐ-

HĐQT 

03/10/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

6. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Hành chính & Công tác 

sinh viên 

10/QĐ-

HĐQT 

03/10/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

7. Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng kiêm nhiệm Trưởng Phòng 

Đào tạo 

12/QĐ-

HĐQT-SIU 

31/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

8. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng tuyển sinh 

06/QĐ-

HĐQT 

02/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

9. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

khoa Ngoại ngữ 

04/QĐ-

HĐQT 

03/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

10. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

khoa Công nghệ thông tin 

03/QĐ-

HĐQT 

01/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

khoa Kinh doanh & Luật 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.01.38 

Sổ lưu trữ công văn đến, công văn 

đi của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.39 
Phần mềm lưu trữ văn bản của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.01.40 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch 

hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện 

H2.02.02.01 
Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.02 

Danh mục hệ thống văn bản về 

tuyển sinh và truyền thông của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.03 

Danh mục hệ thống văn bản về 

đào tạo của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

9/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H2.02.02.04 

Danh mục hệ thống văn bản về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

6/02/2020 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.05 

Danh mục hệ thống văn bản về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.06 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CTSV của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.07 

Danh mục hệ thống văn bản về tài 

chính của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.08 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.09 

Danh mục hệ thống văn bản về 

công tác cán bộ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

05/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.02.10 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H2.02.02.11 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H2.02.02.12 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H2.02.02.13 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H2.02.02.14 

Kế hoạch năm học của các 

Phòng/Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.15 

Hệ thống văn bản của Chi bộ 

Đảng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.16 

Kế hoạch năm học của Chi bộ 

Đảng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

28/02/2020 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.02.17 

Hệ thống văn bản của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

31/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.18 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

8/KH-CĐ  

30/6/2015 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 

5/KH-CĐ 

15/7/2017 

9/KH-CĐ 

15/8/2018 

4/KH-CĐ 

14/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H2.02.02.19 

Hệ thống văn bản của Đoàn 

TNCS HCM Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.20 

Kế hoạch năm học của Đoàn 

TNCS HCM Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.02.21 

Hệ thống văn bản của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.22 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.02.23 

1. Danh sách địa chỉ email của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Danh sách địa chỉ email của 

CB, GV, NV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.02.24 

Biên bản họp của HĐQT, BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.02.25 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.02.26 

Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, 

hình ảnh triển khai các hoạt động 

tuyển sinh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.02.27 

Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, 

hình ảnh triển khai các hoạt động 

đào tạo của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.02.28 

Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, 

hình ảnh triển khai các hoạt động 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H2.02.02.29 

Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, 

hình ảnh triển khai các hoạt động 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.02.30 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.02.31 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng, Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.32 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC-

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/BC-

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC-

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.33 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Ban điều hành CLB SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

13/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2019 

– 2020 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

15/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.34 
Nội quy lao động của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
29/7/2013 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.02.35 
Quy định hành chính của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
03/01/2008 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên 

H2.02.03.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.03.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.03.03 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.03.04 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H2.02.03.05 

1. Kế hoạch rà soát, đánh giá cơ 

cấu tổ chức Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/3/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Kế hoạch rà soát, đánh giá hệ 

thống văn bản quản lý của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2017   

H2.02.03.06 

Biên bản họp giữa BGH với lãnh 

đạo các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H2.02.03.07 

1. Báo cáo đánh giá, rà soát cơ 

cấu tổ chức Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

57/BC-SIU 

30/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

2. Báo cáo rà soát, đánh giá hệ 

thống văn bản quản lý Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.03.08 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.03.09 

1. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2012 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

2. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H2.02.03.10 

Tổng hợp Quyết định bổ nhiệm 

nhân sự Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H2.02.03.11 
Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016 
27/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.03.12 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.03.13 

Kế hoạch đánh giá năng lực của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

      

1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

  

H2.02.03.14 

  

  

  

  

Tổng hợp kết quả đánh giá CB 

quản lý của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     3* 

1. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2014 – 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H2.02.03.15 

Danh mục hệ thống văn bản về 

tuyển sinh và truyền thông của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H2.02.03.16 

Danh mục hệ thống văn bản về 

đào tạo của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

9/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H2.02.03.17 

Danh mục hệ thống văn bản về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

6/02/2020 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H2.02.03.18 

Danh mục hệ thống văn bản về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H2.02.03.19 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CTSV của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H2.02.03.20 

Danh mục hệ thống văn bản về tài 

chính của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H2.02.03.21 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H2.02.03.22 

Danh mục hệ thống văn bản về 

công tác cán bộ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

05/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của 

CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn 
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H2.02.04.01 

1. Báo cáo đánh giá, rà soát cơ 

cấu tổ chức Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

57/BC-SIU 

30/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Báo cáo rà soát, đánh giá hệ 

thống văn bản quản lý Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.02 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.03 

1. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2012 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.04.04 

Tổng hợp Quyết định bổ nhiệm 

nhân sự Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H2.02.04.05 

Tờ trình đề nghị thành lập Chi bộ 

Đảng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

12-TTr/2019 

16/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 



35 

 

H2.02.04.06 

Thống kê số lượng Đảng viên Chi 

bộ Đảng Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

16/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.07 

Tờ trình đề nghị thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/CV-

ĐHQTSG 

01/12/2019 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.08 
Thống kê số lượng Đoàn viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.09 

Văn bản kiện toàn thành lập Chi 

bộ Đảng Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/01/2020 
Thành ủy 

TP. HCM 
 

H2.02.04.10 

Văn bản kiện toàn thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Thành đoàn 

TP. HCM 
 

H2.02.04.11 

Quyết định thành lập Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

18/QĐ-SIU 

16/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

01/QĐ-SIU 

10/01/2011 

Trường 

ĐHQTSG  

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H2.02.04.12 

Quyết định thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

148/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.13 

Kế hoạch, hợp đồng, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn do Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.04.14 

Thông báo về các đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn dành cho CB 

quản lý  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.04.15 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 3* 
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01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016  

Trường 

ĐHQTSG 3* 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 3* 

H2.02.04.16 

Các quyết định cử CB quản lý 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng (trong và ngoài nước)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.04.17 
Các chứng chỉ CB quản lý Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đạt được  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H2.02.04.18 

Danh mục hệ thống văn bản về 

tuyển sinh và truyền thông của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H2.02.04.19 

Danh mục hệ thống văn bản về 

đào tạo của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

9/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.20 

Danh mục hệ thống văn bản về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

6/02/2020 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.21 

Danh mục hệ thống văn bản về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.22 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CTSV của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.23 

Danh mục hệ thống văn bản về tài 

chính của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.24 

Danh mục hệ thống văn bản về 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.25 

Danh mục hệ thống văn bản về 

công tác cán bộ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

05/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H2.02.04.26 
Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
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1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.27 
Phần mềm lưu trữ văn bản của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H2.02.04.28 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

 

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, 

trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H3.03.01.01 Luật Giáo dục Đại học 

08/2012/ 

QH13 

18/6/2012 

43/2019/ 

QH14 

14/6/2019 

Quốc hội   

H3.03.01.02 
Quyết định về việc ban hành Điều 

lệ trường đại học 

58/2010/QĐ

-TTg 

22/9/2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H3.03.01.03 
Quyết định thành lập Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

1273/QĐ-

TTg 

24/9/2007 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H3.03.01.04 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H3.03.01.05 

1. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban trực thuộc Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định về việc thành lập 

các Phòng ban trực thuộc Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.06 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.07 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

9/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.08 
Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.09 

Quyết định chuyển đổi Khoa 

Quản trị thành Khoa Kinh doanh 

và Luật 

 07/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.10 

 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.11 

 

Đề án vị trí việc làm Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H3.03.01.12 

Bản mô tả công việc của CB, GV, 

NV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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H3.03.01.13 

Bảng phân công nhiệm vụ đối với 

CB, GV, NV của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H3.03.01.14 

Quy chế làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

14/QĐ-SIU 

03/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.15 

Quyết định công nhận HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2007-2012, 2012-2017 

6430/QĐ-

BGDĐT 

08/10/2007 

5205/QĐ-

UBND 

09/10/2012  

 

UBND TP. 

HCM 
 

H3.03.01.16 

Danh sách HĐQT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn nhiệm kỳ 

2007-2012, 2012-2017 

08/10/2007 

09/10/2012 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H3.03.01.17 

Quyết định công nhận HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2018-2023 

2804/QĐ-

UBND 

06/7/2018 

UBND TP. 

HCM 
 

H3.03.01.18 

Danh sách HĐQT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn nhiệm kỳ 

2018-2023 

06/7/2018 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H3.03.01.19 
Quy chế hoạt động của HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

20/QĐ-

HĐQT 

15/10/2012 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H3.03.01.20 

Quy chế hoạt động của HĐQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

nhiệm kỳ 2018-2023 

14/QĐ-

HĐQT 

05/9/2018 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H3.03.01.21 

Các quyết định bổ nhiệm BGH 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  
  3* 

1. Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng Đại học Quốc tế Sài Gòn  

6431/QĐ-

BGDĐT 

08/10/2007 

6173/QĐ-

UBND 

03/12/2012 

3622/QĐ-

UBND 

24/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 



40 

 

2. Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng kiêm nhiệm Phó phòng 

Đào tạo Đại học Quốc tế Sài Gòn  

05/QĐ-

HĐQT 

02/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng kiêm nhiệm Trưởng phòng 

Đào tạo Đại học Quốc tế Sài Gòn  

12/QĐ-

HĐQT-SIU 

31/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H3.03.01.22 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.23 

Tổng hợp Quyết định bổ nhiệm 

nhân sự Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H3.03.01.24 

Quyết định thành lập Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

18/QĐ-SIU 

16/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

01/QĐ-SIU 

10/01/2011 

Trường 

ĐHQTSG  

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

 
 

H3.03.01.25 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

H3.03.01.26 

Quyết định thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

148/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.01.27 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

ĐBCLGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

161/QĐ-

SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để 

định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H3.03.02.01 
Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H3.03.02.02 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 04/9/2015 Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.03 

Các quyết định bổ nhiệm BGH 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  
   

1. Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng Đại học Quốc tế Sài Gòn  

6431/QĐ-

BGDĐT 

08/10/2007 

6173/QĐ-

UBND 

03/12/2012 

3622/QĐ-

UBND 

24/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng kiêm nhiệm Phó phòng 

Đào tạo Đại học Quốc tế Sài Gòn  

05/QĐ-

HĐQT 

02/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng kiêm nhiệm Trưởng phòng 

Đào tạo Đại học Quốc tế Sài Gòn  

12/QĐ-

HĐQT-SIU 

31/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H3.03.02.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.05 Biên bản họp của HĐQT, BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.06 Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh các 

hội nghị, hội thảo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H3.03.02.07 Bài phát biểu, các bài phỏng vấn, 

video có BGH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H3.03.02.08 

Kế hoạch năm học của Phòng, 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 
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1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 

Phòng, 

Khoa 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 

Phòng, 

Khoa 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 

Phòng, 

Khoa 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 

Phòng, 

Khoa 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
 Trường 

ĐHQTSG 
  

H3.03.02.09 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/KH-CĐ 

30/6/2015 

 Công đoàn 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 

Công đoàn 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

5/KH-CĐ 

15/7/2017 

Công đoàn 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

9/KH-CĐ 

15/8/2018 

Công đoàn 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của Phòng, Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

4/KH-CĐ 

14/7/2019 

Công đoàn 

Trường 

ĐHQTSG 
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 H3.03.02.10 

Kế hoạch năm học của Câu lạc bộ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/102018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H3.03.02.11 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

kết nối, tuyên truyền, định hướng 

TN, SM, TLGD, GTCL và các 

mục tiêu chiến lược của Trường  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H3.03.02.12 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh của 

các Phòng, Ban Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn kết nối, tuyên 

truyền, định hướng TN, SM, 

TLGD, GTCL và các mục tiêu 

chiến lược của Trường  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H3.03.02.13 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh của 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn kết nối, tuyên truyền, 

định hướng TN, SM, TLGD, 

GTCL và các mục tiêu chiến lược 

của Trường  

2015-2019 

 Trường 

ĐHQTSG 
 2* 
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H3.03.02.14 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn kết nối, tuyên truyền, 

định hướng TN, SM, TLGD, 

GTCL và các mục tiêu chiến lược 

của Trường  

2015-2019 

 Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H3.03.02.15 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh của 

các Câu lạc bộ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn kết nối, tuyên 

truyền, định hướng TN, SM, 

TLGD, GTCL và các mục tiêu 

chiến lược của Trường  

2015-2019 

 Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H3.03.02.16 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

      

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của tuần sinh hoạt công dân 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H3.03.02.17 

Tổng hợp bài thu hoạch tuần sinh 

hoạt công dân của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H3.03.02.18 

Quyết định về việc triển khai lấy ý 

kiến phản hồi của các bên  

liên quan của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

155/QĐ-

SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H3.03.02.19 

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG  
 

H3.03.02.20 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến CB, 

GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.21 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến SV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.22 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến cựu SV 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.23 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến tổ 

chức/doanh nghiệp của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.02.24 
Tổng hợp ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên. 

H3.03.03.01 
Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H3.03.03.02 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.03 
Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016 
27/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H3.03.03.04 
Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
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1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.05 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.06 
Biên bản họp của BGH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.07 

Báo cáo đánh giá, rà soát cơ cấu 

tổ chức Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

57/BC-SIU 

30/6/2019  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H3.03.03.08 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học 

34/2018/QH

14 

19/11/2018  

Quốc hội  

H3.03.03.09 
Quyết định thành lập Phòng HC-

DVSV 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.10 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

nhân sự Phòng HC-DVSV 
26/12/2018 

Phòng 

HC&DVSV 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H3.03.03.11 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

Trường 

ĐHQTSG 
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SIU 

22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.12 

1. Báo cáo đánh giá, rà soát cơ 

cấu tổ chức Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

57/BC-SIU 

30/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

2. Báo cáo rà soát, đánh giá hệ 

thống văn bản quản lý Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.13 
Quyết định thành lập Phòng TC-

NS 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.14 
Bảng phân công nghiệm vụ của 

nhân sự Phòng TC-NS 
26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.15 

Kế hoạch đánh giá năng lực của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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Gòn 

H3.03.03.16 

Tổng hợp kết quả đánh giá CB 

quản lý của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2014 – 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.17 
Kế hoạch quy hoạch nhân sự 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H3.03.03.18 

Thông báo kế hoạch triển khai 

thực hiện quy hoạch nhân sự 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.03.19 

Quy định về quy hoạch nguồn 

nhân sự của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

55/QĐ-SIU 

30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H3.03.03.20 

Hồ sơ CB quản lý được quy hoạch 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H3.03.03.21 

Quyết định ban hành danh sách 

CB quản lý Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn được quy hoạch 

59/QĐ-SIU 

8/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu quả 

quản lý và đạt được hiệu quả công việc của CSGD như mong muốn. 

H3.03.04.01 

Báo cáo đánh giá, rà soát cơ cấu 

tổ chức Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

57/BC-SIU 

30/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H3.03.04.02 Báo cáo rà soát, đánh giá hệ thống 28/12/2017 Trường  
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văn bản quản lý Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

H3.03.04.03 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H3.03.04.04 
Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.05 

Tờ trình đề nghị thành lập Chi bộ 

Đảng Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

12-

TTr/2019 

16/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.06 

Văn bản kiện toàn thành lập Chi 

bộ Đảng Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/01/2020 
Thành ủy 

TP. HCM 
 

H3.03.04.07 

Tờ trình đề nghị thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/CV-

ĐHQTSG 

01/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.08 

Văn bản kiện toàn thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Thành đoàn 

TP. HCM 
 

H3.03.04.09 

Quyết định thành lập Hội đồng 

KH&ĐT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

18/QĐ-SIU 

16/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

01/QĐ-SIU 

10/01/2011 

Trường 

ĐHQTSG  

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H3.03.04.10 

Quyết định thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

148/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.11 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 31/5/2007 Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

ĐHQTSG 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.12 

Danh mục hệ thống văn bản về 

công tác cán bộ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

05/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.13 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.14 

Bản mô tả công việc của CB, GV, 

NV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.15 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.16 
Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.17 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.18 
Tổng hợp kết quả đánh giá CB 

quản lý của Trường Đại học Quốc 
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tế Sài Gòn: 

1. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2014 – 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.19 Các chứng chỉ CB quản lý Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đạt được  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H3.03.04.20 Tổng hợp các quyết định bổ 

nhiệm nhân sự Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H3.03.04.21 

Tổng hợp danh sách cán bộ quản 

lý hàng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H3.03.04.22 

Quy định khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) giai đoạn 2015-2019 

02/QĐ-

HĐQT 

04/02/2015 

12/QĐ-

HĐQT 

09/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H3.03.04.23 

Quy định khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân) giai đoạn 2015-2019 

02/QĐ-

HĐQT 

04/02/2015 

12/QĐ-

HĐQT 

09/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 

H4.04.01.01 

Quyết định ban hành kế hoạch 

chiến lược 2009-2016 tầm nhìn 

2020 của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược 2009-2016 

tầm nhìn 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

H4.04.01.03 

Thông báo Kế hoạch chiến lược 

2009-2016 tầm nhìn 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

17/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

H4.04.01.04 

Văn bản hướng dẫn quy trình xây 

dựng KHCL các trường ĐH Việt 

Nam 

2006 Bộ GD&ĐT  2* 

 

H4.04.01.05 

Quyết định ban hành Quy định 

xây dựng, cập nhật kế hoạch chiến 

lược, kế hoạch năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/QĐ-SIU 

18/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.01.06 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng KHCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2025 tầm nhìn 2030 

25/QĐ-SIU 

31/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.01.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Ban rà soát, xây dựng KHCL giai 

đoạn 2017-2025 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/QĐ-SIU 

31/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.01.08 
Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016 27/3/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.01.09 

Biên bản họp giao ban của 

HĐQT, BGH với lãnh đạo các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.01.10 

Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

29/NQ-TW 

04/11/2013  

Ban chấp 

hành Trung 

ương  
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tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

H4.04.01.11 
Quyết định phê duyệt “Chiến lược 

phát triển giáo dục 2011-2020” 

711/QĐ-

TTg  

13/06/2012 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H4.04.01.12 

Quyết định phê duyệt “Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025” 

2631/QĐ-

TTg  

31/12/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H4.04.01.13 

Kế hoạch triển khai thực hiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội TP. Hồ Chí Minh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 

1309/KH-

UBND 

28/03/2014 

UBND 

TP.HCM 
  

H4.04.01.14 
TPHCM triển khai nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019 
04/01/2019 

UBND 

TP.HCM 
  

H4.04.01.15 

Quyết định phê duyệt chiến lược 

phát triển bền vững Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020 

432/QĐ-

TTg 

12/04/2012 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H4.04.01.16 
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 

85/2019/QH

14  

11/11/2019 

Quốc hội   

H4.04.01.17 

Quyết định công bố Triết lý giáo 

dục và Sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG  
 

H4.04.01.18 

Quyết định thông qua Sứ mạng 

cập nhật của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2011 

5/QĐ-

HĐQT 

05/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.01.19 

KHCL về công tác đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

25/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H4.04.01.20 

KHCL về công tác phát triển 

KHCN-HTQT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H4.04.01.21 

KHCL về công tác ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

15/KH-SIU 

4/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H4.04.01.22 

KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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H4.04.01.23 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H4.04.01.24 

KHCL về công tác tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

7/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H4.04.01.25 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.01.26 

Thông báo lấy ý kiến góp ý Dự 

thảo KHCL giai đoạn 2017-2025 

tầm nhìn 2030 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

01/3/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H4.04.01.27 

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị về 

dự thảo KHCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2025 tầm nhìn 2030 

10/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H4.04.01.28 

Biên bản họp của Ban chỉ đạo, 

xây dựng KHCL giai đoạn 2017-

2025 tầm nhìn 2030 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/4/2017 

12/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.01.29 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

9/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H4.04.01.30 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.01.31 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H4.04.01.32 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 đến các 

đơn vị 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.01.33 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H4.04.01.34 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

H4.04.02.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

9/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.03 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.02.04 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.05 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.06 

Kế hoạch năm học của các 

Phòng/Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 
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1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.07 

KHCL về công tác đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

25/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.08 

KHCL về công tác NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.09 

KHCL về công tác ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

15/KH-SIU 

4/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.10 

KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

7/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.11 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.12 

KHCL về công tác tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

7/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.02.13 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

cụ thể của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.02.14 Kế hoạch tổ chức các hoạt động 2015-2019 Trường 2* 
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cụ thể của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

ĐHQTSG 

H4.04.02.15 
Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.02.16 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

cụ thể của Công đoàn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.02.17 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.02.18 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

cụ thể của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.02.19 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2009-2016 tầm nhìn 2020 đến các 

đơn vị 

17/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.02.20 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 đến các 

đơn vị 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

H4.04.02.21 

Thông báo kế hoạch năm học 

hàng năm đến các đơn vị 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 

 

H4.04.02.22 

1. Danh sách địa chỉ email của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Danh sách địa chỉ email của 

CB, GV, NV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.23 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.24 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.25 
Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.26 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
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H4.04.02.27 

Tổng hợp nguồn kinh phí chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.28 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

      

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của tuần sinh hoạt công dân 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.29 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hoạt 

động của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.30 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hoạt 

động của các Phòng, Ban Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.31 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hoạt 

động của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.32 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hoạt 

động của Công đoàn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.33 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hoạt 

động của các CLB SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.34 
Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài: 
    3* 
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1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.35 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng, Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.36 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    3* 
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1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC-

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/BC-

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC-

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.37 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Ban điều hành CLB SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

13/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2019 

– 2020 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

15/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.38 
Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   3* 
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1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.39 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.02.40 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để 

đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H4.04.03.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

9/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.03 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.04 

KHCL về công tác đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

25/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.05 

KHCL phát triển KHCN & HTQT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.06 KHCL về công tác ĐBCL của 15/KH-SIU Trường 1* 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

04/8/2017 ĐHQTSG 

H4.04.03.07 

KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.08 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H4.04.03.09 

KHCL về công tác tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H4.04.03.10 

KH trung hạn về công tác đào tạo 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

05/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H4.04.03.11 

KH trung hạn hoạt động KHCN 

&HTQT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H4.04.03.12 

KH trung hạn về công tác ĐBCL 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

17/KH-SIU 

08/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H4.04.03.13 

KH trung hạn về công tác nhân sự 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H4.04.03.14 

KH trung hạn về CSVC của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

16/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H4.04.03.15 

KH trung hạn về công tác tài 

chính của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.03.16 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.17  

Kế hoạch năm học của các 

Phòng/Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các Phòng/Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.18 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.19 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.20 

Thông báo về việc đề xuất các chỉ 

số thực hiện chính, các chỉ tiêu 

phấn đấu chính hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

01/5/2015 

02/5/2016 

01/5/2017 

03/5/2018 

03/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.21 

Tổng hợp đề xuất của các đơn vị 

về các chỉ số thực hiện chính, các 

chỉ tiêu phấn đấu chính hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

18/5/2015 

16/5/2016 

16/5/2017 

17/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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Gòn  20/5/2019 

H4.04.03.22 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.23 

Quyết định ban hành các chỉ số 

thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn 

đấu chính Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

46/QĐ-SIU 

30/5/2015 

22/QĐ-SIU 

31/5/2016 

91/QĐ-SIU 

31/5/2017 

48/QĐ-SIU 

31/5/2018 

51/QĐ-SIU 

31/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.24 

Thông báo các chỉ số thực hiện 

chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

02/6/2015 

01/6/2016 

02/6/2017 

04/6/2018 

03/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.25 
Quy trình đánh giá KPIs của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
30/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.03.26 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.03.27 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
     3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.28 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng, Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng, Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.29 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC-

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/BC-

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC-

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.30 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Ban điều hành CLB SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

13/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2019 

– 2020 của Ban điều hành CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

15/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.31 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    3* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.32 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.03.33 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các 

chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H4.04.04.01 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

xây dựng KHCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2009-

2016 tầm nhìn 2020 

32/QĐ-SIU 

31/10/2008 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H4.04.04.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H4.04.04.03 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

xây dựng KHCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2025  

25/QĐ-SIU 

31/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.04 

Bản phân công nhiệm vụ của Ban 

rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 

2017-2025 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.05 
Văn bản hướng dẫn quy trình xây 

dựng KHCL các trường ĐH 
2006 Bộ GD&ĐT   

H4.04.04.06 
Quyết định ban hành Quy định 

xây dựng, cập nhật kế hoạch chiến 

29/QĐ-SIU 

18/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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lược, kế hoạch năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

H4.04.04.07 

Biên bản họp của Ban chỉ đạo, 

xây dựng KHCL giai đoạn 2017-

2025 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/4/2017 

12/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.04.08 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

9/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H4.04.04.09 
Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016 27/3/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.10 

Bảng đối sánh kết quả với chỉ 

tiêu, mục tiêu của KHCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2009-2016 tầm nhìn 2020  

30/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.04.11 

Bảng đối sánh các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính của các năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2009-2016 tầm nhìn 

2020  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.04.12 

Bảng đối sánh kết quả thực hiện 

của các năm học của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2009-2016 tầm nhìn 2020  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.04.13 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    3* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H4.04.04.14 
Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
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1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.15 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.16 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.17 Biên bản họp của HĐQT Trường 2015-2019 Trường   
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Đại học Quốc tế Sài Gòn  ĐHQTSG 

H4.04.04.18 
Biên bản họp của BGH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.19 

Bảng đối sánh các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính giữa các năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

28/10/2010 

25/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.04.20 

Bảng đối sánh các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính giữa KHCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2009-

2016 tầm nhìn 2020 và KHCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2009-2016 tầm nhìn 2020  

03/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H4.04.04.21 

1. Danh sách địa chỉ email của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Danh sách địa chỉ email của 

CB, GV, NV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H4.04.04.22 

Tổng hợp nguồn kinh phí hằng 

năm chi cho các hoạt động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng 

Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng. 

H5.05.01.01 

Văn bản phân công các đơn vị đề 

xuất, theo dõi, giám sát, rà soát 

chính sách về ĐT, KH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

- Đề án vị trí việc làm 

 

- Bảng phân công nhiệm vụ các 

đơn vị 

- Sổ tay giảng viên Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 

 

 

 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

2017 

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

 

Trường  

ĐHQTSG 
1* 
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H5.05.01.02 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.01.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.01.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.01.06 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.01.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.01.08 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.01.09 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H5.05.01.10 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H5.05.01.11 

Văn bản hướng dẫn xây dựng 

chính sách của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

93/QyĐ-

SIU 

31/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.01.12 

Thông báo hướng dẫn xây dựng 

chính sách của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

01/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.13 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tập huấn hướng dẫn xây dựng 

chính sách của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.01.14 
Chiến lược phát triển giáo dục 

2011-2020 

711/QĐ-

TTg 

13/6/2012  

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H5.05.01.15 Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH

13 

18/6/2012 

43/2019/QH

14 

14/6/2019 

Quốc hội  

H5.05.01.16 
Luật sửa đổi một số điều của Luật 

Giáo dục đại học 

34/2018/QH

14 

19/11/2018  

Quốc hội  

H5.05.01.17 
Quyết định về việc ban hành Điều 

lệ trường đại học 

58/2010/QĐ

-TTg 

22/9/2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H5.05.01.18 

Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

29-NQ/TW 

4/11/2013 

Ban chấp 

hành Trung 

ương Đảng 

  

H5.05.01.19 

Quyết định công bố Triết lý giáo 

dục và Sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG  
 

H5.05.01.20 
Quyết định thông qua Sứ mạng 

cập nhật của Trường Đại học 

5/QĐ-

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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Quốc tế Sài Gòn năm 2011 05/03/2011 

H5.05.01.21 

Quyết định thông qua Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.22 

Quyết định thông qua Triết lý 

giáo dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT

 12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.23 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H5.05.01.24 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H5.05.01.25 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H5.05.01.26 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.27 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.28 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.01.29 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Phòng 

KT&ĐBCL 
 4* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/07/2015 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/07/2016 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 10/07/2017 Phòng    
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hồi của các bên liên quan năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

KT&ĐBCL 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/07/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019-2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/07/2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

H5.05.01.30 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

H5.05.01.31 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Phòng  

KT&ĐBCL 
 4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/08/2017 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Phòng  

KT&ĐBCL  
  

H5.05.01.32 

Thông báo kết quả khảo sát ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn đến các đơn vị 

28/12/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL 
  

H5.05.01.33 Bảng tổng hợp các chính sách về 2015-2019 Trường    
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ĐT của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

ĐHQTSG 

H5.05.01.34 
Các chính sách về ĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

08/10/2014 

16/09/2015 

15/08/2014 

15/05/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
3* 

H5.05.01.35 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
  

H5.05.01.36 
Các chính sách về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường  

ĐHQTSG 
3* 

H5.05.01.37 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
  

H5.05.01.38 
Các chính sách về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường  

ĐHQTSG 
3* 

H5.05.01.39 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 4* 

H5.05.01.40 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa, đầu năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường  

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015-2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường  

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016-2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường  

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017-2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường  

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018-2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường  

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019-2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường  

ĐHQTSG 
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H5.05.01.41 

Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 4* 

H5.05.01.42 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn 

bản, phổ biến và thực hiện. 

H5.05.02.01 

Văn bản phân công các đơn vị đề 

xuất, theo dõi, giám sát, rà soát 

chính sách về ĐT, KH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

- Đề án vị trí việc làm 

 

- Bảng phân công nhiệm vụ các 

đơn vị 

- Sổ tay giảng viên Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 

 

 

 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

2017 

82/QĐ-SIU 

28/8/2018  

Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.02.02 

 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.03 

- Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

- Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng  TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 
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H5.05.02.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.02.05 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.02.06 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

 

H5.05.02.07 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng  KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.02.08 

- Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC&DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

- Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng HC&DVSV Trường Đại  

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.02.09 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.10 

Văn bản hướng dẫn xây dựng 

chính sách của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

93/QyĐ-

SIU 

31/5/2017 

Trường  

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.02.11 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 
   

1. Kế hoạch năm học 2015-2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016-2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017-2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018-2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019-2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.12 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường  

ĐHQTSG 
4* 

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 22/BC-SIU Trường   
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học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

15/7/2015 

 

ĐHQTSG 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường  

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường  

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.13 

Kế hoạch năm học của các Phòng 

thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn:  

     

1. Kế hoạch năm học 2015-2016 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016-2017 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017-2018 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018-2019 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019-2020 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.14 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Phòng thuộc Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn:  

    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2019-2020 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.15 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn:  

     

1. Kế hoạch năm học 2015-2016 

của các Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016-2017 

của các Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017-2018 

của các Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018-2019 

của các Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019-2020 

của các Khoa thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.16 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa thuộc Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn:  

    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 của các Khoa thuộc 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2019-2020 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.17 

Quyết định thành lập Ban Kiểm 

soát của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

12/NQ-

ĐHĐCĐ 

11/10/2012 

15/NQ-

ĐHĐCĐ 

06/9/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.18 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 

soát của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/NQ-

ĐHĐCĐ 

11/10/2012  

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.02.19 

Báo cáo của Ban Kiểm soát của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

19/9/2016 

18/9/2017 

20/9/2018 

16/9/2019 

Trường  

ĐHQTSG 
4* 

H5.05.02.20 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H5.05.02.21 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
3* 

H5.05.02.22 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
  

Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H5.05.02.23 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 3* 

H5.05.02.24 
Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được rà soát thường xuyên. 

H5.05.03.01 

Văn bản phân công các đơn vị đề 

xuất, theo dõi, giám sát, rà soát 

chính sách về ĐT, KH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

- Đề án vị trí việc làm 

 

- Bảng phân công nhiệm vụ các 

đơn vị 

- Sổ tay giảng viên Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 

 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

2017 

82/QĐ-SIU 

28/8/2018  

Trường  

ĐHQTSG 
 1* 

H5.05.03.02 

 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 
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H5.05.03.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.03.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.03.06 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.03.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.03.08 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H5.05.03.09 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.10 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.11 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.12 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
  

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 30/11/2019 Trường  
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động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

ĐHQTSG 

H5.05.03.13 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.03.14 
Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.03.15 

Quyết định thành lập Ban Kiểm 

soát của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

12/NQ-

ĐHĐCĐ 

11/10/2012 

15/NQ-

ĐHĐCĐ 

06/9/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.16 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 

soát của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/NQ-

ĐHĐCĐ 

11/10/2012 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.17 

Báo cáo của Ban Kiểm soát của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

19/9/2016 

18/9/2017 

20/9/2018 

16/9/2019 

Trường  

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.03.18 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường  

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường  

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường  

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.19 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Phòng thuộc Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn:  

    2* 
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1. Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2019-2020 của các Phòng thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.20 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa thuộc Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn:  

  2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2019-2020 của các Khoa thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.21 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014-2015 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 của Công đoàn Trường 

20/BC-

CĐCS 

Trường 

ĐHQTSG 
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Đại học Quốc tế Sài Gòn 27/6/2016 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/BC-

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 của Công đoàn Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC-

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.22 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Ban điều hành CLB SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014-2015 của Ban điều hành 

CLB SV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015-2016 của Ban điều hành 

CLB SV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/06/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016-2017 của Ban điều hành 

CLB SV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/06/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017-2018 của Ban điều hành 

CLB SV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

15/06/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018-2019 của Ban điều hành 

CLB SV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

15/06/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.23 
Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016  
27/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.24 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.25 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H5.05.03.26 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.03.27 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

6/7/2015 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

4/7/2016 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL  
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019-2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

H5.05.03.28 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

H5.05.03.29 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/08/2017 
Phòng  

KT&ĐBCL 
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3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan. 

H5.05.04.01 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 

H5.05.04.02 

 

 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Phòng  

KT&ĐBCL 
2* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

6/7/2015 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

4/7/2016 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019-2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

H5.05.04.03 

 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
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H5.05.04.04 

 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Phòng  

KT&ĐBCL 
2* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/08/2017 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Phòng  

KT&ĐBCL 
 

 

H5.05.04.05 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
  

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.06 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
2* 

H5.05.04.07 Biên bản họp lớp Trường Đại học 2015-2019 Trường 2* 
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 Quốc tế Sài Gòn  ĐHQTSG 

H5.05.04.08 

Báo cáo của Ban Kiểm soát của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

19/9/2016 

18/9/2017 

20/9/2018 

16/9/2019 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.09 

Văn bản phân công các đơn vị đề 

xuất, theo dõi, giám sát, rà soát 

chính sách về ĐT, KH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

- Đề án vị trí việc làm 

 

- Bảng phân công nhiệm vụ các 

đơn vị 

- Sổ tay giảng viên Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 

 

 

 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

2017 

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.10 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.11 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.12 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.13 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H5.05.04.14 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.15 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.16 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH&HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.17 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.18 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.19 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

ĐT của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.04.20 
Các chính sách về ĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.04.21 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.04.22 
Các chính sách về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.04.23 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.04.24 
Các chính sách về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

25/12/2019 

26/12/2018 

Trường  

ĐHQTSG 
1* 

H5.05.04.25 

Thông báo các chính sách về ĐT, 

NCKH, PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị 

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 

H5.05.04.36 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019  
Trường  

ĐHQTSG 
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H5.05.04.37 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân)  

2015-2019  
Trường  

ĐHQTSG 
  

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.01.01 

KHCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 

tầm nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H6.06.01.02 

KHCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 

tầm nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.01.03 

Quyết định thành lập Phòng Tài 

chính Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Quyết định thành lập Phòng TC-

NS Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.05 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 



92 

 

H6.06.01.06 Luật Giáo dục Đại học 

08/2012/ 

QH13 

18/6/2012 

43/2019/ 

QH14 

14/6/2019 

Quốc hội  

H6.06.01.07 
Quyết định về việc ban hành Điều 

lệ trường đại học 

58/2010/QĐ

-TTg 

22/9/2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

H6.06.01.08 
Văn bản của Bộ GD & ĐT về quy 

hoạch nguồn nhân lực 

6639/QĐ-

BGDĐT 

29/12/2011 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
  

H6.06.01.09 
Văn bản của Bộ Nội vụ về quy 

hoạch nguồn nhân lực 

3519/KH-

BNV 

04/7/2017 

Bộ Nội vụ   

H6.06.01.10 

Quy định về chế độ làm việc đối 

với giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.11 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức 

quản lý của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

85/QĐ-SIU 

27/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

H6.06.01.12 

Quy định về Quản lý đề tài Khoa 

học và Công nghệ Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Quy định về nghiên cứu khoa học 

đối với giảng viên Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

75/QĐ-SIU 

11/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.13 

Quy định dự giờ đối với giảng 

viên Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

16/QĐ-SIU 

05/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.14 

Quy chế tuyển dụng, hợp đồng lao 

động, hợp đồng giảng dạy, thỏa 

thuận cộng tác, hợp đồng tập sự/ 

thử việc Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

139/QĐ-

SIU 

24/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.15 

Quy chế khen thưởng người lao 

động của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015. 

02/QĐ-

HĐQT 

04/02/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Quy chế khen thưởng người lao 

động của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019. 

12/QĐ-

HĐQT 

09/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.16 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong 

nước và nước ngoài của CB quản 

lý, GV, NV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

86/QĐ-SIU 

28/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.17 

Quy chế đánh giá, phân loại người 

lao động Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/QĐ-SIU 

25/8/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.18 

Thông báo xây dựng Đề án vị trí 

việc làm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 đến các đơn vị  

09/05/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.01.19 

Đề án vị trí việc làm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.01.20 

Thông báo Đề án vị trí việc làm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019 đến các 

đơn vị  

02/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.21 

Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

  2* 

1. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2014-2015 

16/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2016-2017 

15/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2017-2018 

17/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2018-2019 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.22 

Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch nhân lực của Trường giai 

đoạn 2015-2019 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

H6.06.01.23 

Thông báo Kế hoạch thực hiện 

công tác quy hoạch nhân lực của 

Trường giai đoạn 2015-2019 đến 

các đơn vị 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.24 
Bản mô tả vị trí việc làm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.01.25 

KH trung hạn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H6.06.01.26 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.01.27 

Quyết định ban hành danh sách 

quy hoạch nhân lực của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019  

59/QĐ-SIU 

08/07/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.01.28 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và 

tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định 

và được phổ biến. 

H6.06.02.01 

Quy chế tuyển dụng, hợp đồng lao 

động, hợp đồng giảng dạy, thỏa 

thuận cộng tác, hợp đồng tập sự/ 

thử việc Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

139/QĐ-

SIU 

24/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.02 Luật Giáo dục Đại học 

08/2012/ 

QH13 

18/6/2012 

43/2019/ 

QH14 

14/6/2019 

Quốc hội   
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H6.06.02.03 
Quyết định về việc ban hành Điều 

lệ trường đại học 

58/2010/QĐ

-TTg 

22/9/2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 
  

H6.06.02.04 

Đề án vị trí việc làm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.02.05 

Kế hoạch tuyển dụng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

28/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

27/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2019-2020 

29/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.06 

Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.07 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức 

quản lý Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

85/QĐ-SIU 

27/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H6.06.02.08 
Biên bản họp HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.09 
KHCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.10 

Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  
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1. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2014-2015 

16/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2016-2017 

15/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2017-2018 

17/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2018-2019 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.11 

Danh sách cán bộ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn được bổ nhiệm 

trong giai đoạn 2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H6.06.02.12 

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

trong giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H6.06.02.13 

Thông báo Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 

viên chức quản lý Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.14 

Thông báo Quy chế tuyển dụng, 

hợp đồng lao động, hợp đồng 

giảng dạy, thỏa thuận cộng tác, 

hợp đồng tập sự/ thử việc của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị  

25/12/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.02.15 

Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn hàng 

năm  

    

1. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

3/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

1/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2019-2020 

31/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.16 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.17 
Biên bản họp của các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.02.18 

Tổng hợp thông tin tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

trên các trang báo  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.19 
Sổ tay giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018  

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.20 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.02.21 

Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    

1. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2015-2016 

70/QĐ-SIU 

15/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2016-2017 

42/QĐ-SIU 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2017-2018 

126/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2018-2019 

76/QĐ-SIU 

15/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2019-2020 

105/QĐ-

SIU 

14/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.02.22 

Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

2015-2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

2016-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

2017-2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2019-2020 

2019-2020 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh 

đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau. 

H6.06.03.01 

Đề án vị trí việc làm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019  

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.03.02 
Bảng mô tả vị trí việc làm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H6.06.03.03 

Thông báo Đề án vị trí việc làm 

và bảng mô tả vị trí việc làm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 đến các đơn 

vị  

02/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.04 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

      

1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2014-2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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năm học 2014-2015 

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

2015-2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

2016-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

2017-2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.05 

Quy định về chế độ làm việc đối 

với GV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H6.06.03.06 

1. Quy định về Quản lý đề tài 

Khoa học và Công nghệ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

2. Quy định về nghiên cứu khoa 

học đối với GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

75/QĐ-SIU 

11/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H6.06.03.07 

 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.03.08 

Kế hoạch thực hiện công tác quy 

hoạch nhân lực của Trường giai 

đoạn 2015-2019 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.03.09 

Quy chế tuyển dụng, hợp đồng lao 

động, hợp đồng giảng dạy, thỏa 

thuận cộng tác, hợp đồng tập sự/ 

thử việc Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

139/QĐ-

SIU 

24/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.10 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức 

quản lý của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

85/QĐ-SIU 

27/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.11 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.12 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.13 

Kế hoạch tuyển dụng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

28/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

27/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2019-2020 

29/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H6.06.03.14 

Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

28/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

27/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

29/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.15 

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

trong giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.16 

Danh sách cán bộ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn được bổ nhiệm 

trong giai đoạn 2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.17 

Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    

1. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2015-2016 

70/QĐ-SIU 

15/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2016-2017 

42/QĐ-SIU 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2017-2018 

126/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2018-2019 

76/QĐ-SIU 

15/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2019-2020 

105/QĐ-

SIU 

14/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.18 

Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

2014-2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

2015-2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

2016-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

2017-2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.19 

Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

3/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

1/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2019-2020 

31/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H6.06.03.20 

Tổng hợp thông tin tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

trên các trang báo  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.03.21 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

H6.06.04.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.04.02 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.04.03 

Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

  1* 

1. Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Nhà 

trường năm học 2015-2016 

20/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Nhà 

trường năm học 2016-2017 

20/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Nhà 

trường năm học 2017-2018 

21/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Nhà 

trường năm học 2018-2019 

20/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Nhà 

trường năm học 2019-2020 

20/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.04.04 Kế hoạch năm học Trường Đại   1* 
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học Quốc tế Sài Gòn: 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.05 

Thông báo đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển của đội 

ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

  2* 

1. Thông báo đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển của đội 

ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2015-

2016 

05/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Thông báo đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển của đội 

ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2016-

2017 

05/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Thông báo đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển của đội 

ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2017-

2018 

05/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Thông báo đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển của đội 

ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2018-

2019 

04/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Thông báo đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển của đội 

ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2019-

2020 

05/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.06 Bảng đăng ký của các đơn vị về   2* 
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nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển của đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

1. Bảng đăng ký của các đơn vị về 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển của đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

10/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Bảng đăng ký của các đơn vị về 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển của đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

10/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Bảng đăng ký của các đơn vị về 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển của đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

10/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Bảng đăng ký của các đơn vị về 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển của đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

10/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Bảng đăng ký của các đơn vị về 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển của đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019-2020 

10/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.07 

Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn hằng năm  

  2* 

1. Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2015-

2016 

14/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2016-

2017 

16/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2017-

2018 

15/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2018-

2019 

14/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng, phát triển của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2019-

2020 

13/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.08 

Thông báo Kế hoạch tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 

cán bộ, giảng viên, nhân viên của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.09 Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016 
27/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.10 KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.04.11 KH trung hạn về công tác nhân sự 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.04.12 Quyết định công bố triết lý giáo 

dục và sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.13 Quyết định thông qua Sứ mạng 

cập nhật của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2011 

05/QĐ- 

HĐQT 

05/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.14 Quyết định thông qua Tầm nhìn, 

Sứ mạng, Mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.15 Quyết định thông qua triết lý giáo 

dục, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H6.06.04.16 Nghị quyết HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015 - 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.17 

Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

   

1. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2014-2015 

16/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2016-2017 

15/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2017-2018 

17/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2018-2019 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.18 

1. Quyết định thành lập Phòng Tài 

chính Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.19 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.20 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.21 

Kế hoạch, hợp đồng, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn cho CB, 

GV, NV do Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn tổ chức  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.04.22 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.23 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

   

Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm học 

2014-2015 của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm học 

2015-2016 của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm học 

2016-2017 của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm học 

2017-2018 của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm học 

2018-2019 của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.24 

Các quyết định cử CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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dưỡng trong nước  

H6.06.04.25 

Danh sách CB, GV, NV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong 

nước  

 

 

 

 
 

1. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước năm học 2014-

2015 

2014-2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước năm học 2015-

2016 

2015-2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước năm học 2016-

2017 

2016-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước năm học 2017-

2018 

2017-2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước năm học 2018-

2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.26 

Các quyết định cử CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.04.27 

Danh sách CB, GV, NV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài 

nước  

  3* 

1. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài nước năm 2014-2015 

30/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài nước năm 2015-2016 

30/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài nước năm 2016-2017 

30/11/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài nước năm 2017-2018 

30/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Danh sách CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài nước năm 2018-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.28 
Văn bằng của CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.04.29 
Các chứng chỉ của CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.04.30 

Cơ sở dữ liệu về đội ngũ CB, GV, 

NV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 Hình ảnh 3* 

H6.06.04.31 

Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng của đội ngũ CB, 

GV, NV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 Hình ảnh 3* 

H6.06.04.32 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.33 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

   4* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.34 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.35 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

Trường 

ĐHQTSG 4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.04.36 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  4* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 
26/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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Gòn năm học 2016-2017 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, 

ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.05.01 

1. Quyết định thành lập Phòng Tài 

chính Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H6.06.05.02 

1. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng Tài chính Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

2. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H6.06.05.03 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.05.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.05.05 

Quy chế đánh giá, phân loại người 

lao động Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/QĐ-SIU 

25/8/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H6.06.05.06 

Kế hoạch đánh giá phân loại của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  2* 

1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.07 

Biểu mẫu đánh giá CB, GV, NV 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 
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H6.06.05.08 

Đề án vị trí việc làm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019  

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.05.09 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H6.06.05.10 

Bảng tổng hợp ý kiến của CB, 

GV, NV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn về tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công việc của CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H6.06.05.11 
Biên bản họp HĐQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.12 

 

Tổng hợp kết quả đánh giá CB, 

GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  4* 

1. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2014 – 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.13 

Thông báo kết quả đánh giá, phân 

loại CB, GV, NV hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.14 

Cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá 

hiệu quả công việc của đội ngũ 

CB, GV, NV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 Hình ảnh  4* 



115 

 

H6.06.05.15 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.05.16 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

   

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng TC-NS Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H6.06.05.17 

Quy chế khen thưởng người lao 

động của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015. 

02/QĐ-

HĐQT 

04/02/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 5* 

Quy chế khen thưởng người lao 

động của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019. 

12/QĐ-

HĐQT 

09/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H6.06.05.18 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
7* 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.19 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

  7* 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.20 

Biên bản họp thi đua hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  5* 

1. Biên bản họp thi đua hằng năm 

của Trường Đại học 
14/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản họp thi đua hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

19/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Biên bản họp thi đua hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

25/11/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản họp thi đua hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

17/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Biên bản họp thi đua hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

23/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H6.06.05.21 

Quyết định về việc thi đua, khen 

thưởng CB, GV, NV hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H6.06.05.22 

Danh sách CB, GV, NV đạt danh 

hiệu thi đua, khen thưởng hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H6.06.05.23 

Thống kê khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) giai đoạn 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H6.06.05.24 

Thống kê thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân) giai đoạn 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H6.06.05.25 

Thống kê quyết định cử CB, GV, 

NV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn tham gia học tập sau đại học 

giai đoạn 2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 7* 

H6.06.05.26 

Danh sách CB, GV, NV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

học tập sau đại học giai đoạn 

2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 7* 

H6.06.05.27 

Các quyết định cử CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước giai đoạn 2015-

2019  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 7* 
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H6.06.05.28 

Danh sách CB, GV, NV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong 

nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 7* 

H6.06.05.29 

Văn bằng của CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 7* 

H6.06.05.30 

Các chứng chỉ của CB, GV, NV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019  

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 7* 

H6.06.05.31 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.05.32 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.05.33 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

Trường 

ĐHQTSG  
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1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.05.34 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà 

soát thường xuyên. 

H6.06.06.01 

1. Quyết định thành lập Phòng Tài 

chính Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H6.06.06.02 

1. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng Tài chính Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

2. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H6.06.06.03 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H6.06.06.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.05 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.06 
Biên bản họp của BGH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H6.06.06.07 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.08 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.09 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2*/3* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.10 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

  2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng TC-NS Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H6.06.06.11 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.12 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.13 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 

3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.06.14 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải 

tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H6.06.07.01 

1. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng Tài chính Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng TC-NS  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.02 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H6.06.07.03 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

 
 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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H6.06.07.04 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 

 

 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng TC-NS Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H6.06.07.05 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.06 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.07 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.08 

Bảng tổng hợp các chế độ, chính 

sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2017 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.07.09 

Các chế độ, chính sách về ĐT, 

NCKH, PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2017 

2015-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.07.10 

Các thông báo chế độ, chính sách 

về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2017 

2015-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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H6.06.07.11 

Bảng tổng hợp các chế độ, chính 

sách về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2018-2019 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.07.12 

Các chế độ, chính sách về ĐT, 

NCKH, PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2018-2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H6.06.07.13 

Các thông báo chế độ, chính sách 

về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2018-2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.14 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.15 
Các quy định về quản lý nhân 

lực của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015 -2017 

2015-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H6.06.07.16 

Thông báo các quy định về quản 

lý nhân lực của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015 -

2017 đến các đơn vị 

2015-2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.17 
Các quy định về quản lý nhân lực 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2018-2019 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H6.06.07.18 

Thông báo các quy định về quản 

lý nhân lực của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2018-

2019 đến các đơn vị 

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.19 

Quyết định ban hành danh sách 

CB quy hoạch của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

59/QĐ-SIU 

08/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.20 

Thông báo danh sách CB quy 

hoạch của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

đến các đơn vị 

08/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H6.06.07.21 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
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Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài 

chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H7.07.01.01 

1. Quyết định thành lập Phòng Tài 

chính Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.02 

1. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng Tài chính Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng TC-NS  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.01.03 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.01.05 

Tổng hợp văn bằng, chứng chỉ của 

nhân sự chuyên trách về tài chính 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.06 

Quyết định cử nhân sự chuyên 

trách về tài chính tham gia tham 

gia tập huấn về công tác tài chính  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.08 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.01.09 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H7.07.01.10 

KHCL tài chính của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H7.07.01.11 

Kế hoạch trung hạn tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H7.07.01.12 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2009-2016 tầm nhìn 2020 đến các 

đơn vị 

17/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.13 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 đến các 

đơn vị 

01/TB-

HĐQT-SIU 

 02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.14 

Thông báo KHCL về tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 và kế hoạch 

tài chính trung hạn của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2017-2020 đến các đơn vị 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.01.15 

Thông tư hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp 

200/2014/T

T-BTC 

 22/12/2014 

Bộ Tài 

chính 
  

Luật Kế toán  

88/2015/QH

13 

20/11/2015 

Quốc hội   

Quy định tài chính về đề xuất mua 

sắm và phê duyệt thanh toán 

05/QĐ-

HĐQT 

01/5/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quy trình lập dự toán thu - chi của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/QĐ-

HĐQT 

03/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.01.16 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.17 

Bảng tổng hợp nhu cầu tài chính 

của các đơn vị Trường Quốc tế 

Sài Gòn hằng năm học:  

  2* 

1. Bảng tổng hợp nhu cầu tài 

chính trong năm học 2015-2016 
31/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng tổng hợp nhu cầu tài 

chính trong năm học 2016-2017 
31/08/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Bảng tổng hợp nhu cầu tài 

chính trong năm học 2017-2018 
31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Bảng tổng hợp nhu cầu tài chính 

trong năm học 2018-2019 
31/08/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Bảng tổng hợp nhu cầu tài chính 

trong năm học 2019-2020 
31/08/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.18 

Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

hằng năm: 

  1* 

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.19 

Thông báo kế hoạch tài chính năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn đến các đơn vị 

    

Thông báo kế hoạch tài chính năm 

học 2015-2016 
15/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Thông báo kế hoạch tài chính năm 

học 2016-2017 
15/09/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Thông báo kế hoạch tài chính năm 

học 2017-2018 
15/09/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Thông báo kế hoạch tài chính năm 

học 2018-2019 
15/09/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Thông báo kế hoạch tài chính năm 

học 2019-2020 
14/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.20 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.21 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn 

vị về Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2016 

15/12/2015  
Trường 

ĐHQTSG 
  

Thông báo lấy ý kiến của các đơn 

vị về Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/6/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
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năm 2019 

H7.07.01.22 

Thông báo Quy chế chi tiêu nội 

bộ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn đến các đơn vị: 

    

Thông báo Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Thông báo Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.23 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn hằng năm: 

  2* 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi năm 

học 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.24 

Báo cáo tài chính hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  3* 

1. Báo cáo tài chính năm học 

2014 – 2015 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/3/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

24/3/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/3/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/3/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/3/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.25 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn hằng 

năm: 

  4* 

1. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.01.26 

Thống kê nguồn thu của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.01.27 

Thống kê kinh phí hằng năm chi 

cho các hoạt động của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.01.28 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.29 

Hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm 

tra tài chính với Công ty TNHH 

Crowe Việt Nam 

09/12/2010 

20/10/2011 

09/11/2011 

06/8/2014 

26/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H7.07.01.30 

Kế hoạch kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
  5* 

1. Kế hoạch kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015 

15/9/2014 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019 

14/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.31 
Báo cáo kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

CT TNHH 

Crowe VN 
5* 

H7.07.01.32 

Thư giải trình những bất thường 

trong hoạt động tài chính do Công 

ty TNHH Crowe phát hiện  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.01.33 

Báo cáo thanh tra kiểm tra thuế 

năm 2015 
28/08/2015 

Cục thuế 

TPHCM 
 5* 

Báo cáo thanh tra kiểm tra thuế 

năm 2019 
28/01/2019 

Cục thuế 

TPHCM 
 5* 

H7.07.01.34 

Báo cáo kết quả về tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  
    

1. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

07/09/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

06/09/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

06/09/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

06/09/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

06/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.35 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.36 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tài chính 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng TC-NS Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.01.37 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014-2015 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở 

hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để 

đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết 

lập và vận hành. 

H7.07.02.01 

Quyết định thành lập Phòng HC - 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H7.07.02.02 

Quyết định thành lập Phòng HC - 

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.02.03 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC - CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC - DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC - HCSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC - DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.02.05 

Danh sách nhân sự chuyên trách 

về CSVC tham gia tập huấn về 

quản lý CSVC, trang thiết bị, 

PCCC, … 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.06 

Tổng hợp văn bằng, chứng chỉ của 

nhân sự chuyên trách về CSVC 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.08 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H7.07.02.09 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2009-2016 tầm nhìn 2020  

17/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.10 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.02.11 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 

01/TB-

HĐQT-SIU 

 02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.12 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.02.13 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

   2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.14 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.02.15 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.16 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.17 

Thông báo các đơn vị đề xuất nhu 

cầu CSVC, trang thiết bị hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.02.18 

Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang 

thiết bị hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

  3* 

1. Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang 

thiết bị hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2014-2015 

07/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang 

thiết bị hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2016 

07/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang 

thiết bị hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2016-2017 

07/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang 

thiết bị hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2018 

07/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tổng hợp nhu cầu CSVC, trang 

thiết bị hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

07/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.19 

Kế hoạch nâng cấp, bảo trì CSVC, 

trang thiết bị trong năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  3* 

1. Kế hoạch nâng cấp, bảo trì 

CSVC, trang thiết bị năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch nâng cấp, bảo trì 

CSVC, trang thiết bị năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  



140 

 

3. Kế hoạch nâng cấp, bảo trì 

CSVC, trang thiết bị năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch nâng cấp, bảo trì 

CSVC, trang thiết bị năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

17/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch nâng cấp, bảo trì 

CSVC, trang thiết bị năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.20 

Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.21 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.02.22 

Quy định quản lý CSVC, trang 

thiết bị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2007 

09/QĐ-SIU 

28/9/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quy định quản lý CSVC, trang 

thiết bị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2012 

29/QĐ-SIU 

29/8/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quy định quản lý CSVC, trang 

thiết bị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2016 

62/QĐ-SIU 

15/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.23 

Thông báo quy định quản lý 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2007 

28/9/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Thông báo quy định quản lý 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2012 

29/8/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Thông báo quy định quản lý 

CSVC, trang thiết bị của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2016 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.24 

Kế hoạch, thông báo, hồ sơ đấu 

thầu và nghiệm thu, nâng cấp, bảo 

trì CSVC Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.25 

Kế hoạch, thông báo, hồ sơ đấu 

thầu và nghiệm thu, nâng cấp, bảo 

trì trang thiết bị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.26 

Biên bản kiểm kê hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

13/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

11/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

17/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

9/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

15/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.27 

Sổ theo dõi sử dụng phòng thực 

hành, phòng máy, mượn và trả 

trang thiết bị của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.28 

Thông báo số điện thoại nóng của 

nhân viên phục vụ CSVC, trang 

thiết bị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.29 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

   4* 

1. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.30 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.31 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng HC – CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng HC - CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng HC - CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng HC - CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng HC - CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng HC - DVSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.32 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014-2015 

21/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

26/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

02/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

24/11/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H7.07.02.33 

Cơ sở dữ liệu CSVC, trang thiết bị 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

    

1. Cơ sở dữ liệu CSVC, trang thiết 

bị của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2014-2015 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Cơ sở dữ liệu CSVC, trang thiết 

bị của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  



145 

 

3. Cơ sở dữ liệu CSVC, trang thiết 

bị của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2016-2017 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Cơ sở dữ liệu CSVC, trang thiết 

bị của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2017-2018 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Cơ sở dữ liệu CSVC, trang thiết 

bị của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2018-2019 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.02.34 

Báo cáo theo dõi đánh giá sử dụng 

trang thiết bị phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  5* 

1. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng trang thiết bị phục vụ ĐT, 

NCKH, PVCĐ hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

20/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng trang thiết bị phục vụ ĐT, 

NCKH, PVCĐ hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

18/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng trang thiết bị phục vụ ĐT, 

NCKH, PVCĐ hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

25/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng trang thiết bị phục vụ ĐT, 

NCKH, PVCĐ hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

16/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng trang thiết bị phục vụ ĐT, 

NCKH, PVCĐ hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

22/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.02.35 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.36 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.37 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

27/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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Quốc tế Sài Gòn 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.38 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015 – 2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 

H7.07.02.39 

Thống kê trang thiết bị được trang 

bị, nâng cấp của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    

1. Thống kê trang thiết bị được 

trang bị, nâng cấp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

17/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Thống kê trang thiết bị được 

trang bị, nâng cấp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

17/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Thống kê trang thiết bị được trang 

bị, nâng cấp của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2016-

2017 

16/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Thống kê trang thiết bị được trang 

bị, nâng cấp của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2017-

2018 

17/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Thống kê trang thiết bị được trang 

bị, nâng cấp của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2018-

2019 

17/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 7.3: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ 

thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và 

quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H7.07.03.01 

Quyết định thành lập Phòng HC - 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H7.07.03.02 

Quyết định thành lập Phòng HC - 

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.03.03 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC - CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC - DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC - CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC - DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.05 

Danh sách nhân sự chuyên trách 

về CNTT và Khoa CNTT tham 

gia tập huấn, hội nghị, hội thảo về 

CNTT 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.03.06 
Quyết định thành lập Khoa CNTT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

40/QĐ–

ĐHQTSG 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.03.07 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

của Khoa CNTT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.03.08 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Khoa CNTT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H7.07.03.09 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H7.07.03.10 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2009-2016 tầm nhìn 2020  

17/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H7.07.03.11 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 
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H7.07.03.12 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H7.07.03.13 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H7.07.03.14 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

   2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.15 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H7.07.03.16 

Thông báo các đơn vị đề xuất nhu 

cầu trang thiết bị CNTT và cơ sở 

hạ tầng CNTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  4* 

1. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu trang thiết bị CNTT hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu trang thiết bị CNTT hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2016-2017 

31/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu trang thiết bị CNTT hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2017-2018 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu trang thiết bị CNTT hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2018-2019 

31/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu trang thiết bị CNTT hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2019-2020 

31/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H7.07.03.17 

Tổng hợp nhu cầu trang thiết bị 

CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT 

hằng năm của các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

  4* 

1. Bảng tổng hợp nhu cầu trang 

thiết bị CNTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

07/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Bảng tổng hợp nhu cầu trang 

thiết bị CNTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

07/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Bảng tổng hợp nhu cầu trang 

thiết bị CNTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

07/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Bảng tổng hợp nhu cầu trang 

thiết bị CNTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

07/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Bảng tổng hợp nhu cầu trang 

thiết bị CNTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019-2020 

07/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H7.07.03.18 

Kế hoạch trang bị, nâng cấp, bảo 

trì trang thiết bị CNTT và cơ sở 

hạ tầng CNTT trong năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  2* 
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1. Kế hoạch trang bị, nâng cấp, 

bảo trì trang thiết bị CNTT và cơ 

sở hạ tầng CNTT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

16/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch trang bị, nâng cấp, 

bảo trì trang thiết bị CNTT và cơ 

sở hạ tầng CNTT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

16/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch trang bị, nâng cấp, 

bảo trì trang thiết bị CNTT và cơ 

sở hạ tầng CNTT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

16/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch trang bị, nâng cấp, 

bảo trì trang thiết bị CNTT và cơ 

sở hạ tầng CNTT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

17/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch trang bị, nâng cấp, 

bảo trì trang thiết bị CNTT và cơ 

sở hạ tầng CNTT năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

16/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.19 

Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.20 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.21 

Quy định về việc sử dụng CNTT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

04/QĐ-SIU 

28/02/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.22 

Thông báo quy định về việc sử 

dụng CNTT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

28/02/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.23 

Danh sách địa chỉ email của CB, 

GV, NV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.24 

1.Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng thư điện tử trong 

hoạt động của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

85/QĐ-SIU 

31/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế quản lý, sử dụng thư 

điện tử trong hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.25 Bản quyền phần mềm diệt virus 10/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG   

H7.07.03.26 
Sao lưu dữ liệu của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
30/11/2019 Hình ảnh   

H7.07.03.27 
Hợp đồng với Công ty viễn thông 

Viettel, VNPT 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H7.07.03.28 
Hợp đồng, sơ đồ bố trí wifi của 

công ty MSP 
2018-2019 

Trường 

ĐHQTSG   
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H7.07.03.29 

Kế hoạch kiểm kê tài sản hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

    

1. Kế hoạch kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

08/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

13/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

15/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

11/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

10/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.03.30 

Biên bản kiểm kê tài sản hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015–2019 

  

  

1. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

13/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

11/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

17/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

09/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Biên bản kiểm kê tài sản 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

15/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.03.31 

Sổ theo dõi sử dụng phòng thực 

hành vi tính, mượn và trả trang 

thiết bị CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

6* 

H7.07.03.32 

Báo cáo theo dõi đánh giá sử dụng 

thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  6* 

1. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014–2015 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015–2016 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016–2017 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017–2018 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo theo dõi đánh giá sử 

dụng thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng 

CNTT phục vụ ĐT, NCKH, 

PVCĐ hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018–2019 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.03.33 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

   5* 

1. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.34 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.35 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014-2015 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.36 

Cơ sở dữ liệu thiết bị CNTT, cơ 

sở hạ tầng CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

   

1. Cơ sở dữ liệu thiết bị CNTT, cơ 

sở hạ tầng CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2014-2015 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Cơ sở dữ liệu thiết bị CNTT, cơ 

sở hạ tầng CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2016 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Cơ sở dữ liệu thiết bị CNTT, cơ 

sở hạ tầng CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2016-2017 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Cơ sở dữ liệu thiết bị CNTT, cơ 

sở hạ tầng CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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2017-2018 

5. Cơ sở dữ liệu thiết bị CNTT, cơ 

sở hạ tầng CNTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2018-2019 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.37 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 

 

 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.38 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.39 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

2016-2020 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.40 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 

H7.07.03.41 
Báo cáo kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

CT TNHH 

Crowe VN 
3* 

H7.07.03.42 

1. Báo cáo thanh tra kiểm tra thuế 

năm 2015 
28/08/2015 

Cục thuế 

TPHCM 
3* 

2. Báo cáo thanh tra kiểm tra thuế 

năm 2019 
28/01/2019 

Cục thuế 

TPHCM 
3* 

Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học 

tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến 

để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành. 

H7.07.04.01 
Quyết định thành lập thư viện 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

13/QĐ-SIU 

31/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H7.07.04.02 

Bảng phân công nhiệm vụ nhân sự 

của Thư viện Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H7.07.04.03 

Danh sách nhân sự của thư viện 

tham gia tập huấn, hội nghị, hội 

thảo về công tác thư viện  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H7.07.04.04 

Tổng hợp văn bằng, chứng chỉ của 

nhân sự của thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.04.05 
Sơ đồ bố trí thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
30/11/2019 Hình ảnh   

H7.07.04.06 

Thống kê CSVC và diện tích của 

thư viện Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

30/11/2019  
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.07 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H7.07.04.08 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H7.07.04.09 

KH trung hạn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2020 

132/QĐ-SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H7.07.04.10 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

     2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.11 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.04.12 

Thông báo các đơn vị đề xuất nhu 

cầu nguồn tài liệu học tập hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015–2019 

   3* 

1. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu nguồn tài liệu học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015–2016 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu nguồn tài liệu học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016–2017 

31/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu nguồn tài liệu học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017–2018 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu nguồn tài liệu học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018–2019 

31/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Thông báo các đơn vị đề xuất 

nhu cầu nguồn tài liệu học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019–2020 

31/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.13 

Tổng hợp nhu cầu nguồn tài liệu 

học tập hằng năm của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015–2019   

 3* 

1. Tổng hợp nhu cầu nguồn tài 

liệu học tập của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 07/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp nhu cầu nguồn tài 

liệu học tập của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 07/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp nhu cầu nguồn tài 

liệu học tập của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 07/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp nhu cầu nguồn tài 

liệu học tập của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 07/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp nhu cầu nguồn tài 

liệu học tập của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019-2020 07/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.04.14 

Kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu 

học tập của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Kế hoạch bổ sung nguồn tài 

liệu học tập năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch bổ sung nguồn tài 

liệu học tập năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch bổ sung nguồn tài 

liệu học tập năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch bổ sung nguồn tài 

liệu học tập năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

17/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch bổ sung nguồn tài 

liệu học tập năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.15 

Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.16 
1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
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2007 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.17 

Tổng hợp các ký kết và các văn 

bản ký kết giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các trường 

ĐH trong và ngoài nước giai đoạn 

2015–2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.18 

Tổng hợp và thống kê nguồn học 

liệu, cơ sở dữ liệu trực tuyến do 

các trường ĐH trong và ngoài 

nước hỗ trợ Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn:  

    

1. Thống kê nguồn tài liệu học tập 

được bổ sung tại thư viện 2015–

2016 14/07/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Thống kê nguồn tài liệu học tập 

được bổ sung tại thư viện 2016–

2017 12/07/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Thống kê nguồn tài liệu học tập 

được bổ sung tại thư viện 2017–

2018 18/07/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Thống kê nguồn tài liệu học tập 

được bổ sung tại thư viện 2018–

2019 10/07/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.19 

Báo cáo tài chính hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo tài chính năm học 

2014 – 2015 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/3/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

24/3/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/3/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/3/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/3/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.20 
Phần mềm quản lý thư viện 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
30/11/2019 Hình ảnh   

H7.07.04.21 
Quy định nội quy thư viện Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

14/QĐ-SIU 

31/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.22 

Quy trình mượn – trả sách tại chỗ 

tại thư viện Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

22/QĐ-SIU 

30/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.23 

Quy trình mượn – trả sách về nhà 

tại thư viện Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

23/QĐ-SIU 

30/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.24 

Quy trình bổ sung tài liệu từ 

nguồn tặng của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

24/QĐ-SIU 

30/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.25 

Quy trình kiểm kê tài liệu định kỳ 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

25/QĐ-SIU 

01/12/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.26 

Kế hoạch kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015–2019   

  

1. Kế hoạch kiểm kê nguồn tài 

liệu học tập của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2015-

2016 15/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch kiểm kê nguồn tài 

liệu học tập của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2016- 13/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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2017 

3. Kế hoạch kiểm kê nguồn tài 

liệu học tập của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2017-

2018 12/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch kiểm kê nguồn tài 

liệu học tập của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2018-

2019 15/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch kiểm kê nguồn tài 

liệu học tập của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2019-

2020 14/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H7.07.04.27 

Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015–2019   

  

1. Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2014-2015 13/07/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2015-2016 11/07/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2016-2017 17/07/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2017-2018 09/07/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Biên bản kiểm kê nguồn tài liệu 

học tập của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2018-2019 

15/7/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H7.07.04.28 

Báo cáo đánh giá nguồn lực học 

tập phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  5* 
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1. Báo cáo đánh giá nguồn lực học 

tập phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2014–

2015 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo đánh giá nguồn lực học 

tập phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2015–

2016 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo đánh giá nguồn lực học 

tập phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2016–

2017 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo đánh giá nguồn lực học 

tập phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2017–

2018 

10/9/2018 

Trường ĐH 

Quốc tế Sài 

Gòn 

  

5. Báo cáo đánh giá nguồn lực học 

tập phục vụ ĐT, NCKH, PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2018–

2019 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.29 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  4*  

1. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo đánh giá về hiệu quả 

đầu tư tài chính năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.30 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.31 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014–2015 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG  
  



167 

 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015–2016 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG  
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016–2017 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG  
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017–2018 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG  
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018–2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG  
  

H7.07.04.32 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Thư viện Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.33 

Cơ sở dữ liệu về nguồn tài liệu, 

trang thiết bị của Thư viện 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.34 
Sổ góp ý của bạn đọc đến thư viện 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015–2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.35 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
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1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.36 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.37 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.38 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường  

ĐHQTSG 
 

H7.07.04.39 
Báo cáo kiểm toán nội bộ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

CT TNHH 

Crowe VN 
 

H7.07.04.40 

1. Báo cáo thanh tra kiểm tra thuế 

năm 2015 
28/08/2015 

Cục thuế 

TPHCM 
 

2. Báo cáo thanh tra kiểm tra thuế 

năm 2019 
28/01/2019 

Cục thuế 

TPHCM 
 

H7.07.04.41 

Thống kê nguồn tài liệu học tập 

được bổ sung của Thư viện 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.04.42 

Thống kê trang thiết bị được bổ 

sung của Thư viện Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức 

khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết 

lập và vận hành. 

H7.07.05.01 

Quyết định thành lập Phòng HC - 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quyết định thành lập Phòng HC - 

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.05.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC - CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC - DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC - CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC - DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.04 

Quyết định thành lập Phòng 

Tuyển sinh Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quyết định thành lập Phòng TS & 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.05 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.06 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.07 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
 



171 

 

22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.08 

Văn bản phân công Phòng HC - 

CTSV phối hợp với Phòng Tuyển 

sinh chịu trách nhiệm về các hoạt 

động quản lý môi trường, sức 

khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận 

của những người có nhu cầu đặc 

biệt của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Văn bản phân công Phòng HC - 

DVSV phối hợp với Phòng TS & 

CTSV chịu trách nhiệm về các 

hoạt động quản lý môi trường, sức 

khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận 

của những người có nhu cầu đặc 

biệt của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.09 

Danh sách nhân sự của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

tập huấn, hội nghị, hội thảo về 

quản lý môi trường, sức khỏe, an 

toàn ở trường ĐH  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.05.10 
KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009–2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.05.11 
KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017–2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.05.12 

Kế hoạch trung hạn của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2017–2020 

132/QĐ-SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H7.07.05.13 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

   2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.14 

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017–2025 

15/QĐ-

HĐQT 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H7.07.05.15 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015 - 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.16 

Lối đi dành cho người học có nhu 

cầu đặc biệt của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.17 
Hợp đồng với Công ty Bảo vệ 

Thành Hưng 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.18 

Bảng phân trực công của bảo vệ 

Công ty Thành Hưng tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.19 

Tổng hợp chứng chỉ đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ của bảo vệ Công 

ty Thành Hưng tham gia trực tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.20 
Hợp đồng lắp đặt camera tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 

H7.07.05.21 

Hệ thống camera tại Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.22 

Hợp đồng lắp đặt, bảo trì hệ thống 

PCCC tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H7.07.05.23 
Hệ thống PCCC tại Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.24 
Biển chỉ dẫn lối thoát hiểm tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.25 
Cảnh quan Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.26 

Bảng phân công nhiệm vụ của bộ 

phận y tế Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2012 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng phân công nhiệm vụ của bộ 

phận y tế Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2018 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.27 

Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 

nhận tham gia các khóa tập huấn 

của bộ phận y tế Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.28 
Phòng Y tế Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.29 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí của 

Phòng HC - DVSV, Phòng TS & 

CTSV về đầu tư cho môi trường, 

sức khỏe, sự an toàn và khả năng 

tiếp cận của những người có nhu 

cầu đặc biệt của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H7.07.05.30 

Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  3* 

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.31 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.32 

Văn bản ký cam kết giữa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn với 

Công an Phường Thảo Điền để 

tăng cường hỗ trợ an ninh, trật tự 

15/11/2018  
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.05.33 

Báo cáo về việc đầu tư cho môi 

trường, sức khỏe, sự an toàn và 

khả năng tiếp cận của những 

người có nhu cầu đặc biệt của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015–2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H7.07.05.34 

Báo cáo hiệu quả đầu tư cho môi 

trường, sức khỏe, sự an toàn và 

khả năng tiếp cận của những 

người có nhu cầu đặc biệt của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015–2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H7.07.05.35 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015–2019: 

    5* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H7.07.05.36 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   5* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014-2015 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H7.07.05.37 

Cơ sở dữ liệu về người học của 

nhu cầu đặc biệt của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.38 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 
  

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H7.07.05.39 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H8.08.01.01 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

 1* 

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.02 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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28/02/2019 

H8.08.01.03 

Quyết định bổ nhiệm: 

Trưởng phòng Phòng KĐ, HTQT 

& NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

 

04/QĐ-

HĐQT 

02/03/2011  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quyết định bổ nhiệm: 

Trưởng phòng Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quyết định bổ nhiệm: 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

phòng Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

13/QĐ-

HĐQT-SIU 

05/09/2018 

25/QĐ- 

HĐQT 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H8.08.01.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

H8.08.01.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019  

H8.08.01.06 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn  2015-2019 

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H8.08.01.07 
Sơ đồ tổ chức của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.08 

Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.01.09 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.10 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.11 

Nghị định của Chính phủ Quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục; về 

quản lý hợp tác với nước ngoài về 

pháp luật 

73/2012/NĐ

-CP ngày 

26/9/2012 
Chính phủ 3* 

78/2008/NĐ

-CP ngày 

17/7/2008 

H8.08.01.12 
Thông tư liên tịch và Công văn 

của Bộ Công an về quản lý HTQT 

01/2012/TT

LT-BCA-

BNG ngày 

03/01/2012 Bộ Công an 3* 

371/A72-P2 

ngày 

06/9/2011 

H8.08.01.13 
Thông tư liên tịch và thông tư của 

Bộ Ngoại Giao về quản lý HTQT 

08/2009/TT

LT/BCA-

BNG ngày 

06/10/2009 Bộ Ngoại 

giao 
3* 

02/2013/TT-

BNG ngày 

25/06/2013 

H8.08.01.14 

Quyết định của UBND TP. HCM 

về tổ chức, quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế trên địa bàn TP. 

HCM 

 

23/2013/QĐ

-UBND 

(23/07/2013

) 

UBND TP. 

HCM 
 

H8.08.01.15 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.01.16 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định quản lý hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

68/QĐ-SIU 

06/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H8.08.01.17 
Quyết định công bố triết lý giáo 

dục và sứ mạng của Trường Đại 

08/QĐ-

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 21/11/2007 

H8.08.01.18 

Quyết định công bố sứ mạng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2011 

5/QĐ-

HĐQT 

05/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.19 

Quyết định công bố tầm nhìn, sứ 

mạng, mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.20 

Quyết định công bố triết lý giáo 

dục, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT

 12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.01.21 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H8.08.01.22 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H8.08.01.23 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H8.08.01.24 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.01.25 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H8.08.01.26 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H8.08.01.27 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019  2* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.01.28 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H8.08.01.29 
Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

82/QĐ-SIU 

28/8/2018  

Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.01.30 

Thông báo Quy định quản lý hoạt 

động HTQT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H8.08.01.31 

Biên bản họp giao ban của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.01.32 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa, đầu năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019: 

    

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Phòng TS 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Phòng TS 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Phòng TS 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Phòng TS 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Phòng TS, 

CTSV 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.01.33 
Biên bản họp lớp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.01.34 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 
Phòng 

KH&HTQT 
5* 

H8.08.01.35 

Bản thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

Tiêu ch 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới 
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và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện. 

H8.08.02.01 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.02 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.03 

Biên bản họp giao ban của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.04 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.05 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.06 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.07 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019    
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1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.08 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.09 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.10 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.11 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.12 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định quản lý hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

68/ QĐ-SIU 

06/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H8.08.02.13 

Danh sách CB, GV, NV tham gia 

học tập sau đại học và các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

giai đoạn 2014-2015 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.14 

Các quyết định cử CB, GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia học tập sau đại học, tập 

huấn ở nước ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.15 

Thống kê số lượng GV nước 

ngoài làm việc tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

17/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.16 

Các hợp đồng với GV nước ngoài 

làm việc tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2015-2019  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.17 

Hình ảnh GV nước ngoài tham 

quan tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.18 

Thống kê số lượng SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

học tập, tham quan ở nước ngoài 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.19 

Các quyết định cử SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tham gia học 

tập, tham quan ở nước ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.02.20 

Thống kê số lượng SV nước ngoài 

học tập, tham quan tại Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.21 

Hình ảnh SV nước ngoài học tập, 

tham quan tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.22 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.02.23 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.02.24 

Kế hoạch, hình ảnh CB, GV, SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham quan tại các trường đại học, 

công ty, doanh nghiệp trong nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.25 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2*  

H8.08.02.26 

Bản thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H8.08.02.27 

Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H8.08.02.28 

Thống kê các hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H8.08.02.29 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.30 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.02.31 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

kinh phí, sản phẩm chuyển giao 

công nghệ giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với Tập đoàn Á 

Châu  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.02.32 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

2015-2019 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H8.08.02.33 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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nước  

H8.08.02.34 

Thống kê số lượng đại biểu trong 

và ngoài nước tham dự hội nghị, 

hội thảo Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

21/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H8.08.02.35 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát. 

H8.08.03.01 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.03.02 

Bảng thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.03 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.03.04 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019  2* 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.03.05 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  2*  

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.06 

Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.07 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.03.08 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.03.09 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

2015-2019 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.03.10 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước  

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.11 

Thống kê số lượng đại biểu trong 

và ngoài nước tham dự hội nghị, 

hội thảo Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

21/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.03.12 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.13 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.14 

Quyết định Ban hành Kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.15 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.03.16 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.03.17 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.03.18 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.03.19 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 



194 

 

H8.08.03.20 

Hệ thống văn bản, biểu mẫu quản 

lý hoạt động HTQT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn được 

cập nhật 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.21 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định Khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.22 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KĐ 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.03.23 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.03.24 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

   

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.03.25 

 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.03.26 

 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.03.27 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.03.28 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H8.08.04.01 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.02 

Quyết định Ban hành Kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.03 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.04 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019    
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1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.05 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.06 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.07 

Bản thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.08 

Hình ảnh, hoạt động Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn là thành viên 

của các tổ chức quốc tế  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.09 

Danh sách CB, GV, NV tham gia 

học tập sau đại học và các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

giai đoạn 2014-2015 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.10 

Các quyết định cử CB, GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia học tập sau đại học, tập 

huấn ở nước ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.11 

Báo cáo của CB, GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tham gia học 

tập sau đại học, tập huấn ở nước 

ngoài  

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.12 

Danh sách SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn tham gia tập 

huấn, hội thảo  

04/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.13 

Kế hoạch, hình ảnh SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

tập huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.14 

Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H8.08.04.15 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.16 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

30/11/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.17 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

2015-2019 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.18 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước  

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.19 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.04.20 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 



200 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H8.08.04.21 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

11/NQ-

HĐQT 

3/10/2012 

07/NQ-

HĐQT 

25/9/2017 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H8.08.04.22 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.04.23 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.24 

Báo cáo thực hiện KHCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2009-2016 

27/3/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.25 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.04.26 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.27 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019  2* 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.28 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

7/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.29 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H8.08.04.30 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KĐ 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H8.08.04.31 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

File word 

Link khảo 

sát 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H8.08.04.32 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

   

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 
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ĐHQTSG 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H8.08.04.33 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H8.08.04.34 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.35 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.36 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H8.08.04.37 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

24/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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(cá nhân)  

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL 

bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

H9.09.01.01 

Quyết định thành lập Phòng Kiểm 

định, Hợp tác Quốc tế & Nghiên 

cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.01.02 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.01.03 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.01.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.01.05 

Danh sách nhân sự của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H9.09.01.06 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H9.09.01.07  

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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28/02/2019 

H9.09.01.08 

Quyết định thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

148/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.01.09 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

161/QĐ-SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H9.09.01.10 
Biên bản họp Hội đồng ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.11 Quy định về hoạt động ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

158/QĐ-SIU 

28/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H9.09.01.12 Thông báo Quy định về hoạt động 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn đến các đơn vị 

29/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.13 Quyết định ban hành Sơ đồ hệ 

thống ĐBCL bên trong Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

166/QĐ-SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H9.09.01.14 

Danh sách nhân sự phụ trách hoạt 

động ĐBCL của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

03/01/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H9.09.01.15 Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.16 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.17 KHCL ĐBCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/KH-SIU 

04/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H9.09.01.18 KH trung hạn về công tác ĐBCL 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

17/KH-SIU 

08/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H9.09.01.19 Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   6* 
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1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.20 Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.21 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.22 Quy định khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H9.09.01.23 Thông tư ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

Số 

04/2016/TT-

BGDÐT 

Bộ GD&ĐT  
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H9.09.01.24 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số 

768/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL, 

Bộ GD&ĐT 
 

H9.09.01.25 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 

767/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL, 

Bộ GD&ĐT 
 

H9.09.01.26 Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.27 Quyết định thành lập Ban thư ký 

và các nhóm chuyên trách tự đánh 

giá CSGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.28 Kế hoạch tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-SIU 

10/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.29 Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CTĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.30 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

theo IACBE 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.31 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn tổ chức 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.32 Thông báo, quyết định cử tham 

dự, danh sách CB, GV, NV tham 

dự các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL trong và ngoài nước  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.01.33 Danh sách hội đồng TĐG, CB, 

GV NV tham dự các khóa tập 

huấn về ĐBCL, KĐCL  

   

H9.09.01.34 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

tham dự các khóa tập huấn về 

ĐBCL, KĐCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H9.09.01.35 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 2015-2019 Trường 5* 
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hoàn thành khóa đào tạo kiểm 

định viên KĐCL GDĐH&TCCN 

ĐHQTSG 

H9.09.01.36 
Quyết định cử quan sát viên 

Trường Đại học Văn Hiến 
2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

 

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính sách, 

sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác 

ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của 

CSGD. 

H9.09.02.01  

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 
   

1. KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

2009 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.02.02 

KH trung hạn của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
*1 

H9.09.02.03  

KHCL ĐBCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/KH-SIU 

04/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.02.04  

KH trung hạn về công tác ĐBCL 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

17/KH-SIU 

08/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.02.05  

  

  

  

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 H9.09.02.06 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 H9.09.02.07  

Quyết định ban hành chính sách 

ĐBCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

67/QĐ-SIU 

31/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H9.09.02.08  

Thông báo chính sách ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

31/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.09 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.10 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn tổ chức 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H9.09.02.11 

Thông báo, quyết định cử tham 

dự, danh sách CB, GV, NV tham 

dự các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL trong và ngoài nước  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H9.09.02.12 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

tham dự các khóa tập huấn về 

ĐBCL, KĐCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H9.09.02.13 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo kiểm 

định viên KĐCL GDĐH&TCCN 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H9.09.02.14 
Quyết định cử quan sát viên 

Trường Đại học Văn Hiến 

64/QĐ-

CEA.UD 

14/8/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 
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H9.09.02.15 1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.16 Thống kê nguồn thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.17 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.18 Quy định về khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.19 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.20 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.21 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.22 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.23 

  

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 H9.09.02.24 

  

  

  

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 2015-2019    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.25 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.02.26 

  

  

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 2015-2019     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.02.27 

Thông báo kết quả khảo sát ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.02.28  

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.29  

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.30 
Sổ tay ĐBCL của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.02.31 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành các kế 

hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

H9.09.03.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.03.02 

KHCL về công tác ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

15/KH-SIU 

4/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H9.09.03.03 
Thông báo KHCL về công tác 

ĐBCL của Trường Đại học Quốc 
5/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 
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tế Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 

đến các đơn vị 

H9.09.03.04 

KH trung hạn về công tác ĐBCL 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2020 

17/KH-SIU 

08/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H9.09.03.05 

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1* 

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.06 Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.07 Quyết định thành lập Ban thư ký 

và các nhóm chuyên trách tự đánh 

giá CSGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.08 Kế hoạch tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-SIU 

10/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.09 Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CTĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

146/QĐ-SIU 

24/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.10 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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theo IACBE 

H9.09.03.11 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H9.09.03.12 Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.13 Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.14 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.15 Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.16 Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.17 Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H9.09.03.18 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.19 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn tổ chức 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.20 Thông báo, quyết định cử tham 

dự, danh sách CB, GV, NV tham 

dự các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL trong và ngoài nước  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.21 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

tham dự các khóa tập huấn về 

ĐBCL, KĐCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.22 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo kiểm 

định viên KĐCL GDĐH&TCCN 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H9.09.03.23 
Quyết định cử quan sát viên 

Trường Đại học Văn Hiến 

64/QĐ-SIU 

14/8/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

 

H9.09.03.24 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.25 

Thống kê nguồn thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.26 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn Kế hoạch năm 

học 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.27 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.28 

  

  

  

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 2015-2019    

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H9.09.03.29 
Sổ tay ĐBCL của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.03.30 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.03.31 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

-2015 của Phòng KĐ, 
07/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy 

trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 

H9.09.04.01 

Quyết định thành lập Phòng HC-

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

155/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.04.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.04 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng HC-DVSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.05 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.06 

Quy trình về soạn thảo và lưu trữ 

văn bản của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

28/02/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.07 

Thông báo quy định về soạn thảo 

và lưu trữ văn bản của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

28/02/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.08 

1. Danh mục các thủ tục, quy trình 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

2. Các thủ tục, quy trình của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H9.09.04.09 

Lưu trữ văn bản, chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục ĐBCL 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.10 

Kế hoạch ĐBCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.11 

KHCL ĐBCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2025 

04/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.12 

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 
07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.13 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài: 
   1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.14 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     5* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

-2015 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2017 

Phòng 

KT&ĐBC

L 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.04.15 
Sổ công văn của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.16 
Phần mềm lưu trữ văn bản của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.17 Công văn triển khai văn bản điện 

tử ở Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.18 Quy định sử dụng hệ thống thông 

tin ĐBCL bên trong của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

160/QĐ-SIU 

28/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.19 CSDL về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

CSDL về NCKH của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 
 

CSDL về PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 
 

CSDL về tài chính của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 
 

CSDL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 
 

CSDL về người học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.20 1. Kế hoạch rà soát các chính 

sách, thủ tục, quy trình, hướng 

dẫn hoạt động ĐBCL năm 2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch rà soát các chính 

sách, thủ tục, quy trình, hướng 

dẫn hoạt động ĐBCL năm 2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.21 1. Báo cáo rà soát các chính sách, 

thủ tục, quy trình, hướng dẫn hoạt 

động ĐBCL năm 2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo rà soát các chính sách, 

thủ tục, quy trình, hướng dẫn hoạt 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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động ĐBCL năm 2019 

H9.09.04.22 Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H9.09.04.23 Thông tư ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

Số 

04/2016/TT-

BGDÐT 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H9.09.04.24 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số 

768/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H9.09.04.25 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 

767/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H9.09.04.26 Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.27 Quyết định thành lập Ban thư ký 

và các nhóm chuyên trách tự đánh 

giá CSGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019  

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.28 Kế hoạch tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-SIU 

10/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H9.09.04.29 Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CTĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

146/QĐ-SIU 

24/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.30 

Danh sách địa chỉ email của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.31 

Danh sách địa chỉ email của CB, 

GV, NV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.32 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H9.09.04.33 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn : 

   3* 

1. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.04.34 

Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H9.09.04.35 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để 

đo lường kết quả công tác ĐBCL của CSGD. 

 H9.09.05.01  

Quyết định ban hành các KPIs và 

các chỉ tiêu phấn đấu chính hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

 H9.09.05.02  

Thông báo các các KPIs và các 

chỉ tiêu phấn đấu chính hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn đến các đơn vị 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 H9.09.05.03  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, 

xây dựng KHCL giai đoạn 2017-

2025 Trường Đại học Quốc tế Sài 

25/QĐ-SIU 

31/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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Gòn 

H9.09.05.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Ban chỉ đạo, xây dựng KHCL giai 

đoạn 2017-2025 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/01/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.05 Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU  

26/12/2018  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.05.06 Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.05.07 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.05.08 Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.09 Kế hoạch chiến lược 2009-2016 

tầm nhìn 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2009 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.05.10 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.11 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H9.09.05.12 

 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.13 

 

Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.14 

 

Danh sách địa chỉ email của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.15 

 

Danh sách địa chỉ email của CB, 

GV, NV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.16 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.17 

 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn : 

    

1. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.18 

Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.19 

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.20 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài: 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.21 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

-2015 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2017 

Phòng 

KT&ĐBC

L 

 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.05.22 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 9.6: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để 

đo lường kết quả công tác ĐBCL của CSGD. 

 H9.09.06.01  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, 

xây dựng KHCL giai đoạn 2009-

2016 tầm nhìn 2020 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

32/QĐ-SIU 

31/10/2008 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

 H9.09.06.02  KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

2009 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

 H9.09.06.03 Quyết định thành lập Ban  chỉ 

đạo, xây dựng KHCL giai đoạn 

2017-2025 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

25/QĐ-SIU 

31/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 H9.09.06.04 Bản phân công nhiệm vụ của Ban 

rà soát, xây dựng KHCL giai đoạn 

2017-2025 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 H9.09.06.05 Văn bản hướng dẫn quy trình xây 

dựng KHCL các trường ĐH 
2006 

Bộ 

GD&ĐT 
 

 H9.09.06.06 Quyết định ban hành Quy định rà 

soát, xây dựng, cập nhật kế hoạch 

chiến lược của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/QĐ-SIU 

18/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

 H9.09.06.07 Thông báo Quyết định ban hành 

Quy định xây dựng, cập nhật kế 

hoạch chiến lược của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.08 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H9.09.06.09 KHCL về công tác đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

25/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.10 KHCL về công tác NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.11 KHCL về công tác ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

15/KH-SIU 

4/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.12 KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.06.13 KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H9.09.06.14 KHCL về công tác tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.15 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.16 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/08/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.17 Biên bản họp của Ban rà soát, xây 

dựng KHCL giai đoạn 2017-2025 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.18 Quy trình xây dựng KHCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 



231 

 

H9.09.06.19 Báo cáo tổng kết KHCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2009-2016 tầm nhìn 2020  

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.20 Bảng đối sánh các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính của các năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2009-2016 tầm nhìn 

2020  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H9.09.06.21 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài: 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.22 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

-2015 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/8/2017 

Phòng 

KT&ĐBC

L 

 



232 

 

 

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập. 

H10.10.01.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

16/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H10.10.01.02 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng KĐ, 

HTQT&NCKH - Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H9.09.06.23 Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H10.10.01.03 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

05/05/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H10.10.01.04 

KHCL ĐBCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017-

2025 

04/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H10.10.01.05 

Thông báo KHCL ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2017-2025 đến các đơn vị 

5/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.06 

 

Kế hoạch trung hạn ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

17/KH-SIU 

8/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.07 

Thông báo kế hoạch trung hạn 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 đến 

các đơn vị 

8/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.08 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H10.10.01.09 

  

  

  

  

  

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H10.10.01.10 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H10.10.01.11 
Công văn hướng dẫn tự đánh giá 

chất lượng giáo dục cơ sở đại học 

Số 

766/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục Quản 

lý chất 

lượng, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.01.12 
Công văn hướng dẫn đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 

767/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.01.13 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số 

768/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.01.14 
Kế hoạch tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-SIU 

10/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.01.15 

Kế hoạch chuẩn bị cho việc đón 

đoàn ĐGN CSGD Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

35/KH-SIU 

28/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.01.16 

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 

ngành QTKD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn theo IACBE 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.01.17 

Kế hoạch chuẩn bị cho việc ĐGN 

CTĐT ngành QTKD Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H10.10.01.18 

Quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.19 

Quyết định thành lập Ban thư ký 

và các nhóm chuyên trách tự đánh 

giá CSGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.20 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.21 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.22 Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.23 Biên bản họp lớp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.24 Biên bản họp giao ban của Khoa 

Kinh doanh và Luật Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.25 Biên bản họp của Hội đồng TĐG 

CSGD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

13/02/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.26 Bảng phân công nhiệm vụ của Hội 

đồng TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.27 Kết luận cuộc họp của Hội đồng 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.28 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Ban Thư ký TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.29 Bảng phân công phụ trách các tiêu 

chuẩn của các nhóm chuyên trách 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.30 Biên bản họp của Ban Thư ký 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.01.31 Biên bản họp của các nhóm 

chuyên trách TĐG CSGD Trường 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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Đại học Quốc tế Sài Gòn  

H10.10.01.32 Báo cáo TĐG Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.33 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn tổ chức 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H10.10.01.34 Thông báo, quyết định cử tham 

dự, danh sách CB, GV, NV tham 

dự các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL trong và ngoài nước  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H10.10.01.35 Danh sách hội đồng TĐG, CB, 

GV NV tham dự các khóa tập 

huấn về ĐBCL, KĐCL  

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.36 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

tham dự các khóa tập huấn về 

ĐBCL, KĐCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.37 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo kiểm 

định viên KĐCL GDĐH&TCCN 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H10.10.01.38 
Quyết định cử quan sát viên 

Trường Đại học Văn Hiến 

64/QĐ-SIU 

14/8/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

 

H10.10.01.39 Công văn đăng ký với Trung tâm 

KĐCLGD - ĐHĐN về TĐG và 

ĐGN CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

39/CV-

ĐHQTSG 

25/02/2019 

TTKĐCL

GDĐN 
5* 

H10.10.01.40 Công văn gửi Cục Quản lý chất 

lượng, Bộ GD&ĐT về kế hoạch 

TĐG và chuẩn bị cho việc ĐGN 

của Trường 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.01.41 

Hợp đồng thẩm định báo cáo 

TĐG Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn   

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H10.10.01.42 
Hợp đồng ĐGN Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn   
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H10.10.01.43 

Báo cáo TĐG CTĐT ngành 

QTKD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H10.10.01.44 

Kế hoạch, hình ảnh CTĐT ngành 

QTKD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ 

và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

H10.10.02.01 
Kế hoạch tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-SIU 

10/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.02.02 Thông báo kế hoạch tự đánh giá 

CSGD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

12/01/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.03 Kế hoạch chuẩn bị cho việc đón 

đoàn ĐGN CSGD Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

35/KH-SIU 

28/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.02.04 
Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H10.10.02.05 

Công văn hướng dẫn tự đánh giá 

chất lượng giáo dục cơ sở đại học 

Số 

766/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục Quản 

lý chất 

lượng, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.02.06 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 

767/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.02.07 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số 

768/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.02.08 Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

155/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.09 Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.10 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H10.10.02.11 Danh sách nhân sự của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.12 Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.13 Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.14 

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT 

ngành QTKD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn theo IACBE 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.02.15 

Kế hoạch chuẩn bị cho việc ĐGN 

CTĐT ngành QTKD Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.02.16 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn tổ chức 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.17 Thông báo, quyết định cử tham 

dự, danh sách CB, GV, NV tham 

dự các khóa tập huấn về ĐBCL, 

KĐCL trong và ngoài nước  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.02.18 Danh sách hội đồng TĐG, CB, 

GV NV tham dự các khóa tập 

huấn về ĐBCL, KĐCL  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H10.10.02.19 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

tham dự các khóa tập huấn về 

ĐBCL, KĐCL của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H10.10.02.20 Thống kê chứng chỉ, chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo kiểm 

định viên KĐCL GDĐH&TCCN 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 4* 

H10.10.02.21 
Quyết định cử quan sát viên 

Trường Đại học Văn Hiến 

64/QĐ-SIU 

14/8/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

 

H10.10.02.22 Quyết định cử 02 CB Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tham dự 

khóa tập huấn về xây dựng CĐR 

CTĐT 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H10.10.02.23 
Quyết định thành lập đoàn ĐGN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

3* 

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà 

soát. 

H10.10.03.01 

Quyết định thành lập Hội đồng 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H10.10.03.02 

Bảng phân công nhiệm vụ của Hội 

đồng TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.03 

Quyết định thành lập Ban thư ký 

và các nhóm chuyên trách tự đánh 

giá CSGD Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Ban Thư ký TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.05 

Bảng phân công phụ trách các tiêu 

chuẩn của các nhóm chuyên trách 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.06 

Biên bản họp của Hội đồng TĐG 

CSGD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/02/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H10.10.03.07 

Biên bản họp của Ban Thư ký 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.08 

Biên bản họp của các nhóm 

chuyên trách TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.09 
Báo cáo TĐG Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1*/3* 

H10.10.03.10 

Báo cáo TĐG CTĐT ngành 

QTKD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1*/3* 

H10.10.03.11 

Kết luận cuộc họp của Hội đồng 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H10.10.03.12 

Thông báo kết luận cuộc họp của 

Hội đồng TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.13 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.14 

Thống kê nguồn thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.15 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.16 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.17 

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.18 
Biên bản họp hội đồng TĐG 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
13/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.19 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H10.10.03.20 

Kế hoạch, hình ảnh ĐGN CTĐT 

ngành QTKD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.03.21 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được 

cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

H10.10.04.01 

Quyết định ban hành quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục trường đại học 

Số 

65/2007/QĐ-

BGDĐT, 

ngày 

01/11/2007 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H10.10.04.02 

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp 

Số 

462/KTKĐC

LGD-KĐĐH 

ngày 

09/5/2013 

Cục 

KT&KĐC

LGD, Bộ 

GD&ĐT  

  

H10.10.04.03 
Hướng dẫn TĐG của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2016 

Trường 

ĐHQTSG  
 

H10.10.04.04 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H10.10.04.05 Biên bản họp của Hội đồng TĐG 

CSGD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

13/02/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H10.10.04.06 Tổng hợp ý kiến góp ý về hướng 

dẫn TĐG và chuẩn bị ĐGN của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H10.10.04.07 Hướng dẫn TĐG của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.04.08 Thông báo Hướng dẫn TĐG của 

Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn đến các đơn vị 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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H10.10.04.09 

Công văn hướng dẫn tự đánh giá 

chất lượng giáo dục cơ sở đại học 

Số 

766/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục Quản 

lý chất 

lượng, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.04.10 Báo cáo TĐG Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.11 

Công văn hướng dẫn đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 

767/QLCL-

KĐCLGD, 

ngày 

20/4/2018 

Cục 

QLCL, Bộ 

GD&ĐT 

 

H10.10.04.12 Hướng dẫn ĐNG của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H10.10.04.13 Thông báo hướng dẫn ĐNG của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

16/4/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.14 Công văn đăng ký với Trung tâm 

KĐCLGD - ĐHĐN về TĐG và 

ĐGN CSGD 

39/CV-

ĐHQTSG 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.15 
Quyết định thành lập đoàn ĐGN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

 

H10.10.04.16 Biên bản họp của Ban Thư ký 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

   

H10.10.04.17 Biên bản họp của các nhóm 

chuyên trách TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

   

H10.10.04.18 Tài liệu, hình ảnh báo cáo của 

Khoa Kinh doanh và Luật về TĐG 

và ĐGN CTĐT Quản trị kinh 

doanh theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.19 Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh báo 

cáo của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn về đổi mới 

phương pháp dạy học, kiểm tra 

đánh giá, NCKH, PVCĐ 

2015 - 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.20 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
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1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.21 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Phòng Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.22 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 
2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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học Quốc tế Sài Gòn 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H10.10.04.23 Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

07/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

12/11/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

19/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

10/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 11.1: Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử 

lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập 

H11.11.01.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/5/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H11.11.01.02 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.03 

Danh sách nhân sự của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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H11.11.01.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.05 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.06 

Quyết định về việc phân công 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn xây dựng, 

theo dõi, rà soát hệ thống quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong  

168/QĐ-SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H11.11.01.07 
Quyết định thành lập Khoa CNTT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.08 

Danh sách nhân sự của Khoa 

CNTT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

  
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.09 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.01.10 

Kế hoạch xây dựng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/1/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H11.11.01.11 

Kế hoạch năm học của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 
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1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.12 

Quy định sử dụng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.13 

Thông báo Quy định sử dụng hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

 29/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.01.14 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2*  

H11.11.01.15 

1. Hợp đồng, thanh lý hợp đồng 

với Công ty Anh Quân để xây 

dựng phần mềm quản lý Edusoft 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản làm việc giữa Công ty 

Anh Quân với Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn để xây dựng 

phần mềm quản lý Edusoft  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H11.11.01.16 
Phần mềm quản lý Edusoft của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

H11.11.01.17 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 11.2: Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải 

phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ 

cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn. 

H11.11.02.01 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với 

Công ty Anh Quân để xây dựng 

phần mềm quản lý Edusoft của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H11.11.02.02 
Phần mềm quản lý Edusoft của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H11.11.02.03 

Công văn gửi các đơn vị đề xuất 

dữ liệu của hệ thống quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.02.04 

Tổng hợp các dữ liệu đề xuất của 

các đơn vị đối với hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.02.05 
Dữ liệu hoạt động ĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.06 
Dữ liệu hoạt động tuyển sinh của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.07 
Dữ liệu hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.08 
Dữ liệu hoạt động PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.09 
Dữ liệu nhân sự của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.10 
Dữ liệu CSVC, trang thiết bị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.11 
Dữ liệu tài chính của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.12 

Đề án tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H11.11.02.13 Các báo cáo Bộ GD&ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.02.14 Các báo cáo UBND TP. HCM của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.02.15 

Quy định sử dụng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.02.16 
Danh sách email của các đơn vị 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.02.17 

Danh sách email của CB, GV, 

NV, SV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.02.18 

Thống kê máy chủ, sao lưu dữ 

liệu, trang thiết bị CNTT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.02.19 

Hình ảnh máy chủ, sao lưu dữ 

liệu, trang thiết bị CNTT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.02.20 
Hợp đồng mạng viễn thông của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.02.21 
Hình ảnh hệ thống mạng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.02.22 

Hợp đồng mua phần mềm diệt 

virus của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.02.23 
Quy chế đào tạo của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.02.24 Thông báo Quy định sử dụng hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

29/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.02.25 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn Kế hoạch năm 

học 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.02.26 

 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

  
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
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H11.11.02.27 Dữ liệu khảo sát kiến phản hồi 

của các bên liên quan của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.02.28 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.02.29 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.02.30 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – HSSV 

đầu khóa năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khai giảng & tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, 

chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

H11.11.03.01 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.03.02 

Danh sách nhân sự của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 



252 

 

H11.11.03.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.03.04 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.03.05 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H11.11.03.06 

Quyết định phân công Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn xây dựng, theo dõi, rà 

soát hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong  

06/QĐ-SIU 

31/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.03.07 

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Kế hoạch năm học 2019 - 2020 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

12/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H11.11.03.08 

1. Biên bản họp giữa BGH với 

lãnh đạo các đơn vị rà soát hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Biên bản họp giữa BGH với 

lãnh đạo các đơn vị rà soát hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.09 

1. Tổng hợp dữ liệu bổ sung đối 

với hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Tổng hợp dữ liệu bổ sung đối 

với hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.10 

Quy định sử dụng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.11 

Quy định sử dụng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

160/QĐ-SIU 

28/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.12 

Thống kê máy chủ, sao lưu dữ 

liệu, trang thiết bị CNTT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.13 

Hình ảnh máy chủ, sao lưu dữ 

liệu, trang thiết bị CNTT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.14 
Hợp đồng mạng viễn thông của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.15 
Hình ảnh hệ thống mạng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.16 

Hợp đồng mua phần mềm diệt 

virus của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.17 
Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn : 
  

Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.18 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.19 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.20 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H11.11.03.21 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.22 
Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.03.23 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy 

trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H11.11.04.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

05/05/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H11.11.04.02 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H11.11.04.03 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
1*/3* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
4/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.04 

Thống kê các phần mềm quản lý 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.05 

Hình ảnh các phần mềm quản lý 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.06 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với 

Công ty Anh Quân để xây dựng 

phần mềm quản lý Edusoft của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.04.07 
Phần mềm quản lý Edusoft của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.04.08 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.09 

Quy định sử dụng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.10 

Quy định sử dụng hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

160/QĐ-SIU 

28/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2*/3* 

H11.11.04.11 

Tổng hợp dữ liệu bổ sung đối với 

hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H11.11.04.12 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.13 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.14 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H11.11.04.15 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.16 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H11.11.04.17 

Dữ liệu khảo sát kiến phản hồi 

của các bên liên quan của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.18 
Dữ liệu hoạt động ĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.19 
Dữ liệu hoạt động tuyển sinh của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.20 
Dữ liệu hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.21 
Dữ liệu hoạt động PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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H11.11.04.22 
Dữ liệu nhân sự của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.23 
Dữ liệu CSVC, trang thiết bị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.24 
Dữ liệu tài chính của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H11.11.04.25 
Đề án tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H11.11.04.26 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

ĐT của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.04.27 
Các chính sách về ĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.04.28 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.04.29 
Các chính sách về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.04.30 

Bảng tổng hợp các chính sách về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H11.11.04.31 
Các chính sách về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các 

chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H12.12.01.01 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H12.12.01.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

16/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
1*/2* 

H12.12.01.03 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

05/05/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1*/2* 
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H12.12.01.04 KHCL về công tác đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

25/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.05 KHCL về công tác NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.06 KHCL về công tác ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

15/KH-SIU 

4/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.07 KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.08 KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.09 KHCL về công tác tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.10 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1*/2* 

H12.12.01.11 Kế hoạch trung hạn về công tác 

đào tạo Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.12 Kế hoạch trung hạn về công tác 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.13 Kế hoạch trung hạn về công tác 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.14 Kế hoạch trung hạn về công tác 

nhân sự Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.01.15 Kế hoạch trung hạn về công tác 

CSVC Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H12.12.01.16 Kế hoạch trung hạn về công tác 

tài chính Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

 

H12.12.01.17 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   1*/2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

 

H12.12.01.18 

Kế hoạch năm học của các Phòng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Phòng, 

Ban 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Phòng, 

Ban 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Phòng, 

Ban 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Phòng, 

Ban 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Phòng, 

Ban 
  

H12.12.01.19 

 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 Khoa 2* 
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1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 Khoa   

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 Khoa   

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 Khoa   

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 Khoa   

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 Khoa   

H12.12.01.20 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.01.21 

Thống kê nguồn thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.01.22 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.01.23 Tổng hợp văn bản về ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H12.12.01.24 Tổng hợp văn bản về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H12.12.01.25 Tổng hợp văn bản về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   
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H12.12.01.26 Tổng hợp văn bản về nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H12.12.01.27 Tổng hợp văn bản về CSVC của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H12.12.01.28 Tổng hợp văn bản về tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H12.12.01.29 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng 

cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

H12.12.02.01 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.02.02 

Danh sách nhân sự của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

27/12/2018 

Phòng 

KT&ĐBC

L 

  

H12.12.02.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 

Phòng 

KT&ĐBC

L 

  

H12.12.02.04 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 

Phòng 

KT&ĐBC

L 

  

H12.12.02.05 

  

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H12.12.02.06 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1*/3* 

H12.12.02.07 
Hướng dẫn so chuẩn chất lượng 

giáo dục 

5076/HD-

ĐHQGHN 

23/12/2014 

ĐHQG Hà 

Nội 
  

H12.12.02.08 
Quy định về đối sánh chất lượng 

giáo dục  

796/QĐ-

BVU 

11/12/2018 

ĐH Bà Rịa 

Vũng Tàu 
  

H12.12.02.09 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.02.10 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 1*/3* 

H12.12.02.11 

Thông báo Quy định về hoạt động 

so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.02.12 

Kết luận cuộc họp xác định đối 

tác đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.02.13 
Báo cáo TĐG của Trường ĐH 

Công nghệ TP. HCM 
04/2018 HUTECH   

H12.12.02.14 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.02.15 

Thông tư ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

Số 

04/2016/TT-

BGDÐT 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.02.16 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT của IACBE 
2018, 2019 IACBE   

H12.12.02.17 

Danh sách các CTĐT của các 

trường ĐH tiến tiến được Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 
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H12.12.02.18 

Các CTĐT của các trường ĐH 

tiến tiến được Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H12.12.02.19 
Các tiêu chí xếp hạng trường đại 

học của Webometric 
 2019 

Webometr

ic 
  

H12.12.02.20 
Các tiêu chí xếp hạng trường đại 

học của QS Asia 
 2019 QS Asia   

H12.12.02.21 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động 

ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

H12.12.03.01 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H12.12.03.02 
Báo cáo TĐG của Trường ĐH 

Công nghệ TP. HCM 
04/2018 HUTECH   

H12.12.03.03 

Thông báo Quy định về hoạt động 

so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.04 

Kết luận cuộc họp xác định đối 

tác đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.05 

Bảng đối sánh kết quả ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.03.06 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.03.07 

Bảng đối sánh kết quả PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H12.12.03.08 

Bảng đối sánh học phí của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn với các 

trường ĐH trên địa bàn TP. HCM  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.03.09 

Danh sách các CTĐT của các 

trường ĐH tiến tiến được Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.03.10 

Các CTĐT của các trường ĐH 

tiến tiến được Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.03.11 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.03.12 

Kế hoạch TĐG CTĐT ngành 

QTKD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
theo 

IACBE 
  

H12.12.03.13 

Quyết định thành lập Hội đồng 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.14 

Quyết định thành lập Ban thư ký 

và các nhóm chuyên trách TĐG 

CSGD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

 02/QĐ-SIU 

03/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.15 
Kế hoạch TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
 10/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.16 
Báo cáo TĐG Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H12.12.03.17 

Kế hoạch, hình ảnh ĐGN CTĐT 

ngành QTKD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
theo 

IACBE  
  

H12.12.03.18 

Quyết định thành lập Hội đồng 

TĐG CTĐT Ngành QTKD 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

 146/QĐ-SIU 

24/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.19 

Báo cáo TĐG CTĐT ngành 

QTKD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn theo IACBE 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H12.12.03.20 

Quyết định thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

148/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.03.21 

Quy định khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.22 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.23 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.24 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
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1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 08/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.25 
Quyết định ban hành CĐR 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.26 
Quyết định ban hành CTDH 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.27 

Quy định, kế hoạch rà soát, điều 

chỉnh CĐR, CTĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

92/QĐ-SIU 

16/9/2015 

93/QĐ-SIU 

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.28 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tập 

huấn về đổi mới phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.29 

Quyết định ban hành hệ thống 

ĐBCL bên trong Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

167/QĐ-SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.30 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

161/QĐ-SIU 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.31 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   3* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.03.32 

Kế hoạch ĐBCL năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   3* 

1. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/8/2015    

2. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch công tác ĐBCL, 

KHCN&HTQT năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

07/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 

– 2020 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

17/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H12.12.03.33 

Sổ tay ĐBCL của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2019 

Trường 

ĐHQTSG 3* 

H12.12.03.34 
Quy định hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H12.12.03.35 
Các tiêu chí xếp hạng trường đại 

học của Webometric 
 2019 

Webometr

ic 
  

H12.12.03.36 
Các tiêu chí xếp hạng trường đại 

học của QS Asia 
 2019 QS Asia   
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H12.12.03.37 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, 

sách và giáo trình của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019  
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H12.12.03.38 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.03.39 

Thống kê nguồn thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.40 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.03.41 
Thống kê các TSTT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019  

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H12.12.03.42 

Văn bản đăng ký bằng sáng chế, 

nhãn hiệu bản quyền, các ấn 

phẩm, các trích dẫn, các hợp đồng 

chuyển giao và thương mại hóa 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019  
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H12.12.03.43 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

kinh phí, sản phẩm chuyển giao 

công nghệ giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với Tập đoàn Á 

châu  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà 

soát. 

H12.12.04.01 

Quyết định phân công Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn rà soát quy định về 

hoạt động so chuẩn, đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H12.12.04.02 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H12.12.04.03 

Danh sách nhân sự của Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.05 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.06 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.04.07 

Thông tư ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

Số 

04/2016/TT-

BGDÐT 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.04.08 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG  
1* 

H12.12.04.09 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
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H12.12.04.10 
Hướng dẫn so chuẩn chất lượng 

giáo dục 

Số 5076/HD-

ĐHQGHN 

ngày 

23/12/2014 

ĐHQG Hà 

Nội 
  

H12.12.04.11 
Quy định về đối sánh chất lượng 

giáo dục  

Số 796/QĐ-

BVU 

ngày 

11/12/2018 

ĐH Bà Rịa 

Vũng Tàu 
  

H12.12.04.12 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

03/QĐ-SIU 

07/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H12.12.04.13 

Thông báo Quy định về hoạt động 

so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.14 

Bảng đối sánh Quy định về hoạt 

động so chuẩn, đối sánh của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 và năm 2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG  
  

H12.12.04.15 

Danh sách các CTĐT của các 

trường ĐH tiến tiến được Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.16 

Các CTĐT của các trường ĐH 

tiến tiến được Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đối sánh  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.17 

Bảng đối sánh kết quả ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.18 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.04.19 

Bảng đối sánh kết quả PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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H12.12.04.20 

Bảng đối sánh học phí của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn với các 

trường ĐH trên địa bàn TP. HCM  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.04.21 
Các tiêu chí xếp hạng trường đại 

học của Webometric 
 2019 

Webometr

ic 
 

H12.12.04.22 
Các tiêu chí xếp hạng trường đại 

học của QS Asia 
 2019 QS Asia  

H12.12.04.23 

Báo cáo kết quả rà soát, điều 

chỉnh quy trình lựa chọn, sử dụng 

các thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải 

tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng. 

H12.12.05.01 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H12.12.05.02 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

03/QĐ-SIU 

07/01/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H12.12.05.03 

Bảng đối sánh Quy định về hoạt 

động so chuẩn, đối sánh của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 và năm 2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG  
1* 

H12.12.05.04 

Kết luận cuộc họp xác định đối 

tác đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.05 

Thông tư ban hành quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học 

Số 

12/2017/BG

DĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.05.06 

Thông tư ban hành Quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ 

của giáo dục đại học 

Số 

04/2016/TT-

BGDÐT 

Bộ 

GD&ĐT 
  

H12.12.05.07 
Hướng dẫn so chuẩn chất lượng 

giáo dục 

5076/HD-

ĐHQGHN 

ĐHQG Hà 

Nội 
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23/12/2014 

H12.12.05.08 
Quy định về đối sánh chất lượng 

giáo dục  

796/QĐ-

BVU 

11/12/2018 

ĐH Bà Rịa 

Vũng Tàu 
  

H12.12.05.09 

Thông báo Quy định về hoạt động 

so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.10 

Bảng đối sánh kết quả ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.11 

Bảng đối sánh kết quả PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.12 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Trường ĐH Công nghệ TP. 

HCM 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.13 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

16/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.05.14 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 
05/05/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

KHCL về công tác đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

25/4/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

KHCL về công tác NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

KHCL về công tác ĐBCL của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

15/KH-SIU 

4/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  



276 

 

KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

KHCL về CSVC của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 

15/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

KHCL về công tác tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.15 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

31/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.05.16 

Kế hoạch trung hạn về công tác 

đào tạo Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Kế hoạch trung hạn về công tác 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Kế hoạch trung hạn về công tác 

ĐBCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Kế hoạch trung hạn về công tác 

nhân sự Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Kế hoạch trung hạn về công tác 

CSVC Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Kế hoạch trung hạn về công tác 

tài chính Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 

H12.12.05.17 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019: 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

 

H12.12.05.18 

Kế hoạch năm học của các Phòng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của các Phòng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 

H12.12.05.19 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.20 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.05.21 

Thống kê nguồn thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.05.22 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.23 

Bảng đối sánh học phí của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn với các 

trường ĐH trên địa bàn TP. HCM  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.24 

Báo cáo các hoạt động cải tiến về 

ĐT của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H12.12.05.25 

Báo cáo các hoạt động cải tiến về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H12.12.05.26 

Báo cáo các hoạt động cải tiến về 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H12.12.05.27 Báo cáo tổng kết năm học Trường   Trường 2* 
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Đại học Quốc tế Sài Gòn: ĐHQTSG 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015  

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.28 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Phòng Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

2015-2019  
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Phòng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H12.12.05.29 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.30 
Báo cáo TĐG Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.05.31 

Báo cáo TĐG CTĐT ngành 

QTKD Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H12.12.05.32 

Quy định khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.33 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.34 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG  
  

H12.12.05.35 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.36 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về hoạt động PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.37 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động PVCĐ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.38 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H12.12.05.39 

Biên bản họp của Ban Thư ký 

TĐG CSGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.05.40 

Biên bản họp của các nhóm 

chuyên trách TĐG CSGD Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.05.41 

Tài liệu, hình ảnh báo cáo của 

Khoa Kinh doanh và Luật về TĐG 

và ĐGN CTĐT Quản trị kinh 

doanh theo IACBE 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H12.12.05.42 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh báo 

cáo của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn về đổi mới 

phương pháp dạy học, kiểm tra 

đánh giá, NCKH, PVCĐ 

2015 - 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

 

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các 

chương trình đào tạo khác nhau của CSGD. 

H13.13.01.01 

Nghị Quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn trong 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H13.13.01.02 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

4/02/2015 

20/8/2015 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/02/2016 

20/8/2016 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

14/02/2017 

16/8/2017 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

7/02/2018 

12/8/2018 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/02/2019 

14/8/2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.01.03 

Biên bản họp của BGH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H13.13.01.04 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.05 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.06 

Sơ đồ tổ chức và bảng mô tả công 

việc Phòng TS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 

31/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

Sơ đồ tổ chức và bảng mô tả công 

việc Phòng TS&CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.07 

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS 

 

 

31/12/2012 

 

 

Trường 

ĐHQTSG  

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS&CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.08 
Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS 
15/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS 
15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS 
15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS 
15/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS&CTSV 
16/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.01.09 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  
 

 
 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HDQT 

20/7/2017 

103/QD-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.01.10 

Quyết định thành lập HĐTS hằng 

năm trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

 

 

 

Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2015 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

07/QĐ-SIU 

16/1/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2016 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

08/QĐ-SIU 

26/02/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2017 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

37/QĐ-SIU 

10/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  
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3.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2018 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

37/QĐ-SIU 

20/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019 

25/QĐ-SIU 

20/3/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.11 
Bảng phân công của BGH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.12 

Các văn bản hướng dẫn công tác 

tuyển sinh của BGD&ĐT 
2015-2019 BGD&ĐT 1* 

1.Thông tư Ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy 

03/2015/TT-

BGDĐT 

26/02/2015 

BGD&ĐT  

2.Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2015/TT-

BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

26/02/2015 BGD&ĐT  

3.Thông tư về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT 

ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

03/2016/TT-

BGDĐT 

14/03/2016 

BGD&ĐT  

4.Thông tư ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy 

05/2017/TT-

BGDĐT 

25/01/2017 

BGD&ĐT  

5.Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy; tuyển sinh cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy (ban hành kèm theo 

thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

25/01/2017 BGD&ĐT  

6.Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

899/BGDĐ

T-GDĐH 

9/3/2018 

BGD&ĐT  
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chính quy năm 2018 

7.Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và 

một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy ban hành 

kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 

25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

07/2018/TT-

BGDĐT 

01/3/2018 

BGD&ĐT  

8.Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quy chế tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy ban hành 

kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 

25/01/2017; đã được sửa đổi bổ 

sung tại Thông tư số 07/2018/TT-

BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

02/2019/TT-

BGDĐT 

28/02/2019 

BGD&ĐT  

9.Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2019 

796/BGDĐ

T-GDĐH 

6/3/2019 

BGD&ĐT  

H13.13.01.13 

Cơ sở dữ liệu công tác tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Congthongtintuyensinh.vn 

Thituyensinh.vn 
   

H13.13.01.14 

Biên bản họp về việc xây dựng đề 

án tuyển sinh năm 2015  
8/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

Biên bản họp về việc xây dựng đề 

án tuyển sinh năm 2016 
4/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Biên bản họp về việc xây dựng đề 

án tuyển sinh năm 2017 
25/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Biên bản họp về việc xây dựng đề 

án tuyển sinh năm 2018 
5/3/2018 

Trường 
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ĐHQTSG 

Biên bản họp về việc xây dựng đề 

án tuyển sinh năm 2019 
28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.15 

Đề án tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
 

 
1* 

1. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 2015 
18/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/03/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 
8/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Đề án tuyển sinh năm 2018 20/03/2018 
Trường 

ĐHQTSG  

5. Đề án tuyển sinh năm 2019 8/03/2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.16 

Quyết định về việc quy định về 

chính sách học bổng, ưu đãi học 

phí năm 2014-2015 

17/QĐ-

ĐHQTSG 

29/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định về việc quy định về 

chính sách học bổng, ưu đãi học 

phí năm 2015-2016 

24/QĐ 

24/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định về việc quy định về 

chính sách học bổng, ưu đãi học 

phí năm 2016-2017 

21/QĐ 

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định về việc quy định về 

chính sách học bổng, ưu đãi học 

phí năm 2017-2018 

36/QĐ 

30/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định về việc quy định về 

chính sách học bổng, ưu đãi học 

phí năm 2018-2019 

92/QĐ 

14/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.17 

Giấy mời, hợp đồng, kinh phí 

tham gia truyền thông tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn do các báo đài tổ 

chức 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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H13.13.01.18 
Hình ảnh truyền thông tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn từ 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 4* 

H13.13.01.19 

Brochure Tập đoàn giáo dục Quốc 

tế Á châu (GAIE) 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 4* 

Brochure Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2018 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Flyer từ năm 2015 đến 2019 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG  

Cẩm nang hướng nghiệp tuyển 

sinh từ 2017 đến 2019 
2017-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Cẩm nang tuyển sinh báo Thanh 

niên từ 2015 đến 2019 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Cẩm nang tuyển sinh báo Tuổi trẻ 

từ 2015 đến 2019 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.20 

Địa chỉ fanpage, zalo, tổng đài tư 

vấn tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 4* 

Facebook.com/dhquoctesaigon 

https://www.youtube.com/user/SI

UVIETNAM 

0865.281124 (zalo) 

028.54093929 (hotline) 

0937018780 (hotline) 

0386809521 (hotline) 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.01.21 

Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

 

 

3* 

1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2015- 

2016 
15/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

- 2017 
25/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuyển sinh năm 2017- 

2018 
25/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuyển sinh năm 2018- 20/10/2018 Trường  

https://www.youtube.com/user/SIUVIETNAM
https://www.youtube.com/user/SIUVIETNAM
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2019 ĐHQTSG 

5. Kế hoạch tuyển sinh năm 2019- 

2020 
20/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.22 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019   

1.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015 

02/02/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

17/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2016 

19/02/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2016 

15/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

11/02/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

6.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

14/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

7.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

5/02/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

8.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

10/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

9.Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 
12/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

10.Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

12/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.01.23 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 02/2015 
3/02/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 4/2015 
6/4/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 6/2015 
6/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 8/2015 
17/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 10/2015 
5/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

6.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 12/2015 
5/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

7.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 02/2016 
15/02/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

8.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 4/2016 
29/4/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

9.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 6/2016 
30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

10.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 8/2016 
31/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 10/2016 
31/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

12.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 12/2016 
5/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

13.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 02/2017 
26/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

14.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 4/2017 
28/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

15.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 6/2017 
31/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

16.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 8/2017 
31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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17.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 10/2017 
30/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

18.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 12/2017 
30/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

19.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 02/2018 
8/02/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

20.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 4/2018 
28/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

21.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 6/2018 
30/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

22.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 8/2018 
31/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

23.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

tháng 10/2018 
30/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

24.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 12/2018 
29/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

25.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 1/2019 
21/1/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

26.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 02/2019 
28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

27.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 4/2019 
29/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

28.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 5/2019 
31/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

29.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 6/2019 
29/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

30.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 7/2019 
31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

31.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 8/2019 
31/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

32.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 9/2019 
28/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

33.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 10/2019 
30/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

34.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 11/2019 
30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

35.Biên bản họp phòng tuyển sinh 

& CTSV tháng 12/2019 
5/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.01.24 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 

Hình ảnh 

link 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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H13.13.01.25 

Kế hoạch khảo sát tân SV về công 

tác tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2015 
20/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2016 
14/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2018 
13/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2016 
10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.01.26 

Báo cáo kết quả khảo sát tân SV 

về công tác tuyển sinh hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019  

  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2014-2015 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2015-2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2016-2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2017-2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2018-2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H13.13.01.27 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017-2018 
4/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.01.28 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 
3/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 
30/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 
28/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2018– 2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2019 

– 2020 
28/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.01.29 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng/Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng/Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng/Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

3/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng/Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng/Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 28/9/2019 Trường  
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– 2019 của Phòng/Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi 

chương trình đào tạo. 

H13.13.02.01 

Biên bản họp của HĐTS hằng 

năm Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

1.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2015 
8/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2015 

21/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2016 
4/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2016 

11/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2017 
25/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

6.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học, cao đẳng bằng 

kết quả THPT QG năm 2017 

10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

7.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2017 

30/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

8.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2018 
5/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

9.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2018 

27/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 



295 

 

10.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học, cao đẳng chính quy bằng kết 

quả THPT QG năm 2018 

5/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2019 
28/2/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

12.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2019 

27/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

13.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học bằng kết quả THPT QG năm 

2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.02.02 

Các văn bản hướng dẫn công tác 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 
2015-2019 Bộ GD&ĐT   

1.Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đăng hệ chính quy (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2015/TT-

BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

26/02/2015 Bộ GD&ĐT  

2.Thông tư về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT 

ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

03/2016/TT-

BGDĐT 

14/03/2016 

Bộ GD&ĐT  

3.Thông tư ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy 

05/2017/TT-

BGDĐT 

25/01/2017 

Bộ GD&ĐT  

4.Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy; tuyển sinh cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy (ban hành kèm theo 

thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

25/01/2017 Bộ GD&ĐT  
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5.Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2018 

899/BGDĐ

T-GDĐH 

9/3/2018 

Bộ GD&ĐT  

6.Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2019 

796/BGDĐ

T-GDĐH 

6/3/2019 

Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.03 

  

  

  

  

  

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 

 

  

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2015 – 2016 
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2016 – 2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG   

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017 – 2018 
04/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG   

4. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2018– 2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG   

5. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2019 – 2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H13.13.02.04 

Báo cáo thanh tra, kiểm tra công 

tác tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

1.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  
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3.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2019 
15/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.05 

Đề án tuyển sinh hằng năm 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019    

1. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 2015 
18/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/03/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 
8/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Đề án tuyển sinh năm 2018 20/03/2018 
Trường 

ĐHQTSG  

5. Đề án tuyển sinh năm 2019 8/03/2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.06 

Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2015 

- 2016 
15/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

– 2017 
25/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 

- 2018 
25/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 

2019 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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5. Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 

- 2020 
20/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.07 

Tổng hợp các CTDH của Trường 

Đại hoc Quốc tế Sài Gòn ban 

hành năm 2015 

49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Tổng hợp các CTDH của Trường 

Đại hoc Quốc tế Sài Gòn ban 

hành năm 2017 

87/QĐ-SIU 

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Tổng hợp các CTDH của Trường 

Đại hoc Quốc tế Sài Gòn ban 

hành năm 2018 

34/QĐ-SIU 

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Tổng hợp các CTDH của Trường 

Đại hoc Quốc tế Sài Gòn ban 

hành năm 2019 

39/QĐ-SIU 

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.08 

Các CTĐT giảng dạy bằng tiếng 

Việt của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

1.Chương trình giáo dục đại học 

(ban hành kèm quyết định số 

48/QĐ-SIU ngày 9/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn) Chuyên ngành 

đào tạo Quản trị Du lịch trình độ 

đại học 

9/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2.Chương trình giáo dục đại học 

(ban hành kèm quyết định số 

48/QĐ-SIU ngày 9/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn) Chuyên ngành 

đào tạo Marketing trình độ đại học 

9/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Chương trình giáo dục đại học 

(ban hành kèm quyết định số 

48/QĐ-SIU ngày 9/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn) Chuyên ngành 

đào tạo Kinh tế Đối ngoại trình độ 

đại học 

9/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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4.Chương trình giáo dục đại học 

(ban hành kèm quyết định số 

48/QĐ-SIU ngày 9/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn) Chuyên ngành 

đào tạo Thương Mại Quốc Tế 

trình độ đại học 

9/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5.Chương trình giáo dục đại học 

(ban hành kèm quyết định số 

48/QĐ-SIU ngày 9/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn) Chuyên ngành 

đào tạo Quản Trị Kinh Doanh 

trình độ đại học 

9/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

6.Chương trình giáo dục đại học 

(ban hành kèm quyết định số 

48/QĐ-SIU ngày 9/6/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn) Chuyên ngành 

đào tạo Marketing trình độ đại học 

9/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.02.09 

Danh mục các CTĐT giảng dạy 

bằng tiếng Anh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H13.13.02.10 
Các chương trình dạy học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015,2017, 

2018,2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H13.13.02.11 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 

Hình ảnh 

link 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.02.12 

Thống kê đội ngũ CB, GV hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.13 

Bảng thống kê chỉ tiêu tuyển sinh 

hằng năm Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG   

H13.13.02.14 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017-2018 
4/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.15 

Bản thống kê các hình thức xét 

tuyển, tổ hợp xét tuyển đại học, 

cao đẳng từ năm 2015 đến năm 

2019 

25/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.02.16 

Thống kê số liệu tuyển sinh hằng 

năm 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Bảng thống kê số liệu sinh viên 

tuyển sinh 2015 
25/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Bảng thống kê số liệu sinh viên 

tuyển sinh 2016 
26/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Bảng thống kê số liệu sinh viên 

tuyển sinh 2017 
22/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Bảng thống kê số liệu sinh viên 

tuyển sinh 2018 
10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Bảng thống kê số liệu sinh viên 

tuyển sinh 2019 
15/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.17 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG   
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H13.13.02.18 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.19 

Sơ đồ tổ chức và bản mô tả công 

việc phòng tuyển sinh 
31/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

Sơ đồ tổ chức và bản mô tả công 

việc phòng tuyển sinh & CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.20 

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS 

 

 

31/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS&CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.21 

CSDL về công tác tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.02.22 

Dữ liệu công tác tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015 - 2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

10/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi THPT QG 

2015 tại các Trường Đại học khác 

20/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

4/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2015 
6/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc cao đẳng - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

dự kỳ thi THPTQG 2015 tại các 

trường đại học khác 

15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi 2016 tại các 

Trường Đại học khác 

18/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bậc cao đẳng - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2016 
10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  
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Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đã tham 

dự kỳ thi THPTQG 2016 tại các 

trường đại học khác 

4/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học - 2017 
01/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2017 
15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt 1 và 

đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPT QG 

2017 

15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

học bạ tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2017 

30/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPT QG 

2018 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn bằng kết 

quả kỳ thi THPT QG 2018 

15/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học - 2018 
10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học - 2018 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 và đợt bổ sung Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPT QG 2018 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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Danh sách thí sinh nhập học đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPT QG 2018 

30/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt bổ sung tại Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018 xét tuyển 

theo học bạ lớp 12 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

bổ sung tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018 xét tuyển 

theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 và đợt bổ sung tại Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

xét tuyển theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nhập học đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018, xét 

tuyển theo học bạ lớp 12 

25/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019, xét theo học bạ lớp 12 

21/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

24/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

2 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

6/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

3 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

20/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

4 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

31/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

5 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPT QG 2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học năm 2019 
9/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học năm 2019 
18/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

H13.13.03.01 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 1* 

H13.13.03.02 

Sơ đồ tổ chức và bản mô tả công 

việc phòng tuyển sinh 
31/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Sơ đồ tổ chức và bản mô tả công 

việc phòng tuyển sinh & CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 1* 

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS 

 

 

31/12/2012 

 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS&CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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H13.13.03.04 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS&CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2015  
08/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2016 
12/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2017 
03/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2018 
11/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS&CTSV 

2019 

07/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

H13.13.03.05 

 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HDQT 

20/7/2017 

103/QD-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.03.06 
Bảng phân công của BGH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 1* 
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H13.13.03.07 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.08 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.09 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.10 
Phần mềm quản lý đào tạo 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 Hình ảnh  

H13.13.03.11 

Các văn bản hướng dẫn công tác 

tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 
2015-2019 BGD&ĐT  

1.Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đăng hệ chính quy ( Ban hành 

kèm theo Thông tư số 

03/2015/TT-BGDĐT ngày 

26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

26/02/2015 BGD&ĐT  

2.Thông tư về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT 

ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

03/2016/TT-

BGDĐT 

14/03/2016 

BGD&ĐT  

3.Thông tư ban hành Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy 

05/2017/TT-

BGDĐT 

25/01/2017 

BGD&ĐT  

4.Quy chế tuyển sinh đại học hệ 

chính quy; tuyển sinh cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy (ban hành kèm theo 

thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 

ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

25/01/2017 BGD&ĐT  

5.Hướng dẩn công tác tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

899/BGDĐ

T-GDĐH 

9/3/2018 

BGD&ĐT  
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nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2018 

6.Hướng dẩn công tác tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2019 

796/BGDĐ

T-GDĐH 

6/3/2019 

BGD&ĐT  

H13.13.03.12 Biên bản họp về việc xây dựng đề 

án tuyển sinh 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2015  
8/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2016 
4/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2017 
25/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2018 
5/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2019 
28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.13 Quyết định về việc ban hành quy 

trình giám sát công tác tuyển sinh 

và nhập học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

17/QĐ-SIU 

28/02/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H13.13.03.14 Thông báo về việc ban hành quy 

trình giám sát công tác tuyển sinh 

và nhập học năm 2015 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.03.15 Hệ thống biểu mẫu phục vụ công 

tác tuyển sinh Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2015, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2015-2016, 

Quy định học tập 2015-2016, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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học 2015-2016 

2.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2016, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2016-2017, 

Quy định học tập 2016-2017, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2016-2017 

2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2017, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2017-2018, 

Quy định học tập 2017-2018, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2017-2018 

2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2018, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2018-2019, 

Quy định học tập 2018-2019, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2018-2019 

2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2019, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2019-2020, 

Quy định học tập 2019-2020, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2019-2020 

2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.03.16 Quyết định thành lập HĐTS hằng 

năm của trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 - 2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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1.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2015 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

07/QĐ-SIU 

16/1/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2016 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

08/QĐ-SIU 

26/02/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2017 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

37/QĐ-SIU 

10/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2018 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

37/QĐ-SIU 

20/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019 

25/QĐ-SIU 

20/3/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.17 Đề án tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 2015 
18/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/03/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 
8/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Đề án tuyển sinh năm 2018 20/03/2018 
Trường 

ĐHQTSG  

5. Đề án tuyển sinh năm 2019 8/03/2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.18 Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2015- 

2016 
15/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  
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2. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

- 2017 
25/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuyển sinh năm 2017- 

2018 
25/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuyển sinh năm 2018- 

2019 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuyển sinh năm 2019- 

2020 
20/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.19 Biên bản kiểm tra công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

1.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2019 
15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.20 

Bản phân công nhiệm vụ HĐTS 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Bản phân công nhiệm vụ của 

HĐTS năm 2015 
16/01/2015 

Trường 

ĐHQTSG  
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2.Bản phân công nhiệm vụ của 

HĐTS năm 2016 
26/02/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Bản phân công nhiệm vụ của 

HĐTS năm 2017 
10/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Bản phân công nhiệm vụ của 

HĐTS năm 2018 
20/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Bản phân công nhiệm vụ của 

HĐTS năm 2019 
20/03/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.21 

Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản họp của HĐQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

4/02/2015 

20/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản họp của HĐQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/02/2016 

20/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản họp của HĐQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

14/02/2017 

16/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản họp của HĐQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

7/02/2018 

12/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản họp của HĐQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/02/2019 

14/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.22 

Hệ thống biểu mẫu phục vụ công 

tác nhập học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2015-2016, Quy 

định học tập 2015-2016, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2015-2016 

2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 2016 
Trường 
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nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2016-2017, Quy 

định học tập 2016-2017, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2016-2017 

ĐHQTSG 

3.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2017-2018, Quy 

định học tập 2017-2018, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2017-2018 

2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2018-2019, Quy 

định học tập 2018-2019, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2018-2019 

2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2019-2020, Quy 

định học tập 2019-2020, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2019-2020 

2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.03.23 Hệ thống biểu mẫu phục vụ công 

tác tuyển sinh, nhập học Trường 

đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.24 Hệ thống biểu mẫu phục vụ giám 

sát công tác tuyển sinh và nhập 

học Trường đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2015 
2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản kiểm tra hồ sơ xét 

tuyển đại học cao đẳng 2015 - 

2016 

2015 

Trường 

ĐHQTSG  
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3.Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập 

học đại học cao đẳng 2015 - 2016 
2015 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2016 
2016 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản kiểm tra hồ sơ xét 

tuyển đại học cao đẳng 2016 - 

2017 

2016 

Trường 

ĐHQTSG  

6.Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập 

học đại học cao đẳng 2016 - 2017 
2016 

Trường 

ĐHQTSG  

7.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2017 
2017 

Trường 

ĐHQTSG  

8.Biên bản kiểm tra hồ sơ xét 

tuyển đại học 2017 - 2018 
2017 

Trường 

ĐHQTSG  

9.Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập 

học đại học 2017 - 2018 
2017 

Trường 

ĐHQTSG  

10.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2018 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

11.Biên bản kiểm tra hồ sơ xét 

tuyển đại học 2018 - 2019 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

12.Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập 

học đại học 2018 - 2019 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

13.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2019 
2019 

Trường 

ĐHQTSG  

14.Biên bản kiểm tra hồ sơ xét 

tuyển đại học 2019 - 2020 
2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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15.Biên bản kiểm tra hồ sơ nhập 

học đại học 2019 - 2020 
2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.25 CSDL về công tác tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.26 Dữ liệu công tác tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.27 Báo cáo hậu kiểm công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2019 
15/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.28 

Báo cáo dữ liệu tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

10/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2.Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi THPT QG 

2015 tại các Trường Đại học khác 

20/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3.Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

4/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2015 
6/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

6.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc cao đẳng - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

7.Danh sách thí sinh nộp phiếu 

điểm xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

dự kỳ thi THPTQG 2015 tại các 

trường đại học khác 

15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

8.Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi 2016 tại các 

Trường Đại học khác 

18/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

9.Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

10.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  
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11.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bậc cao đẳng - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

12.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2016 
10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

13.Danh sách thí sinh nộp phiếu 

điểm xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

dự kỳ thi THPTQG 2016 tại các 

trường đại học khác 

4/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

14.Danh sách trúng tuyển đợt 1 

bậc đại học - 2017 
01/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

15.Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2017 
15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

16.Danh sách trúng tuyển đợt 1 và 

đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPTQG 

2017 

15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

17.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

học bạ tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2017 

30/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

18.Danh sách thí sinh xét tuyển 

đợt 1 và đợt nguyện vọng bổ sung 

tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn bằng kết quả kỳ thi THPTQG 

2018 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

19.Danh sách thí sinh nộp phiếu 

điểm đợt 1 và đợt bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPTQG 

2018 

15/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

20.Danh sách trúng tuyển đợt 1 

bậc đại học - 2018 
10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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21.Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học - 2018 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

22.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 1 và đợt bổ sung Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả 

kỳ thi THPTQG 2018 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

23.Danh sách thí sinh nhập học 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn bằng kết 

quả kỳ thi THPTQG 2018 

30/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

24.Danh sách thí sinh xét tuyển 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 xét 

tuyển theo học bạ lớp 12 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

25.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 xét 

tuyển theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

26.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2018 xét tuyển theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

27.Danh sách thí sinh nhập học 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2018, xét tuyển theo học bạ lớp 12 

25/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

28.Danh sách thí sinh xét tuyển tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019, xét theo học bạ lớp 12 

21/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

29.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 1 tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

24/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

30.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 2 tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

6/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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31.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 3 tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

20/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

32.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 4 tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

31/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

33.Danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 5 tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

34.Danh sách thí sinh xét tuyển 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn bằng kết 

quả kỳ thi THPTQG 2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

35.Danh sách trúng tuyển đợt 1 

bậc đại học năm 2019 
9/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

36.Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học năm 2019 
18/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.29 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn:  

 2015 - 2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017-2018 
4/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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5. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.03.30 
Biên bản kiểm tra về điều kiện 

đảm bảo chất lượng tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/5/2019 BGD&ĐT  

Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

H13.13.04.01 

Quyết định thành lập HĐTS hằng 

năm trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2015 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

07/QĐ-SIU 

16/01/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2016 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

08/QĐ-SIU 

26/02/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2017 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

37/QĐ-SIU 

10/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS năm 2018 trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

37/QĐ-SIU 

20/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Quyết định về việc thành lập 

HĐTS trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019 

25/QĐ-SIU 

20/3/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.02 

Quyết định về việc ban hành quy 

trình giám sát công tác tuyển sinh 

và nhập học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

17/QĐ-SIU 

28/02/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.04.03 

Biên bản họp HĐTS hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tê Sài 

Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2015 
8/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2015 

21/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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3.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2016 
4/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2016 

11/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2017 
25/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

6.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đăng bằng kết quả THPT QG năm 

2017 

30/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

7.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2018 
5/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

8.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2018 

27/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

9.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học, cao đẳng chính quy bằng kết 

quả THPT QG năm 2018 

5/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

10.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2019 
28/2/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

11.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2019 

27/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

12.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học bằng kết quả THPT QG năm 

2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.04.04 

Đề án tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 2015 
18/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  
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2. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/03/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 
08/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Đề án tuyển sinh năm 2018 20/03/2018 
Trường 

ĐHQTSG  

5. Đề án tuyển sinh năm 2019 08/03/2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.05 

Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2015- 

2016 
15/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

- 2017 
25/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuyển sinh năm 2017- 

2018 
25/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuyển sinh năm 2018- 

2019 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuyển sinh năm 2019- 

2020 
20/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.06 

Hệ thống biểu mẫu phục vụ công 

tác tuyển sinh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2015, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2015-2016, 

Quy định học tập 2015-2016, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2015-2016 

2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2016, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

2016 

Trường 

ĐHQTSG  



323 

 

Quy định nhập học 2016-2017, 

Quy định học tập 2016-2017, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2016-2017 

3.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2017, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2017-2018, 

Quy định học tập 2017-2018, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2017-2018 

2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2018, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2018-2019, 

Quy định học tập 2018-2019, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2018-2019 

2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5.Giấy báo trúng tuyển, Đơn dự 

tuyển các hệ đào tạo 2019, Giấy 

báo nhập học, Biên nhận hồ sơ, 

Quy định nhập học 2019-2020, 

Quy định học tập 2019-2020, 

Phiếu thu, Thông tin học phí – 

chính sách ưu đãi học bổng – năm 

học 2019-2020 

2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.04.07 

Hệ thống biểu mẫu phục vụ công 

tác nhập học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2015-2016, Quy 

định học tập 2015-2016, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2015-2016 

2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2016-2017, Quy 

2016 

Trường 

ĐHQTSG  
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định học tập 2016-2017, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2016-2017 

3.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2017-2018, Quy 

định học tập 2017-2018, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2017-2018 

2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2018-2019, Quy 

định học tập 2018-2019, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2018-2019 

2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5.Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo 

nhập học, Biên nhận hồ sơ, Quy 

định nhập học 2019-2020, Quy 

định học tập 2019-2020, Phiếu 

thu, Thông tin học phí – chính 

sách ưu đãi học bổng – năm học 

2019-2020 

2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H13.13.04.08 

Hệ thống biểu mẫu phục vụ giám 

sát công tác tuyển sinh và nhập 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.04.09 

Biên bản giám sát công tác tuyển 

sinh và nhập học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản giám sát công tác 

tuyển sinh năm 2015 
2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản giám sát hồ sơ xét 

tuyển đại học cao đẳng 2015 - 

2016 

2015 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản giám sát hồ sơ nhập 

học đại học cao đẳng 2015 - 2016 
2015 

Trường 

ĐHQTSG  
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4.Biên bản giám sát công tác 

tuyển sinh năm 2016 
2016 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản giám sát hồ sơ xét 

tuyển đại học cao đẳng 2016 - 

2017 

2016 

Trường 

ĐHQTSG  

6.Biên bản giám sát hồ sơ nhập 

học đại học cao đẳng 2016 - 2017 
2016 

Trường 

ĐHQTSG  

7.Biên bản giám sát công tác 

tuyển sinh năm 2017 
2017 

Trường 

ĐHQTSG  

8.Biên bản giám sát hồ sơ xét 

tuyển đại học 2017 - 2018 
2017 

Trường 

ĐHQTSG  

9.Biên bản giám sát hồ sơ nhập 

học đại học 2017 - 2018 
2017 

Trường 

ĐHQTSG  

10.Biên bản giám sát công tác 

tuyển sinh năm 2018 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

11.Biên bản giám sát hồ sơ xét 

tuyển đại học 2018 - 2019 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

12.Biên bản giám sát hồ sơ nhập 

học đại học 2018 - 2019 
2018 

Trường 

ĐHQTSG  

13.Biên bản giám sát công tác 

tuyển sinh năm 2019 
2019 

Trường 

ĐHQTSG  

14.Biên bản giám sát hồ sơ xét 

tuyển đại học 2019 - 2020 
2019 

Trường 

ĐHQTSG  

15.Biên bản giám sát hồ sơ nhập 

học đại học 2019 - 2020 
2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.10 

Báo cáo thanh tra kiểm tra công 

tác tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  
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3.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2019 
15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.11 
Phần mềm xét tuyển của Bộ 

GD&ĐT  
2019 BGD&ĐT 2* 

H13.13.04.12 

Biên bản họp thống nhất điểm 

sàn, điểm chuẩn, quyết định điểm 

sàn, điểm chuẩn hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2015 
8/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2015 

21/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3.Quyết định điểm chuẩn trình độ 

đại học, cao đẳng hệ chính quy 

vào trường ĐHQTSG năm 2015 

74A/QĐ-

SIU 

21/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2016 
4/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2016 

11/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

6.Quyết định điểm chuẩn trình độ 

đại học, cao đẳng hệ chính quy 

vào trường ĐHQTSG năm 2016 

68/QĐ-SIU 

12/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

7.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2017 
25/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

8.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đăng bằng kết quả THPT QG năm 

2017 

30/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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9.Quyết định điểm chuẩn trình độ 

đại học, cao đẳng hệ chính quy 

vào trường ĐHQTSG năm 2017 

105/QĐ-

SIU 

31/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

10.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2018 
5/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

11.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2018 

27/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

12.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học, cao đẳng chính quy bằng kết 

quả THPT QG năm 2018 

5/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

13.Quyết định về việc công bố 

điểm sàn năm 2018 

64/QĐ-SIU 

27/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

14.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2019 
28/2/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

15.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2019 

27/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

16.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học bằng kết quả THPT QG năm 

2019 

8/8/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 

 

17.Quyết định về việc công bố 

điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại 

học chính quy năm 2018 

73/QĐ-SIU 

5/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

18.Quyết định về việc công bố 

điểm sàn năm 2019 

85/QĐ-SIU 

18/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

19.Quyết định về việc công bố 

điểm chuẩn và danh sách thí sinh 

trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học 

hệ chính quy vào Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

86QĐ-SIU 

20/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.04.13 

Biên bản kiểm tra về điều kiện 

đảm bảo chất lượng tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/5/2019 BGD&ĐT  
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H13.13.04.14 

Kế hoạch nhập học hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Kế hoạch nhập học năm 2015 28/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG  

Kế hoạch nhập học năm 2016 29/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG  

Kế hoạch nhập học năm 2017 29/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG  

Kế hoạch nhập học năm 2018 28/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG  

Kế hoạch nhập học năm 2019 30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.15 

Biên bản họp của HĐQT, BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.16 

CSDL về công tác tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh, 

file dữ liệu 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.17 

Dữ liệu công tác tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

10/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi THPT QG 

2015 tại các Trường Đại học khác 

20/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

4/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2015 
6/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc cao đẳng - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

dự kỳ thi THPTQG 2015 tại các 

trường đại học khác 

15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi 2016 tại các 

Trường Đại học khác 

18/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bậc cao đẳng - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2016 
10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

4/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 



330 

 

dự kỳ thi THPTQG 2016 tại các 

trường đại học khác 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học - 2017 
01/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2017 
15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt 1 và 

đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPTQG 

2017 

15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

học bạ tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2017 

30/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPTQG 

2018 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn bằng kết 

quả kỳ thi THPTQG 2018 

15/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học - 2018 
10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học - 2018 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 và đợt bổ sung Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPTQG 2018 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nhập học đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPTQG 2018 

30/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt bổ sung tại Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018 xét tuyển 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  



331 

 

theo học bạ lớp 12 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

bổ sung tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018 xét tuyển 

theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 và đợt bổ sung tại Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

xét tuyển theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nhập học đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018, xét 

tuyển theo học bạ lớp 12 

25/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019, xét theo học bạ lớp 12 

21/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

24/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

2 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

6/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

3 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

20/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

4 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

31/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

5 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPTQG 2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học năm 2019 
9/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học năm 2019 
18/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.18 

Báo cáo hậu kiểm công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2019 
15/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.19 

Báo cáo thanh tra, kiểm tra công 

tác tuyển sinh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2019 
15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.20 

Báo cáo dữ liệu tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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H13.13.04.21 

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017-2018 
4/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.22 

Báo cáo đối sánh mức điểm trúng 

tuyển so với các trường đại học tư 

thục trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 2015-2019 

25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H13.13.04.23 

Bảng đối sánh kết quả trúng 

tuyển, nhập học so với chỉ tiêu 

tuyển sinh từ năm 2015 đến năm 

2019 

16/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H13.13.04.24 

Kết quả phân tích công tác tuyển 

sinh và nhập học hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017-2018 
4/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.25 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh họp 

tổng kết công tác tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 1* 
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Sài Gòn  

H13.13.04.26 

Kết luận họp tổng kết công tác 

tuyển sinh hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 1* 

1.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm học 

2015-2016 

23/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm học 

2016-2017 

22/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm học 

2017-2018 

18/11/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm học 

2018-2019 

24/11/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm học 

2019-2020 

22/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.27 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch tổ chức “tuần sinh 

hoạt công dân – HSSV đầu khóa 

năm học 2015 – 2016” 

31/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tổ chức “tuần sinh 

hoạt công dân – HSSV đầu khóa 

năm học 2016 – 2017” 

30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tổ chức “tuần sinh 

hoạt công dân – HSSV đầu khóa 

năm học 2017 – 2018” 

26/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tổ chức “tuần sinh 

hoạt công dân – HSSV đầu khóa 

năm học 2018 – 2019” 

29/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch khai giảng và tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân 2019 – 

2020 

30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.28 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của tân sinh viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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1. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2015 
20/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2016 
14/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2018 
13/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2016 
10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.29 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.04.30 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của tân sinh viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo về việc khảo sát tân 

SV nhập học năm 2015 
20/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo khảo sát tân sinh viên 

nhập học năm 2016 
20/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo khảo sát tân sinh viên 

nhập học năm 2017 
25/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo khảo sát tân sinh viên 

nhập học năm 2018 
20/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo khảo sát tân sinh viên 

nhập học năm 2019 
10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp 

và hiệu quả. 

H13.13.05.01 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh họp 

tổng kết công tác tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1.Kế hoạch họp tổng kết công tác 

tuyển sinh năm 2015, đề xuất 
10/11/2015 

Trường 
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chiến lược tuyển sinh năm 2016 ĐHQTSG 

2.Kế hoạch họp tổng kết công tác 

tuyển sinh năm 2016, đề xuất 

chiến lược tuyển sinh năm 2017 

26/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Kế hoạch họp tổng kết công tác 

tuyển sinh năm 2017, đề xuất 

chiến lược tuyển sinh năm 2018 

15/11/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Kế hoạch họp tổng kết công tác 

tuyển sinh năm 2018, đề xuất 

chiến lược tuyển sinh năm 2019 

26/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Kế hoạch họp tổng kết công tác 

tuyển sinh năm 2019, đề xuất 

chiến lược tuyển sinh năm 2020 

02/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.02 

Kết luận cuộc họp tổng kết công 

tác tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm 2015-

2016 

23/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm 2016-

2017 

22/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm 2017-

2018 

18/11/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm 2018-

2019 

24/11/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản đóng góp ý kiến cho 

công tác tuyển sinh năm 2019-

2020 

22/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.03 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 1* 

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 4/10/2017 Trường  
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sinh năm 2017-2018 ĐHQTSG 

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.04 

Kế hoạch khảo sát, ý kiến phản 

hồi của tân sinh viên trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch khảo sát tân sinh viên 

2015 
20/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2016 
14/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2018 
13/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch khảo sát tân tân sinh 

viên 2019 
10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.05 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.06 

Kết quả khảo sát tân SV về công 

tác tuyển sinh Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2014-2015 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2015-2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2016-2017 Trường Đại học 

2017 

Trường 

ĐHQTSG  
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Quốc tế Sài Gòn  

4. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2017-2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo kết quả khảo sát tân 

SV về công tác tuyển sinh năm 

học 2018-2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.05.07 

Đề án tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 3* 

1. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 2015 
18/12/2014 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/03/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Đề án tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy 
08/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Đề án tuyển sinh năm 2018 20/03/2018 
Trường 

ĐHQTSG  

5. Đề án tuyển sinh năm 2019 08/03/2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.08 

Kế hoạch tuyển sinh hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 3* 

1. Kế hoạch tuyển sinh năm 2015- 

2016 
15/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

- 2017 
25/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuyển sinh năm 2017- 

2018 
25/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuyển sinh năm 2018- 

2019 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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5. Kế hoạch tuyển sinh năm 2019- 

2020 
20/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.09 

Biên bản họp HĐTS hằng năm 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2015 
8/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2015 

21/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2016 
4/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao 

đẳng bằng kết quả THPT QG năm 

2016 

11/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2017 
25/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

6.Biên bản họp về việc thống nhất 

điểm trúng tuyển đại học, cao 

đăng bằng kết quả THPT QG năm 

2017 

30/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

7.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2018 
5/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

8.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2018 

27/7/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

9.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học, cao đẳng chính quy bằng kết 

quả THPT QG năm 2018 

5/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

10.Biên bản họp về việc xây dựng 

đề án tuyển sinh năm 2019 
28/2/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

11.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất mức điểm sàn xét 
27/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  



340 

 

tuyển bậc đại học bằng kết quả 

THPT QG năm 2019 

12.Biên bản họp HĐTS về việc 

thống nhất điểm trúng tuyển đại 

học bằng kết quả THPT QG năm 

2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.05.10 

Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.11 
CSDL về công tác tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

H13.13.05.12 

Dữ liệu công tác tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

10/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi THPT QG 

2015 tại các Trường Đại học khác 

20/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2015 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

4/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2015 
6/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc cao đẳng - 2015 
25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  
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Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

dự kỳ thi THPTQG 2015 tại các 

trường đại học khác 

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016, xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài đã tham dự kỳ thi 2016 tại các 

Trường Đại học khác 

18/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển 

nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ 

sung tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2016 xét tuyển theo 

học bạ lớp 12 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng 1 bậc đại học - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bậc cao đẳng - 2016 
30/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2016 
10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đâ tham 

dự kỳ thi THPT QG 2016 tại các 

trường đại học khác 

4/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học - 2017 
01/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển nguyện 

vọng bổ sung bậc đại học - 2017 
15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt 1 và 

đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPT QG 

15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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2017 

Danh sách thí sinh trúng tuyển 

học bạ tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2017 

30/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt nguyện vọng bổ sung tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

bằng kết quả kỳ thi THPT QG 

2018 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nộp phiếu điểm 

đợt 1 và đợt bổ sung tại Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn bằng kết 

quả kỳ thi THPT QG 2018 

15/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học - 2018 
10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học - 2018 
20/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 và đợt bổ sung Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPT QG 2018 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh nhập học đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPT QG 2018 

30/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt bổ sung tại Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018 xét tuyển 

theo học bạ lớp 12 

30/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

bổ sung tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018 xét tuyển 

theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 và đợt bổ sung tại Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

xét tuyển theo học bạ lớp 12 

10/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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Danh sách thí sinh nhập học đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018, xét 

tuyển theo học bạ lớp 12 

25/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển tại 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019, xét theo học bạ lớp 12 

21/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

1 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

24/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

2 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

6/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

3 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

20/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

4 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

31/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 

5 tại Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019, xét tuyển theo học 

bạ lớp 12 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách thí sinh xét tuyển đợt 1 

và đợt bổ sung tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn bằng kết quả kỳ 

thi THPT QG 2019 

8/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Danh sách trúng tuyển đợt 1 bậc 

đại học năm 2019 
9/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Danh sách trúng tuyển đợt bổ 

sung bậc đại học năm 2019 
18/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.13 

Báo cáo hậu kiểm công tác tuyển 

sinh hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 
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ĐHQTSG 

2. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo hậu kiểm về việc kiểm 

tra công tác tuyển sinh năm 2019 
15/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.14 

Báo cáo thanh tra, kiểm tra công 

tác tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2015 
11/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2016 
17/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2017 
13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2018 
6/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Biên bản kiểm tra công tác 

tuyển sinh năm 2019 
15/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.15 
Báo cáo dữ liệu tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.16 

Kết quả phân tích công tác tuyển 

sinh và nhập học hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm học 2015-2016  
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2016-2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG  
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3. Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017-2018 
4/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Báo cáo tổng kết tuyển sinh 

năm học 2018-2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 

học 2019-2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.17 

Quyết định về việc thành lập các 

phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.18 

Sơ đồ tổ chức và bản mô tả công 

việc phòng tuyển sinh 
31/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

Sơ đồ tổ chức và bản mô tả công 

việc phòng tuyển sinh & CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.19 

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS 

 

 

31/12/2012 

 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

TS&CTSV 
31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.20 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

nhân sự Phòng TS, CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

1.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2015  
8/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2016 
12/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2017 
3/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS 2018 
11/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5.Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của nhân sự Phòng TS&CTSV 

2019 

7/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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H13.13.05.21 
Danh mục các CTĐTcủa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.22 

Các CTĐT giảng dạy bằng tiếng 

Việt của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.23 

Danh mục các CTĐT giảng dạy 

bằng tiếng Anh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.24 

Các CTĐT giảng dạy bằng tiếng 

Anh của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H13.13.05.25 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 

Hình ảnh 

link 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.05.26 

Tổng hợp hình thức xét tuyển 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Bảng thống kê các hình thức xét 

tuyển, tổ hợp xét tuyển đại học, 

cao đẳng (từ năm 2015 đến năm 

2019) 

16/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.05.27 

Bảng đối sánh mức điểm so với 

các trường ĐH ngoài công lập 

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

H13.13.05.28 

Bảng đối sánh kết quả tuyển sinh 

và nhập học hằng năm so với chỉ 

tiêu tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

Bảng đối sánh kết quả trúng 

tuyển, nhập học so với chỉ tiêu 

tuyển sinh (từ năm 2015 đến năm 

2019 

16/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H13.13.05.29 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-

HĐQT 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H13.13.05.30 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và 

các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

H14.14.01.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012   

H14.14.01.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.05 Luật Giáo dục 

07/VBHN-

VPQH 

31/12/2015 

Quốc hội  

H14.14.01.06 Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH

13 

18/6/2012 

Quốc hội  

H14.14.01.07 
Quyết định ban hành điều lệ 

trường đại học 

70/2014/QĐ

-TTg 

10/12/2014 

Chính phủ  
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H14.14.01.08 

Thông tư ban hành quy định về 

khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo 

dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGDĐT 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 2*/3* 

H14.14.01.09 
Quyết định phê duyệt Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam 

1982/QĐ-

TTg 

18/10/2016 

Chính phủ  

H14.14.01.10 

Công văn gửi các đơn vị góp ý dự 

thảo Quy định về xây dựng, rà 

soát, ban hành CTĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/PĐT-

TTQ  

05/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.11 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các 

Khoa về dự thảo Quy định về xây 

dựng, rà soát ban hành CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.12 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.13 

Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn thông qua Quy 

định về xây dựng, rà soát, ban 

hành chương trình đào tạo. 

26/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.14 

Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
2*/3* 

H14.14.01.15 

Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 2*/3* 

H14.14.01.16 

Quyết định thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn   

01/QĐ-SIU  

10/1/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

88/QĐ-SIU Trường  
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31/7/2019 ĐHQTSG 

H14.14.01.17 

Quy chế tổ chức hoạt động Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.18 

Thông báo Quy trình về xây 

dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT 

hệ chính quy của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

10/10/2014 Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.19 

Thông báo Quy định về xây dựng, 

rà soát, ban hành CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

06/01/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.20 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.21 Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.22 

1. Quyết định thành lập Hội đồng 

xây dựng, rà soát, CTĐT, chuẩn 

đầu ra, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

03/QĐ-SIU 

15/01/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Quyết định thành lập Hội đồng 

xây dựng, rà soát, CTĐT, chuẩn 

đầu ra, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

23/QĐ-SIU 

19/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

3. Quyết định thành lập Hội đồng 

xây dựng, rà soát, CTĐT, chuẩn 

đầu ra, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

04/QĐ-SIU 

04/01/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

4. Quyết định thành lập Hội đồng 

xây dựng, rà soát, CTĐT, chuẩn 

đầu ra, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

145/QĐ-SIU 

18/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H14.14.01.23 

1. Biên bản họp của các Hội đồng 

xây dựng, rà soát, cập nhật   

CTĐT, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Biên bản họp của các Hội đồng 

xây dựng, rà soát, cập nhật   

CTĐT, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Biên bản họp của các Hội đồng 

xây dựng, rà soát, cập nhật   

CTĐT, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Biên bản họp của các Hội đồng 

xây dựng, rà soát, cập nhật   

CTĐT, đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.24 

1. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.25 
Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.26 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.27 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.01.28 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

H14.14.02.01 

Quy định về xây dựng, rà soát, 

thẩm định và công bố chuẩn đầu 

ra của chương trình đào tạo 

92/QĐ-SIU 

16/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H14.14.02.02 

Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

H14.14.02.03 Quyết định thành lập Hội đồng 01/QĐ-SIU  Trường  
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Khoa học và Đào tạo của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn   

10/1/2011 ĐHQTSG 

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.04 
Quy chế tổ chức hoạt động Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.05 
Công văn hướng dẫn xây dựng và 

công bố chuẩn đầu ra ngành đào 

tạo 

2196/BGDĐ

T-GDĐH  

22/4/2010 

Bộ GD&ĐT  

H14.14.02.06 
Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn   

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.07 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.08 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.09 
Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.10 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.11 Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản   Trường  
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hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

ĐHQTSG 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.12 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.13 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

H14.14.02.14 Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.15 Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.16 Các Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo xây dựng, điều chỉnh CĐR 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015 - 2019: 

 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng, rà soát CĐR & CTĐT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2015 

02/QĐ-SIU 

13/01/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng, rà soát CĐR & CTĐT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2017 

21/QĐ-SIU 

17/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng, rà soát CĐR & CTĐT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2018 

03/QĐ-SIU 

03/01/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

xây dựng, rà soát CĐR & CTĐT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019 

144/QĐ-SIU 

17/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.17 Biên bản họp Ban chỉ đạo xây 

dựng, điều chỉnh CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015- 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.18 Biên bản họp Khoa, bộ môn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.19 Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.20 1. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

48/QĐ-SIU 

09/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

86/QĐ-SIU 

15/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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năm 2017 

3. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

30/QĐ-SIU 

16/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

37/QĐ-SIU 

25/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.21 Công bố CĐR của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị giai đoạn 2015- 2019: 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Công bố CĐR của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị năm 2015 

51/QĐ-SIU 

12/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

Công bố CĐR của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị năm 2017 

90/QĐ-SIU 

18/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Công bố CĐR của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị năm 2018 

35/QĐ-SIU 

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Công bố CĐR của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến các đơn 

vị năm 2019 

40/QĐ-SIU 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H14.14.02.22 Các CĐR của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.23 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.24 Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.25 Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.02.26 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 
22/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  
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Đại học Quốc tế Sài Gòn 

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình 

đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên 

chuẩn đầu ra. 

H14.14.03.01 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn xây dựng 

CĐR, đề cương môn học/học 

phần cho GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.02 Quy định về xây dựng, rà soát, 

thẩm định và công bố chuẩn đầu 

ra của chương trình đào tạo 

92/QĐ-SIU 

16/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H14.14.03.03 Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H14.14.03.04 Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.05 Thông báo các Khoa triển khai kê 

khai lịch trình giảng dạy của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.06 Biểu mẫu lịch trình giảng dạy 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
 2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.07 Lịch trình giảng dạy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.08 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.09 Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015 - 

2019 

 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

50/QĐ-SIU 

11/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

88/QĐ-SIU 

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

32/QĐ-SIU 

17/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

45/QĐ-SIU 

13/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.10 Tổng hợp các đề cương môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H14.14.03.11 Các đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H14.14.03.12 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.13 Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.14 Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.15 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  

  

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.16 Kế hoạch đào tạo năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H14.14.03.17 Thời khóa biểu từng học kỳ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 
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H14.14.03.18 1. Quyết định ban hành “Quy định 

công tác học vụ” 

25/QĐ-SIU 

15/8/2014 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quyết định ban hành “Quy chế 

đào tạo đại học theo hệ thống tín 

chỉ (sửa đổi)” năm 2019 

47/QĐ-SIU 

10/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.19 Phần mềm quản lý đào tạo 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.20 Biên bản dự giờ của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.21  1. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

67/QĐ-SIU 

05/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

2. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2016 

36/QĐ-SIU 

02/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

111/QĐ-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

71/QĐ-SIU 

02/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

95/QĐ-SIU 

02/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

6. Sổ theo dõi giảng dạy của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H14.14.03.22 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn 

 H14.14.03.23 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    

 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.03.24 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học 

được thực hiện. 

H14.14.04.01 
1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
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H14.14.04.02 
2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.03 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012   

H14.14.04.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.05 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.06 

Công văn gửi các Khoa góp ý dự 

thảo Quy định về xây dựng, rà 

soát, ban hành CTĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/PĐT-

TTQ 

05/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.07 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các 

Khoa về dự thảo Quy định về xây 

dựng, rà soát, ban hành CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H14.14.04.08 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H14.14.04.09 

Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn thông qua Quy 

định về xây dựng, rà soát, ban 

hành chương trình đào tạo. 

26/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H14.14.04.10 

1. Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG  
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Gòn 

2. Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

H14.14.04.11 

Quyết định thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn   

01/QĐ-SIU  

10/1/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.12 

Quy chế tổ chức hoạt động Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.13 

Thông báo Quy định về xây dựng, 

rà soát, ban hành CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

06/01/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.14 

Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập 

nhật CTĐT, CĐR trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy 

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.15 

Thông báo đến các đơn vị kế 

hoạch rà soát, điều chỉnh, cải tiến 

CTDH của các CTĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.16 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.17 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.18 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.19 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.20 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H14.14.04.21 

Tổng hợp các CTDH tiên tiến 

trong nước và quốc tế được tham 

khảo khi xây dựng, điều chỉnh 

CTDH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 



363 

 

H14.14.04.22 

Các CTDH tiên tiến trong nước 

và quốc tế được tham khảo khi 

xây dựng, điều chỉnh CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H14.14.04.23 

Bảng đối sánh nội dung tham 

khảo các CTDH tiên tiến trong 

nước và quốc tế được tham khảo 

khi xây dựng, điều chỉnh CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H14.14.04.24 

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2015 

48/QĐ-SIU 

09/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2017 

86/QĐ-SIU 

15/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2018 

30/QĐ-SIU 

16/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019 

37/QĐ-SIU 

25/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H14.14.04.25 

1. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.26 
Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.27 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 



364 

 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.28 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.29 
Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.30 
Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.31 

Kế hoạch, quyết định, tài liệu, 

biên bản họp điều chỉnh, cải tiến 

CTDH Quản trị kinh doanh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.04.32 Bộ tiêu chuẩn kiểm định IACBE 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để 

đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên 

quan. 

H14.14.05.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.02 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012   

H14.14.05.03 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.04 Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.05 Công văn gửi các Khoa góp ý dự 

thảo Quy định về xây dựng, rà 

soát, ban hành CTĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/PĐT-

TTQ 

05/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.06 Tổng hợp ý kiến góp ý của các 

Khoa về dự thảo Quy định về xây 

dựng, rà soát, ban hành CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.07 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.08 Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn thông qua Quy 

định về xây dựng, rà soát, ban 

hành chương trình đào tạo. 

26/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.09 1. Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 1* 

H14.14.05.10 

Quyết định thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn   

01/QĐ-SIU  

10/1/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

67/QĐ-SIU 

01/4/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.11 

Quy chế tổ chức hoạt động Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.12 

Thông báo Quy định về xây dựng, 

rà soát, ban hành CTĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

06/01/2017 Trường 

ĐHQTSG  
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đến các đơn vị 

H14.14.05.13 Bảng đối sánh các quy trình thiết 

kế và quy trình đánh giá CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H14.14.05.15 Tổng hợp các CTDH tiên tiến 

trong nước và quốc tế được tham 

khảo khi xây dựng, điều chỉnh 

CTDH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.16 Các CTDH tiên tiến trong nước 

và quốc tế được tham khảo khi 

xây dựng, điều chỉnh CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.17 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.18 
Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.19 

Thông báo đến các đơn vị kế 

hoạch rà soát, điều chỉnh, cải tiến 

CTDH của các CTĐT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.20 

Thông báo đến các đơn vị kế 

hoạch rà soát, cập nhật CTĐT của 

các CTĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.21 
Biên bản họp Khoa, bộ môn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.22 

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2015 

48/QĐ-SIU 

09/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2017 

86/QĐ-SIU 

15/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2018 

30/QĐ-SIU 

16/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định ban hành các CTDH 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm 2019 

37/QĐ-SIU 

25/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H14.14.05.23 1. Tổng hợp các CTDH của  49/QĐ-SIU Trường 2* 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

10/6/2015 ĐHQTSG 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

3. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

4. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H14.14.05.24 
Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H14.14.05.25 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Công bố các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị năm 2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.26 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 
16/8/2019 

Trường 
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Đại học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

H14.14.05.27 
Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.28 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.29 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.30 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 16/8/2018 Trường  
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hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H14.14.05.31 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với 

triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra. 

H15.15.01.01 

Quyết định công bố triết lý giáo 

dục và sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG  
1* 

H15.15.01.02 

Quyết định thông qua sứ mạng 

cập nhật của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2011 

5/QĐ-

HĐQT 

05/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.03 

Quyết định thông qua tầm nhìn, 

sứ mạng, mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.01.04 

Quyết định thông qua triết lý giáo 

dục, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.01.05 
Thông báo TLGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.06 

Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.07 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.08 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  

 

 

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 
29/8/2015 

Trường 
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Đại học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.01.09 
Biên bản sinh hoạt lớp của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.10 Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.11 Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.12 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.13 Brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.14 Tờ rơi tuyển sinh của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.15 Bảng/biển thông báo trong khuôn 

viên Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.16 Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.01.17 Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 2* 

H15.15.01.18 

 
Quyết định thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn   

01/QĐ-SIU  

10/1/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

11/QĐ-SIU 

01/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

67/QĐ-SIU Trường  
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01/4/2017 ĐHQTSG 

88/QĐ-SIU 

31/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.19 Quy chế tổ chức hoạt động Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

06/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.20 

Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.21 

1. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

48/QĐ-SIU 

09/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

86/QĐ-SIU 

15/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

30/QĐ-SIU 

16/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

37/QĐ-SIU 

25/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.22 
Các CĐR của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.23 
Biên bản họp Khoa, bộ môn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.24 Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015 - 

2019 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

50/QĐ-SIU 

11/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

88/QĐ-SIU 

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

32/QĐ-SIU 

17/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

45/QĐ-SIU 

13/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.01.25 Tổng hợp các đề cương môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2017, 

2018,2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.26 Các đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.27 Lịch trình giảng dạy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.28 Thời khóa biểu từng học kỳ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.29 Biên bản dự giờ của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.30 Sổ theo dõi giảng dạy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.31 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn xây dựng 

CĐR, đề cương môn học/học 

phần cho GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.01.32 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.33 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.01.34 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân 

công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh 

nghiệm. 

H15.15.02.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.02.02 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.02.03 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

132/QĐ-

SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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2017-2020 31/8/2017 

H15.15.02.04 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.05 KHCL về công tác nhân sự của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.02.06 Kế hoạch trung hạn về công tác 

nhân sự của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.02.07 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.02.08 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H15.15.02.09 

Quy chế tuyển dụng, hợp đồng lao 

động, hợp đồng giảng dạy, thỏa 

thuận cộng tác, hợp đồng tập sự/ 

thử việc và bổ nhiệm Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

139/QĐ-

SIU 

24/12/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.02.10 
Kế hoạch tuyển dụng Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.02.11 

Thông báo tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn hàng 

năm  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.02.12 Tổng hợp thông tin tuyển dụng 2019 Trường 2* 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

trên các trang báo  

ĐHQTSG 

H15.15.02.13 Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2015-2016 

70/QĐ-SIU 

15/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2016-2017 

42/QĐ-SIU 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2017-2018 

126/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2018-2019 

76/QĐ-SIU 

15/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm học 2019-2020 

105/QĐ-

SIU 

14/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.02.14 Quyết định tuyển dụng Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.15 Bảng tổng hợp tuyển dụng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.16 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức 

quản lý Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

85/QĐ-SIU 

27/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.17 Danh sách cán bộ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn được bổ nhiệm  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.18 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.19 Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.20 Biên bản họp Khoa, bộ môn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.21 Lịch trình giảng dạy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H15.15.02.22 Thời khóa biểu từng học kỳ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H15.15.02.23 Quy định về quản lý hoạt động 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.02.24 Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn hằng năm 

2018-2020 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.25 Thông báo đề xuất đề tài NCKH 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

01/11/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.02.26 

Quyết định thành lập các hội đồng 

xét duyệt đề tài NCKH hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

135/QĐ-

SIU, 

31/10/2018 

 

154/QĐ-

SIU 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H15.15.02.27 Biên bản họp xét duyệt đề tài 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2018-2020 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.02.28 Quyết định cấp kinh phí đề tài 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2018-2020 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.02.29 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.30 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 
30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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học Quốc tế Sài Gòn 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.31 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.02.32 Tổng hợp danh sách GV được 

phân công giờ giảng và NCKH 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H15.15.02.33 Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 26/11/2016 Trường  
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động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

ĐHQTSG 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức 

phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 

H15.15.03.01 Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.02 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.03 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.04 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn về phương 

pháp học tập cho SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.05 1. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

48/QĐ-SIU 

09/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

86/QĐ-SIU 

15/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

30/QĐ-SIU 

16/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

37/QĐ-SIU 

25/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.06 Các CĐR của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.07 1. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.08 Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.09 Các hợp đồng, ký kết hợp tác, 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong nước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.10 Các hợp đồng, ký kết hợp tác, 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác ngoài nước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.03.11 Danh sách SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn tham gia tập 

huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.12 Kế hoạch, hình ảnh SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

tập huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.13 Tổng hợp các CLB SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.14 Hình ảnh hoạt động của các CLB 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.15 1. Kế hoạch đào tạo toàn khóa học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Kế hoạch đào tạo năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.03.16 Thời khóa biểu từng học kỳ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.03.17 Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015 - 

2019 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

50/QĐ-SIU 

11/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

88/QĐ-SIU 

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

32/QĐ-SIU 

17/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

45/QĐ-SIU 

13/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.18 Tổng hợp các đề cương môn 

học/học phần của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017, 

2018,2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.19 Các đề cương môn học/học phần 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.03.20 Tổng hợp các hoạt động dạy học 

của GV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H15.15.03.21 Kế hoạch, hình ảnh, tài liệu, khen 

thưởng Hội nghị SV NCKH hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2018-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Kế hoạch, hình ảnh, tài liệu, khen 

thưởng Hội nghị SV NCKH hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2019-2020 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.22 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.23 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 15/6/2018 Trường  
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– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.24 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.25 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.03.26 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.03.27 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

 

 

H15.15.03.28 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn về đổi mới 

phương pháp giảng dạy cho GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.29 Tổng hợp chứng chỉ Nghiệp vụ sư 

phạm đại học của GV  Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.30 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Đại học Quốc tế Sài Gòn 

H15.15.03.31 Biên bản họp giao ban của các 

Khoa, bộ môn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.03.32 Tổng hợp các hình thức, ngành 

nghề đào tạo, bồi dưỡng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.03.33 Tổng hợp các công nghệ, thiết bị 

giảng dạy của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải 

tiến chất lượng 

H15.15.04.01 Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.02 1. Thông báo Quy chế tổ chức 

hoạt động của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

2007 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Thông báo Quy chế tổ chức 

hoạt động của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

2017 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.04.03 Quy định về chế độ làm việc đối 

với giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/QĐ-SIU 

03/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.04 Thông báo Quy định về chế độ 

làm việc đối với giảng viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.04.05 Phần mềm quản lý đào tạo 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.06 Biên bản dự giờ của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.07  1. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

67/QĐ-SIU 

05/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2016 

36/QĐ-SIU 

02/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

111/QĐ-

SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

71/QĐ-SIU 

02/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Quyết định thành lập ban kiểm 

tra nội bộ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

95/QĐ-SIU 

02/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.08 Sổ theo dõi giảng dạy của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.09 Quy định về phục vụ, hỗ trợ, giám 

sát người học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.10 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.11 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.12 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC-CTSV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018   

H15.15.04.13 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC-CTSV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 
27/12/2018   
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học Quốc tế Sài Gòn 

H15.15.04.14 Bảng mô tả công việc của Ban 

chủ nhiệm các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.04.15 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Ban chủ nhiệm các Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H15.15.04.16 Quyết định ban hành Quy định về 

công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

95/QĐ–SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.17 Quy định về công tác cố vấn học 

tập Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

95/QĐ–SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.18 Cơ sở dữ liệu về kết quả học tập 

của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2014–

2015 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015–

2016 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2016–

2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2017–

2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2018–

2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.19 Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn luyện 

của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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giai đoạn 2014 –2015 

2. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015 –2016 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2016 –2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017 –2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2018 –2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.20 Đề án vị trí việc làm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.21 Bảng mô tả công việc của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.22 Kế hoạch đánh giá phân loại của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   

1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.04.23 Biên bản họp của các Khoa, bộ 

môn Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.24 Tổng hợp kết quả đánh giá CB, 

GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

1. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2014 – 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả đánh giá, phân loại CB, 

GV, NV năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.25 Kế hoạch  khảo sát ý kiến của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2019–2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.26 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.27 Kết quả khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

    

1. Kết quả khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy của GV năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.28 Quy định khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.29 Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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tế Sài Gòn 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.30 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.31 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.32 Thông báo kết quả khảo sát ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn đến các đơn vị  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.33 Thống kê tình hình sử dụng thư 

viện Trường Đại học Quốc tế Sài 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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Gòn 

H15.15.04.34 Báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm 

về triển khai các phương pháp dạy 

học hiện đại, về ứng dụng công 

nghệ trong dạy học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H15.15.04.35 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.04.36 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H15.15.04.37 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt 

được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời 

H15.15.05.01 Quyết định công bố triết lý giáo 

dục và sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG  
1* 

H15.15.05.02 Quyết định công bố triết lý giáo 

dục, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H15.15.05.03 Biên bản họp giữa HĐQT, BGH 

và lãnh đạo các đơn vị để rà soát 

TLGD của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.04 Thông báo TLGD Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị  
14/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.05 Kế hoạch rà soát hoạt động dạy 

học phù hợp với TLGD và CĐR 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2018, 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.06 Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.05.07 Biên bản họp giao ban của các 2015-2019 Trường 2* 
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đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

ĐHQTSG 

H15.15.05.08 Biên bản họp Khoa, bộ môn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H15.15.05.09 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn xây dựng 

CĐR, đề cương môn học/học 

phần cho GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.10 Tổng hợp các hoạt động dạy học 

của GV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.11 Báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm 

về triển khai các phương pháp dạy 

học hiện đại, về ứng dụng công 

nghệ trong dạy học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.12 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.13 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 18/6/2016 Trường  
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– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.14 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.15 Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 10/7/2017 Trường  
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hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.16 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H15.15.05.17 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.18 Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H15.15.05.19 Báo cáo hội nghị Người lao động      
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá 

người học phù hợp trong quá trình học tập. 

 H16.16.01.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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năm 2019 26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

H16.16.01.05 

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.06 Quyết định về việc ban hành 

“Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ” 

43/2007/QĐ-

BGD&ĐT 

ngày 

15/08/2007 

BGD&ĐT  

H16.16.01.07 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

57/2012/TT-

BGDĐT 

27/12/2012 

BGD&ĐT  

H16.16.01.08 
Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số: 

17/VBHN-

BGDĐT 

15/5/2014 

BGD&ĐT  

H16.16.01.09 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.10 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá trong kì thi kết thúc học 

phần của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

45/QĐ-SIU 

15/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1*/2* 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

107/QĐ-SIU 

15/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.11 Thông báo quy định thi, kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của 

người học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.12 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.13 Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 82/QĐ-SIU Trường  
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tế Sài Gòn  28/8/2018 ĐHQTSG 

H16.16.01.14 Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.15 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  

Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.01.16 1. Quyết định ban hành “Quy định 

công tác học vụ” 

25/QĐ-SIU 

15/8/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Quyết định ban hành “Quy chế 

đào tạo đại học theo hệ thống tín 

chỉ (sửa đổi)” năm 2019 

47/QĐ-SIU 

10/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

3. Quy chế đào tạo Thạc sĩ 
83/QĐ-SIU 

29/04/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.17 1. Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.01.18 Quy định về chế độ làm việc đối 

với giảng viên Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/QĐ-SIU 

03/1/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H16.16.01.19 Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015 - 

 
Trường 

ĐHQTSG 
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2019 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

50/QĐ-SIU 

11/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

88/QĐ-SIU 

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

32/QĐ-SIU 

17/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

45/QĐ-SIU 

13/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.20 Tổng hợp các đề cương môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.21 Các đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.22 Quy định xây dựng ngân hàng đề 

thi Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

121/QĐ-SIU 

08/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H16.16.01.23 Thống kê ngân hàng đề thi các 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H16.16.01.24 Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn   

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H16.16.01.25 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.26 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.27 Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.28 Kế hoạch thi kết thúc môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.29 Biểu mẫu đề thi của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H16.16.01.30 Danh sách GV tham gia coi thi 

từng học kỳ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.31 Danh sách GV tham gia chấm thi 

từng học kỳ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.32 Biên bản kiểm tra, thanh tra các 

kỳ thi kết thúc học phần của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.33 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn xây dựng 

CĐR, đề cương môn học cho GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.34 Thống kê hình thức thi, kiểm tra 

đánh giá của GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.35 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.36 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 18/6/2016 Trường  
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– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.01.37 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt 

được chuẩn đầu ra. 

H16.16.02.01 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá trong kì thi kết thúc học 

phần của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

45/QĐ-SIU 

15/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

107/QĐ-SIU 

15/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.02 

Thông báo quy định thi, kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của 

người học của Trường Đại học 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

H16.16.02.03 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.04 Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.05 Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

81/QĐ-SIU 

27/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.06 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG  

1. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2015 – 2016 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

29/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2016 – 2017 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2017 – 2018 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

22/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2018 – 2019 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch tuần sinh hoạt công 

dân năm học 2019 – 2020 Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.02.07 Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn   

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.08 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.09 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.10 Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.11 Kế hoạch thi kết thúc môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H16.16.02.12 Danh sách GV tham gia coi thi 

từng học kỳ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.13 Danh sách GV tham gia chấm thi 

từng học kỳ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.14 Biên bản kiểm tra, thanh tra các 

kỳ thi kết thúc học phần/môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.15 1. Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.02.16 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015 - 

2019 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2015 

50/QĐ-SIU 

11/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2017 

88/QĐ-SIU 

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

32/QĐ-SIU 

17/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành đề cương 

môn học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

45/QĐ-SIU 

13/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.17 

Tổng hợp các đề cương môn học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.18 
Các đề cương môn học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.19 
Biên bản họp giao ban của Khoa, 

bộ môn Trường Đại học Quốc tế 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn  

H16.16.02.20 

Biên bản họp Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.21 

Thống kê hình thức thi, kiểm tra 

đánh giá của GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.22 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn xây dựng 

CĐR, đề cương môn học/học 

phần cho GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.23 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ 

điểm thi của các môn học/học 

phần, các hình thức đánh giá đối 

với đặc thù mỗi loại môn học/học 

phần Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2*/3* 

H16.16.02.24 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2015 - 2016 
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
2*/3* 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2016 - 2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017 - 2018 
04/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2018 - 2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2019 - 2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.25 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.02.26 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.02.27 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
 Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để 
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đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

H16.16.03.01 

Văn bản phân công Phòng 

KT&ĐBCL rà soát quy định về 

thi, kiểm tra đánh giá của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H16.16.03.02 

Kế hoạch năm học 2019–2020 của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.03 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ 

điểm thi của các môn học, các 

hình thức đánh giá đối với đặc thù 

mỗi loại môn học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2*/3* 

H16.16.03.04 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.05 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá trong kì thi kết thúc học 

phần của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

45/QĐ-SIU 

15/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

107/QĐ-SIU 

15/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.06 

Thông báo quy định thi, kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của 

người học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.07 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2015 - 2016 
16/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2016 - 2017 
19/10/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2017 - 2018 
04/10/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2018 - 2019 
28/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển 

sinh năm 2019 - 2020 
25/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.08 
Biên bản họp giao ban của Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.09 
Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
  

Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.10 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H16.16.03.11 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
30/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

H16.16.03.12 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn : 

  

Trường 

ĐHQTSG 4* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

20/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

14/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

13/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

13/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.13 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 4* 

H16.16.03.14 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của tân SV năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  

Trường 

ĐHQTSG 4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

25/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

20/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2017 – 
20/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG  
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2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

20/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của tân SV năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

20/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.15 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.16 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H16.16.03.17 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H16.16.03.18 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.19 

Danh sách tài khoản truy cập của 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.03.20 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh hội 

nghị tổng kết công tác tuyển sinh 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.21 

Kết luận hội nghị tổng kết công 

tác tuyển sinh hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H16.16.03.22 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.23 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT, Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT, Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.24 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
 Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 
2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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học Quốc tế Sài Gòn 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.25 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.03.26 

Kế hoạch năm học của Phòng ĐT, 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 201    5–

2016 của Phòng ĐT, Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H16.16.03.27 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để 

đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

H16.16.04.01 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phổ 

điểm thi của các môn học, các 

hình thức đánh giá đối với đặc thù 

mỗi loại môn học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.02 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.03 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá trong kì thi kết thúc học 

phần của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

45/QĐ-SIU 

15/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

107/QĐ-SIU 

15/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.04 

Thông báo quy định thi, kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của 

người học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

19/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.05 Quy định công tác học vụ 
25/QĐ-SIU 

15/8/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.06 Quy chế đào tạo Đại học theo hệ 47/QĐ-SIU Trường  
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thống tín chỉ (sửa đổi) 10/05/2019 ĐHQTSG 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ 
83/QĐ-SIU 

29/04/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.07 

Đề án tuyển sinh Đại học Cao 

đẳng hệ chính quy 2015 
18/02/2014 BGD&ĐT  

Đề án tuyển sinh hệ chính quy của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
15/3/2016 BGD&ĐT  

Đề án tuyển sinh Đại học Cao 

đẳng hệ chính quy  
08/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Đề án tuyển sinh năm 2018 20/3/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Đề án tuyển sinh 2019 08/3/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.08 

Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

26/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

25/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2017-2018 

26/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

25/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2019-2020 

25/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.09 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
10/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.10 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H16.16.04.11 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.12 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H16.16.04.13 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.14 
Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

82/QĐ-SIU 

28/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.15 Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 81/QĐ-SIU Trường 1* 
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tế Sài Gòn  27/8/2018 ĐHQTSG 

H16.16.04.16 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.17 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT, Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT, Phòng KĐ, 

HTQT & NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT, Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc tế 

2019 

Trường 

ĐHQTSG  
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Sài Gòn 

H16.16.04.18 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
 Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.19 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H16.16.04.20 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

   

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng 

như hệ thống giám sát người học. 

H17.17.01.01 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.01.02 

1.Quyết định thành lập Phòng 

Hành chính và công tác sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

53/QĐ–SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Quyết định thành lập HC-

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ–SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.03 

Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.04 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.05 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của các nhân sự Phòng HC-

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.01.06 

Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện của người học được đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy 

16/2015/TT-

BGDĐT 

28/09/2015 

Bộ 

GD&ĐT 
 

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh 

viên và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý hồ sơ học 

sinh, sinh viên 

58/2007/QĐ-

BGDĐT 

12/10/2007 

Bộ 

GD&ĐT 
 

Quy chế công tác sinh viên đối 

với chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy 

10/2016/TT-

BGDĐT 

5/4/2016 

Bộ 

GD&ĐT 
 

Quy định chính sách ưu tiên 

tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối 

với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh 

viên dân tộc thiểu số rất ít người 

88/2019/QH

14 

18/11/2019 

Quốc hội  

Quyết định về học bổng chính 

sách đối với học sinh, sinh viên 

học tại các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân 

152/2007/Q

Đ-TTG 

14/09/2007 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

Quy định về công tác giáo dục 50/2007/QĐ- Bộ  
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phẩm chất chính trị, đạo đức lối 

sống cho học sinh, sinh viên 

trong các Đại học, Học viện, 

Trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

cấp chuyên nghiệp 

BGDĐT 

29/8/2007 

GD&ĐT 

Quy định tổ chức hoạt động văn 

hóa của học sinh, sinh viên trong 

các cơ sở giáo dục 

26/2017/TT-

BGDĐT 

18/10/2017 

Bộ 

GD&ĐT 
 

Quy chế ngoại trú học sinh, sinh 

viên các trường ĐH, CĐ, TCCN 

hệ chính quy 

27/2009/TT-

BGDĐT 

19/10/2009 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H17.17.01.07 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.01.08 

Quy định về phục vụ, hỗ trợ, 

giám sát người học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

3/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.09 

Thông báo Quy định về phục vụ, 

hỗ trợ, giám sát người học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

10/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.10 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.01.11 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.12 

Kế hoạch năm học của Phòng 

HC-DVSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   2* 
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1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng HC-DVSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.13 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.14 

Quyết định thành lập Phòng Đào 

tạo Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

151/QĐ–SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H17.17.01.15 

Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng Đào tạo Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.16 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.17 

Quyết định thành lập các Khoa 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

54/QĐ–SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.18 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Ban chủ nhiệm Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.19 

Quyết định ban hành Quy định về 

công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

95/QĐ-SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.20 

Quy định về công tác cố vấn học 

tập Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

30/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.21 

Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

   1* 

1. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2015–2016 

63/QĐ-SIU 

03/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2016–2017 

45/QĐ-SIU 

29/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2017–2018 

125/QĐ-SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2018–2019 

77/QĐ-SIU 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2019–2020 

91/QĐ-SIU 

1/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.22 
Phần mềm quản lý đào tạo 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 Hình ảnh  2* 

H17.17.01.23 
Quyết định thành lập phòng 

TS&CTSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151QĐ/SIU 

26/12/2018 
ĐHQTSG 1* 
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H17.17.01.24 
Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.25 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.01.26 

Phần mềm quản lý kết quả rèn 

luyện Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 Hình ảnh  2* 

H17.17.01.27 

Cơ sở dữ liệu về kết quả học tập 

của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2014–2015 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015–2016 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2016–2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017–2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2018–2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.28 

Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2014 –2015 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  



421 

 

2. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015 –2016 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2016 –2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017 –2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2018 –2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.29 
Đề án vị trí việc làm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

58/QĐ-SIU 

01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.30 
Bảng mô tả vị trí việc làm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
01/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.31 

Kế hoạch đánh giá năng lực của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    

1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.32 

Quy định khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.01.33 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2019–2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.34 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.01.35 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

H17.17.02.01 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.02 

Quy định về phục vụ, hỗ trợ, 

giám sát người học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.03 

1. Quyết định thành lập Phòng 

Hành chính và công tác sinh viên 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

53/QĐ–SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

2. Quyết định thành lập HC-

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ–SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.02.04 
Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.05 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.06 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của các nhân sự Phòng HC-

DVSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.07 
Quyết định thành lập phòng 

TS&CTSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ–SIU 

26/12/2018 
ĐHQTSG 1* 

H17.17.02.08 
Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.09 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.10 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của các nhân sự Phòng 

TS&CTSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.11 

Quyết định thành lập Bộ phận 

tham vấn tâm lý và Hướng 

nghiệp Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

128/QĐ-SIU 

01/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.02.12 

Bảng phân công nhiệm vụ của bộ 

phận Tham vấn tâm lý Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.13 

Bảng mô tả công việc của bộ 

phận tham vấn tâm lý Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.14 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.15 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.16 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.17 

Kế hoạch năm học của Phòng 

HC-DVSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng HC-DVSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.18 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của Phòng/Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.19 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 
15/10/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 



426 

 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.20 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của các CLB SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.21 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.22 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.23 

Quyết định thành lập Phòng Đào 

tạo Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

151/QĐ–SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.24 

Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng Đào tạo Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.25 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.26 
Phần mềm quản lý đào tạo 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2019 Hình ảnh 2* 
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H17.17.02.27 

Cơ sở dữ liệu về kết quả học tập 

của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2014–2015 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015–2016 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2016–2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017–2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2018–2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.28 

Phần mềm quản lý kết quả rèn 

luyện Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 Hình ảnh 2* 

H17.17.02.29 

Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn:  

   2* 

1. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2014 –2015 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015 –2016 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2016 –2017 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017 –2018 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kết quả rèn luyện của SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2018 –2019 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.30 
Biên bản họp lớp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.31 

Quy định khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.32 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2019–2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.33 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.34 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

    

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 
08/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.35 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.36 

Báo cáo tổng kết năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.37 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng HC-DVSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.02.38 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC–

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG  
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/ BC–

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG  
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC–

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC–

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  
 

H17.17.02.39 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.02.40 

Thông báo địa chỉ email của 

trường và các đơn vị Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn đến SV 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.02.41 
Hộp thư góp ý Trường Đại học 

Quốc tế 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được rà soát 

H17.17.03.01 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2019–2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.03.02 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.03.03 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.03.04 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

 2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.03.05 

Tổng hợp góp ý của SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn qua địa 

chỉ email  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.03.06 

Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H17.17.03.07 

Biên bản họp giao ban của các 

đơn vị Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.03.08 

Báo cáo tổng kết năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.03.09 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng HC-DVSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.03.10 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC–

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/BC–

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC–

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC–

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.03.11 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.03.12 

Kế hoạch năm học của Phòng 

HC-DVSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

  1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng HC-DVSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.03.13 

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh 

giá hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học của các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H17.17.03.14 

Kế hoạch đánh giá năng lực của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   3* 

1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.03.15 

Tổng hợp kết quả đánh giá CB, 

GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  3* 

1. Kết quả đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.03.16 

Quyết định ban hành Quy định về 

công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

95/QĐ–SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.03.17 

Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

    

1. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2015–2016 

63/QĐ-SIU 

03/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2016–2017 

45/QĐ-SIU 

29/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2017–2018 

125/QĐ-SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2018–2019 

77/QĐ-SIU 

20/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Quyết định phân công và danh 

sách cố vấn học tập 2019–2020 

91/QĐ-SIU 

1/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.03.18 

Biên bản họp CVHT của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H17.17.04.01 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.02 

Bảng đối sánh kết quả thực hiện 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học so với KPIs từng năm 

học của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H17.17.04.03 

Bảng đối sánh kết quả thực hiện 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học trong năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

so với năm học trước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H17.17.04.04 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H17.17.04.05 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H17.17.04.06 

Kế hoạch năm học của Phòng 

HC-DVSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 
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1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng HC-DVSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

08/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H17.17.04.07 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của Phòng/Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H17.17.04.08 

Kế hoạch năm học của Công 

đoàn Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/KH-CĐ 

30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

5/KH-CĐ 

15/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

9/KH-CĐ 

15/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

4/KH-CĐ 

14/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H17.17.04.09 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của Công đoàn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.04.10 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.11 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ người 

học của các CLB SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.12 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với 

Công ty Anh Quân để thiết phần 

mềm quản lý đào tạo Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H17.17.04.13 
Phần mềm quản lý đào tạo 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H17.17.04.14 

Cơ sở dữ liệu về kết quả học tập 

của người học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2014–2015  

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015–2016  

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2016–2017  

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017–2018  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Cơ sở dữ liệu về kết quả học 

tập của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2018–2019  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.15 

Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  2* 

1. Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2014 – 2015  

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015 – 2016  

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2016 – 2017  

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017 – 2018  

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Cơ sở dữ liệu về kết quả rèn 

luyện của người học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2018 – 2019  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.16 
Biểu mẫu đào tạo Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.04.17 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
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H17.17.04.18 

Quy định về công tác cố vấn học 

tập Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

30/12/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.04.19 

Quyết định ban hành Quy định về 

công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

95/QĐ–SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H17.17.04.20 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tập 

huấn đội ngũ CVHT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015–2019 Trường 

ĐHQTSG   

H17.17.04.21 

Quy định khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H17.17.04.22 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2019–2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.23 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H17.17.04.24 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi    3* 
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của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015–2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016–2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017–2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018–2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.25 

Báo cáo tổng kết năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.26 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng HC-DVSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của HC-CTSV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng HC-CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng HC-DVSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.27 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC–

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/BC–

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC–

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC–

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.28 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  3* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H17.17.04.29 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

 

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát 

các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt 

động liên quan đến nghiên cứu. 

H18.18.01.01 Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.02 Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc 

tế và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.01.03 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H18.18.01.04 

  

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 
  2* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.05 1. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

04/QĐ-

HĐQT 

02/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

10/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.06 1. Quyết định về bổ nhiệm Phó 

Trưởng phòng Kiểm định, Hợp 

tác quốc tế và Nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

13/QĐ-

HĐQT-SIU 

05/09/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quyết định Về phân công Phó 

Trưởng phòng Khoa học & Hợp 

tác quốc tế Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

25/QĐ- 

HĐQT 

26/12/2018 

 

H18.18.01.07 
Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng KH & HTQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Bảng mô tả công việc của nhân 

sự Phòng KH & HTQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.08 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
26/12/2018 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
05/09/2019 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.09 Thống kê văn bằng, chứng chỉ 

của các nhân sự Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn  2015-2019 

03/12/2019 Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.10 Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.11 Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.01.12 Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

20/TB-SIU 

04/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.01.13 Thông tư Quy định về hoạt động 

KH&CN trong các cơ sở giáo dục 

đại học 

Số 

22/2011/TT-

BGDĐT 

30/5/2011 

Bộ 

GD&ĐT 

2* 

H18.18.01.14 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1.Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2.Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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năm học 2017-2018 

4.Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.01.15 Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

2*/3*

/4* 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Quyết định ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về Đạo đức trong Giảng 

dạy, Nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.16 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H18.18.01.17 Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

 
  

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT 

năm học 2019 – 2020 Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.18 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.19 Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019 

    

1. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2014 – 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2015-2016 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2015 – 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2016-2017 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  



450 

 

3. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2016 – 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2017-2018  của Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2017 – 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2018-2019 của Phòng KH và 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.20 Thông báo Quy định về quản lý 

hoạt động KH&CN và Quy định 

về Đạo đức trong Giảng dạy, 

Nghiên cứu khoa học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/07/2019 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.21 Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2015-2019: 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

5* 

Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2015-2016 (Kế 

hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT  năm học 

2015 – 2016 Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH) 

31/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  năm 2016-2017 (Kế 

hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT năm học 

2016 – 2017 Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn) 

03/08/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2017-2018 (Kế 

hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT năm học 

2017 – 2018 Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn) 

07/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2018-2019 (Kế 

hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT năm học 

2018 – 2019 Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn) 

07/08/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch hoạt động NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn năm 2019-2020 (Kế 

hoạch KHCN & HTQT năm học 

2019 – 2020 Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) 

07/08/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.01.22 Thông tư quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên 

47/2014/TT-

BGDĐT 

31/12/2014 

Bộ 

GD&ĐT 

5* 

H18.18.01.23 Quy định về chế độ làm việc của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

5* 
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H18.18.01.24 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Số: 

50/2005/QH

11 

29/11/2005 

Quốc hội   

H18.18.01.25 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ  

Số 

36/2009/QH

12 19/6/2009 

Quốc hội   

H18.18.01.26 Nghị định Hướng dẫn Luật Sở 

hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về 

sở hữu trí tuệ 

105/2006/N

Đ-CP 

22/9/2006 

Chính phủ   

H18.18.01.27 Quy định Sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

221/QĐ-SIU 

31/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.28 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.29 Thống kê nhu cầu kinh phí về 

hoạt động NCKH hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

  
  

 
1. Thống kê nhu cầu kinh phí về 

hoạt động NCKH năm học 2015-

2016 

31/8/2015 Trường 

ĐHQTSG 

 

 
2. Thống kê nhu cầu kinh phí về 

hoạt động NCKH năm học 2016-

2017 

31/8/2016 Trường 

ĐHQTSG 

 

 
3. Thống kê nhu cầu kinh phí về 

hoạt động NCKH năm học 2017-

2018 

31/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

 
4. Thống kê nhu cầu kinh phí về 

hoạt động NCKH năm học 2018-

2019 

31/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.01.30 Kế hoạch Phòng tài chính năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

 
Trường 

ĐHQTSG 

  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
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1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2016 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2017 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2018 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2019 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.31 1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.32 Hồ sơ các đề tài NCKH cấp 

trường của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.33 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

10/09/2015  Phòng TC 

Trường 
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học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

  

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.01.34 Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh, kinh 

phí tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

tập huấn về NCKH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.35 Quyết định, danh sách, chứng chỉ, 

chứng nhận các đoàn và cá nhân 

CB, GV, kinh phí tham dự các 

hội nghị, hội thảo, tập huấn về 

NCKH trong và ngoài nước về 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.36 Danh sách khen thưởng, kinh phí 

khen thưởng các tập thể, cá nhân 

đạt thành tích trong KH&CN của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2014-2019  Trường 

ĐHQTSG 

  

1.Danh sách khen thưởng, kinh 

phí khen thưởng các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích trong 

KH&CN của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2014-

2015 

24/11/2015 Trường 

ĐHQTSG 
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2.Danh sách khen thưởng, kinh 

phí khen thưởng các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích trong 

KH&CN của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2015-

2016 

30/11/2016 Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Danh sách khen thưởng, kinh 

phí khen thưởng các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích trong 

KH&CN của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2016-

2017 

5/12/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Danh sách khen thưởng, kinh 

phí khen thưởng các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích trong 

KH&CN của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2018-

2019 

3/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.01.37 Hồ sơ đấu thầu, mua sắm, danh 

mục, kinh phí các trang thiết bị 

phục vụ NCKH của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.38 Thông báo ban hành các KPIs và 

các chỉ tiêu phấn đấu chính hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

02/6/2015 

01/6/2016 

02/6/2017 

04/6/2018 

03/6/2019  

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.39 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.40 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.41 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 
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H18.18.01.42 Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.01.43 Quyết định Ban hành Kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên 

cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm 

nhìn và sứ mạng của CSGD. 

H18.18.02.01 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.02 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.03 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.04 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H18.18.02.05 Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

 
2* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT 

năm học 2019 – 2020 Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.06 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
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1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.02.07 Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Quyết định ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về Đạo đức trong Giảng 

dạy, Nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.08 1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 68/QĐ-SIU Trường   
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Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

02/07/2019 ĐHQTSG 

H18.18.02.09 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

1* 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

  

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.10 Thống kê kinh phí thu được từ 

NCKH của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/11/2019 Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.02.11 Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

 
  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc 

tế và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

 Trường 

ĐHQTSG 

  

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.12 Quy chế tổ chức hoạt động của 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.13 Quy định về quản lý các nhóm 

nghiên cứu của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

98/QĐ-SIU 

05/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.14 Quyết định ban hành các định 

hướng nghiên cứu trọng điểm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

168/QĐ-SIU 

15/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.15 Thông báo Quy định về quản lý 

các nhóm nghiên cứu của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

05/8/2019 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.16 Danh sách các đề án thành lập các 

nhóm nghiên cứu - giảng dạy của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

05/9/2019 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.17 Thông báo thành lập các nhóm 

nghiên cứu - giảng dạy của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

05/09/2019 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.18 Danh sách thành viên các nhóm 

nghiên cứu - giảng dạy của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

05/9/2019 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H18.18.02.19 Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.20 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.02.21 Thống kê số lượng ký kết hợp tác 

của Nhà trường với các đối tác 

trong và ngoài nước 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 3* 

H18.18.02.22 Các văn bản ký kết hợp tác của 

Nhà trường với các đối tác trong 

và ngoài nước 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 3* 

H18.18.02.23 Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H18.18.02.24 Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 



462 

 

H18.18.02.25 Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và 

ngoài nước 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.26 Hợp đồng, kinh phí, sản phẩm 

chuyển giao công nghệ giữa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Tập đoàn Á Châu 

14/11/2019 Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H18.18.02.27 Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch KHCN & HTQT 

năm học 2019 – 2020 Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.28 Thông báo đề xuất đề tài NCKH 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

5/9/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

 

 

H18.18.02.29 

Quyết định thành lập các hội 

đồng xét duyệt đề tài KH&CN 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

135/QĐ-SIU 

31/10/2018 

154/QĐ-SIU 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Quyết định thành lập các hội 

đồng xét duyệt đề tài KH&CN 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

135/QĐ-SIU 

31/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quyết định thành lập các hội 

đồng xét duyệt đề tài KH&CN 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

154/QĐ-SIU 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.02.30 Biên bản họp Họp hội đồng đánh 

giá, nghiệm thu đề tài NCKH SV 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

9/5/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.31 Thống kê nhu cầu kinh phí đề tài 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.32 Thống kê kinh phí hằng năm chi 

cho các đề tài NCKH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.33 Thống kê hợp đồng giữa chủ 

nhiệm đề tài với Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H18.18.02.34 Thống kê hồ sơ nghiệm thu đề tài 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.35 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi SV 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

5/9/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.36 Biên bản họp giao ban của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 - 2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

  

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

  

3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

  

4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

  

H18.18.02.37 Thành lập Ban tổ chức Hội nghị 

NCKH của SV hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

5/9/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.38 Danh sách GV hướng dẫn SV 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

8/5/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.39 Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng Ban giám khảo chấm cuộc 

thi chung kết NCKH của SV hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

29/4/20119 

31/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn 

H18.18.02.40 Thống kê kinh phí chi cho các đề 

tài NCKH của SV hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/11/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.41 Danh sách tổng hợp giải thưởng 

kết quả các SV đạt giải tại Hội 

nghị NCKH của SV hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

9/5/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.42 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.02.43 Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

2015-2019 
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đoạn 2015-2019: 

1. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2014 – 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2015-2016 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2015 – 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2016-2017 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2016 – 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2017-2018  của Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2017 – 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2018-2019 của Phòng KH và 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H18.18.02.44 Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 

Hình ảnh Trường 

ĐHQTSG 

  

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất 

lượng nghiên cứu. 

H18.18.03.01 Văn bản ban hành các KPIs hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/QĐ-SIU 

31/5/2015 

22/QĐ-SIU 

31/5/2016 

91/QĐ-SIU 

31/5/2017 

48/QĐ-SIU 

31/5/2018 

51/QĐ-SIU 

31/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 1* 

H18.18.03.02 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H18.18.03.03 KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H18.18.03.04 Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.03.05 Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.03.06 Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.03.07 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

 
  1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.08 Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 

   1* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch KHCN & HTQT 

năm học 2019 – 2020 Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.09 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 
  2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.10 Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019 

   2* 

1. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2014 – 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2015-2016 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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tế Sài Gòn 

2. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2015 – 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2016-2017 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2016 – 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2017-2018  của Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2017 – 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2018-2019 của Phòng KH và 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.11 Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

7/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.12 Quyết định ban hành Quy định về 

Quản lý đề tài Khoa học và Công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Quyết định Ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động khoa học Công 

nghệ và Quy định Đạo đức trong 

Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.03.13 Hồ sơ nghiệm thu giáo trình của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

7/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.14 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.03.15 Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/1/2020 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.16 Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019: 

 
    

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.17 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019 

File word 

Link khảo 

sát 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.18 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 
    

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.19 Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/5/2015 

15/6/2016 

13/5/2017 

14/5/2018 

15/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 2* 

H18.18.03.20 Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 21/11/2015 Trường   
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động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

ĐHQTSG 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.21 Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

31/8/2015 Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2016-2017 

3/8/2016 Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2017-2018 

7/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2018-2019 

7/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2019-2020 

8/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H18.18.03.22 Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

 2* 

H18.18.03.23 Bảng đối sánh kết quả hoạt động 

NCKH so với kế hoạch năm học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

26/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.24 Bảng đối sánh kết quả hoạt động 

NCKH của năm học so với năm 

học trước của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.03.25 Bảng đối sánh các KPIs về hoạt 

động NKCH qua các năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên 

cứu và phát kiến khoa học. 

H18.18.04.01 Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.04.02 Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019: 

 
  1* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.03 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

File word 

Link khảo 

sát 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H18.18.04.04 Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/5/2015 

15/6/2016 

13/5/2017 

14/5/2018 

15/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 1* 

H18.18.04.05 Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 24/11/2018 Trường   
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động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

ĐHQTSG 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.06 Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.07 Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 1* 

H18.18.04.08 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

 
  1* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm 

học 2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.09 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
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1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị 

của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H18.18.04.10 Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

04/09/2015 Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.11 Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

2015-2019 
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Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT 

năm học 2019 – 2020 Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.12 1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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2019 

H18.18.04.13 Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017  Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

  

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.14 Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và 

ngoài nước 

31/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.15 Quyết định ban hành Quy định về 

Quản lý đề tài Khoa học và Công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Quyết định Ban hành Quy định về 

Quản lý hoạt động khoa học Công 

nghệ và Quy định Đạo đức trong 

Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

H18.18.04.16 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

 
    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.17 Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019 

 
  

1. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2014 – 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2015-2016 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2015 – 2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2016-2017 của Phòng KĐ, HTQT 

và NCKH Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2016 – 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2017-2018  của Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác 

Đảm bảo chất lượng, KHCN & 

HTQT năm học 2017 – 2018 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 

2018-2019 của Phòng KH và 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT  

Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.18 Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

24/12/2019 Trường 

ĐHQTSG 

  

H18.18.04.19 Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân)  

24/10/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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Tiêu chuẩn 19: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả nghiên cứu 

Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả nghiên cứu. 

H19.19.01.01 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

   

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.02 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.01.03 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.04 

 

1. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Phòng Kiểm định, Hợp tác 

quốc tế và Nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

13/QĐ-SIU 

06/4/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Quyết định bổ nhiệm Trưởng 

phòng Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

10/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.05 

1. Quyết định về bổ nhiệm Phó 

Trưởng phòng Kiểm định, Hợp 

tác quốc tế và Nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

13/QĐ-

HĐQT-SIU 

05/09/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 

2. Quyết định Về phân công Phó 

Trưởng phòng Khoa học & Hợp 

tác quốc tế Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

25/QĐ- 

HĐQT 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.06 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

H19.19.01.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019  

H19.19.01.08 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn  2015-2019 

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.01.09 
Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.10 
Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.11 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

20/TB-SIU 

04/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H19.19.01.12 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 

50/2005/QH

11  

29/11/2005 

Quốc hội  

H19.19.01.13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ 

Số 

36/2009/QH

12  

2009 

Quốc hội  

H19.19.01.14 

Nghị định Hướng dẫn Luật Sở 

hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ 

105/2006/N

Đ-CP  

22/9/2006  

Chính phủ  

H19.19.01.15 

Công ước Berne bảo hộ các tác 

phẩm văn học và nghệ thuật (có 

hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 26 

tháng 10 năm 2004) 

26/10/2004 Việt Nam  

H19.19.01.16 

Thông báo về việc tổ chức lấy ý 

kiến Dự thảo Quy định Sở hữu trí 

tuệ và Chuyển giao công nghệ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/11/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.01.17 

Tổng hợp một số ý kiến của các 

đơn vị về Dự thảo Quy định Sở 

hữu trí tuệ và Chuyển giao công 

nghệ tại hội nghị người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

24/12/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.01.18 

Biên bản họp giữa BGH với lãnh 

đạo các đơn vị Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
 Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

19/2/2016 

 

15/8/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

11/2/2017 

 

14/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

5/2/2018 

 

10/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
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4. Biên bản họp giao ban của 

BGH với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

12/2/2019 

 

12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.19 

Quyết định Ban hành Quy định Sở 

hữu trí tuệ và Chuyển giao công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

221/QĐ-

SIU 

31/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1/2* 

H19.19.01.20 

Thông báo Quy định Sở hữu trí 

tuệ và Chuyển giao công nghệ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

31/12/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.01.21 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tập 

huấn Quy định SHTT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

12/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.01.22 
Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.01.23 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.01.24 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.01.25 

1. Quyết định ban hành Quy định 

về Quản lý đề tài Khoa học và 

Công nghệ Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định Ban hành Quy định 

về Quản lý hoạt động khoa học 

Công nghệ và Quy định Đạo đức 

trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2*/3* 

H19.19.01.26 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

02/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Phòng TC-

NS 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Phòng TC-

NS 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Phòng TC-

NS 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.01.27 

Đề cương chi tiết học phần 

Phương pháp NCKH Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

05/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.01.28 

Quy định, hướng dẫn thực hiện 

luận văn tốt nghiệp của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

50/QĐ-SIU 

08/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.01.29 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tập 

huấn SV thực hiện NCKH Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.01.30 
Thống kê đề tài NCKH của GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
18/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.01.31 
Thống kê bài báo của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
18/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.01.32 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H19.19.01.33 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Tiêu chí 19.2: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả nghiên cứu. 

H19.19.02.01 

Quyết định Ban hành Quy định Sở 

hữu trí tuệ và Chuyển giao công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

221/QĐ-

SIU 

31/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H19.19.02.02 

1. Quyết định ban hành Quy định 

về Quản lý đề tài Khoa học và 

Công nghệ Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

2. Quyết định Ban hành Quy định 

về Quản lý hoạt động khoa học 

Công nghệ và Quy định Đạo đức 

trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.02.03 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H19.19.02.04 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  



491 

 

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.02.05 

Thông báo Quy định Sở hữu trí 

tuệ và Chuyển giao công nghệ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

31/12/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.02.06 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tập 

huấn Quy định SHTT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

12/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.02.07 
Biên bản họp lớp Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.02.08 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.02.09 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

   

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.02.10 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.02.11 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.02.12 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019  

H19.19.02.13 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.02.14 
Cơ sở dữ liệu về SHTT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
10/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H19.19.02.15 

Hình ảnh các SHTT, các bằng 

sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

10/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H19.19.02.16 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp 

trường năm 2018 Đề tài “Thực 

trạng và giải pháp phòng chống 

lây nhiễm bệnh tay-chân-miệng ở 

trẻ em” 

28/5/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT&NC

KH Trường 

ĐHQTSG 

4* 
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Hợp đồng triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp 

trường năm 2018 Đề tài “Thực 

trạng, tác hại và biện pháp phòng 

chống bệnh giun truyền qua đất” 

28/5/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT&NC

KH Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng khoa học công nghệ Đề 

tài “Hệ thống hỗ trợ dạy và học 

lập trình cho học sinh, sinh viên” 

18/8/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.02.17 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Thực trạng và giải pháp 

phòng chống lây nhiễm bệnh tay-

chân-miệng ở trẻ em” với Trường 

TH, THCS & THPT Quốc Tế Á 

Châu  

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

5* 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Thực trạng, tác hại và biện 

pháp phòng chống bệnh giun 

truyền qua đất” với Trường TH, 

THCS & THPT Quốc Tế Á Châu 

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Hệ thống hỗ trợ dạy và 

học lập trình cho học sinh, sinh 

viên” với Trường TH, THCS & 

THPT Quốc Tế Á Châu 

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.02.18 

Hình ảnh sản phẩm chuyển giao 

cho Trường TH, THCS & THPT 

Quốc Tế Á Châu  

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện. 

H19.19.03.01 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

   

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
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Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.03.02 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.03.03 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.03.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019  

H19.19.03.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019  

H19.19.03.06 

1. Kế hoạch rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

28/12/2018 

 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 
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2. Kế hoạch rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

28/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.03.07 

1. Báo cáo rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

31/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

2. Báo cáo rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.03.08 

1. Biên bản họp rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

31/12/2018  

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

2. Biên bản họp rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.03.09 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.03.10 
Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 
2015-2019  1* 
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và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

H19.19.03.11 
Cơ sở dữ liệu về SHTT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
10/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.03.12 

Hình ảnh các SHTT, các bằng 

sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

10/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.03.13 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp 

trường năm 2018 Đề tài “Thực 

trạng và giải pháp phòng chống 

lây nhiễm bệnh tay-chân-miệng ở 

trẻ em” 

28/5/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT&NC

KH Trường 

ĐHQTSG 

 4* 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp 

trường năm 2018 Đề tài “Thực 

trạng, tác hại và biện pháp phòng 

chống bệnh giun truyền qua đất” 

28/5/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT&NC

KH Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng khoa học công nghệ Đề 

tài “Hệ thống hỗ trợ dạy và học 

lập trình cho học sinh, sinh viên” 

18/8/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.03.14 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Thực trạng và giải pháp 

phòng chống lây nhiễm bệnh tay-

chân-miệng ở trẻ em” với Trường 

TH, THCS & THPT Quốc Tế Á 

Châu  

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Thực trạng, tác hại và biện 

pháp phòng chống bệnh giun 

truyền qua đất” với Trường TH, 

THCS & THPT Quốc Tế Á Châu 

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Hệ thống hỗ trợ dạy và 

học lập trình cho học sinh, sinh 

viên” với Trường TH, THCS & 

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 



498 

 

THPT Quốc Tế Á Châu 

H19.19.03.15 

Hình ảnh sản phẩm chuyển giao 

cho Trường TH, THCS & THPT 

Quốc Tế Á Châu  

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.03.16 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

24/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.03.17 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân)  

24/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ 

nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng. 

H19.19.04.01 

1. Kế hoạch rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

28/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

28/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.02 

 

1. Báo cáo rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

31/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Báo cáo rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.03 

1. Biên bản họp rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2018 

31/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Biên bản họp rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.04 

1. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

công tác quản lý tài sản trí tuệ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2018 

31/12/2018  

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

2. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

công tác quản lý tài sản trí tuệ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.05 

1. Thông báo Kế hoạch cải tiến 

chất lượng công tác quản lý tài 

sản trí tuệ Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn đến các đơn vị 2018 

31/12/2018  

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Thông báo Kế hoạch cải tiến 

chất lượng công tác quản lý tài 

sản trí tuệ Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn đến các đơn vị 2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.06 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.04.07 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019    
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1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.04.08 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H19.19.04.09 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019  3* 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H19.19.04.10 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp 

trường năm 2018 Đề tài “Thực 

trạng và giải pháp phòng chống 

lây nhiễm bệnh tay-chân-miệng ở 

trẻ em” 

28/5/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT&NC

KH Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp 

trường năm 2018 Đề tài “Thực 

trạng, tác hại và biện pháp phòng 

chống bệnh giun truyền qua đất” 

28/5/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT&NC

KH Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng khoa học công nghệ Đề 

tài “Hệ thống hỗ trợ dạy và học 

lập trình cho học sinh, sinh viên” 

18/8/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.11 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Thực trạng và giải pháp 

phòng chống lây nhiễm bệnh tay-

chân-miệng ở trẻ em” với Trường 

TH, THCS & THPT Quốc Tế Á 

Châu  

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Thực trạng, tác hại và biện 

pháp phòng chống bệnh giun 

truyền qua đất” với Trường TH, 

THCS & THPT Quốc Tế Á Châu 

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Đề tài “Hệ thống hỗ trợ dạy và 

học lập trình cho học sinh, sinh 

viên” với Trường TH, THCS & 

THPT Quốc Tế Á Châu 

20/2/2020 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H19.19.04.12 

Hình ảnh sản phẩm chuyển giao 

cho Trường TH, THCS & THPT 

Quốc Tế Á Châu  

20/2/2020 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.04.13 

Quyết định Ban hành Quy định Sở 

hữu trí tuệ và Chuyển giao công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

221/QĐ-

SIU 

31/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.04.14 

1. Quyết định ban hành Quy định 

về Quản lý đề tài Khoa học và 

Công nghệ Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định Ban hành Quy định 

về Quản lý hoạt động khoa học 

Công nghệ và Quy định Đạo đức 

trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.04.15 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

02/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Phòng TC-

NS 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Phòng TC-

NS 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Phòng TC-

NS 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.16 

Báo cáo tổng kết việc cải tiến chất 

lượng công tác quản lý tài sản trí 

tuệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 

2019-2020 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H19.19.04.17 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 
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Quốc tế Sài Gòn Trường 

ĐHQTSG 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

&ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.18 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

File Word, 

Scan, link 

khảo sát 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H19.19.04.19 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
27/4/2018 Phòng KĐ, 

HTQT & 
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2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 

Phòng KT 

&ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H19.19.04.20 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   4* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H19.19.04.21 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

 

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong 

nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu. 

H20.20.01.01 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
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Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H20.20.01.02 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.01.03 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.01.04 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.01.05 Quy định lựa chọn đối tác của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

66/QĐ-SIU 

03/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.01.06 
Thông báo Quy định lựa chọn đối 

tác của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn đến các đơn vị 

06/08/2015 
Phòng 

KH&HTQT 
 

H20.20.01.07 

Nghị định của Chính phủ Quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục; về 

quản lý hợp tác với nước ngoài về 

pháp luật 

73/2012/NĐ

-CP 

26/9/2012  

Chính phủ 3* 

78/2008/NĐ

-CP 

17/7/2008 

  

H20.20.01.08 
Thông tư liên tịch và Công văn 

của Bộ Công an về quản lý HTQT 

01/2012/TT

LT-BCA-

BNG 

03/01/2012 

Bộ Công an 3* 



507 

 

371/A72-P2 

06/9/2011 

H20.20.01.09 
Thông tư liên tịch và thông tư của 

Bộ Ngoại Giao về quản lý HTQT 

08/2009/TT

LT/BCA-

BNG 

06/10/2009 
Bộ Ngoại 

giao 
3* 

02/2013/TT-

BNG 

25/06/2013 

H20.20.01.10 

Quyết định của UBND TP. HCM 

về tổ chức, quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế trên địa bàn TP. 

HCM 

 

23/2013/QĐ

-UBND 

(23/07/2013

) 

UBND TP. 

HCM 
 

H20.20.01.11 

Thông báo Quy định quản lý hoạt 

động HTQT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/08/2015 

Phòng 

KĐ,HTQT

&NCKH 

 

H20.20.01.12 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H20.20.01.13 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.01.14 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H20.20.01.15 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  



508 

 

H20.20.01.16 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H20.20.01.17 

Quyết định ban hành Kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H20.20.01.18 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019   2* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.01.19 

Thống kê các đoàn khách quốc tế 

đến thăm và làm việc với Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H20.20.01.20 

Hình ảnh đón tiếp các đoàn khách 

quốc tế đến thăm và làm việc với 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.01.21 

Thống kê các đoàn của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn thăm và 

làm việc với các đối tác nước 

ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H20.20.01.22 

Công văn, hình ảnh các đoàn của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

thăm và làm việc với các đối tác 

nước ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.01.23 

Báo cáo của CB, GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tham gia học 

tập sau đại học, tập huấn ở nước 

ngoài 

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.01.24 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.01.25 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

2015-2019   
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học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.01.26 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.01.27 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 2* 

H20.20.01.28 

Bản thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.01.29 

Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

H20.20.01.30 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.01.31 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.01.32 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

2015-2019 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 4* 

H20.20.01.33 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

H20.20.01.34 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác 

nghiên cứu. 

H20.20.02.01 
Quy định lựa chọn đối tác của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

66/QĐ-SIU 

03/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.02 

Thông báo Quy định lựa chọn đối 

tác của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn đến các đơn vị 

06/08/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.03 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định quản lý hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

68/QĐ-SIU 

06/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.04 

Thông báo Quy định hoạt động 

HTQT của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn đến các đơn vị 

06/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.02.05 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.06 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 



513 

 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.07 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019  2* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.02.08 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.02.09 

Bản thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.02.10 

Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.11 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.02.12 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.02.13 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

2015-2019 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.02.14 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.15 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.02.16 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG  
  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG  
  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG  
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5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng KH 

&HTQT  

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.02.17 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.18 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.19 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 10/09/2015 Phòng TC  
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năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

 Trường 

ĐHQTSG 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.02.20 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.21 

Thống kê các đoàn khách quốc tế 

đến thăm và làm việc với Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.22 

Công văn, hình ảnh đón tiếp các 

đoàn khách quốc tế đến thăm và 

làm việc với Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.23 

Thống kê các đoàn của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn thăm và 

làm việc với các đối tác nước 

ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.24 

Công văn, hình ảnh các đoàn của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

thăm và làm việc với các đối tác 

nước ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.25 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

 1* 
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Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.26 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Phòng 

KH&HTQT 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

H20.20.02.27 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019   

H20.20.02.28 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

kinh phí, sản phẩm chuyển giao 

công nghệ giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với Tập đoàn Á 

châu  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.02.29 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.02.30 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân)  

24/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được 

triển khai thực hiện. 

H20.20.03.01 
Quy định lựa chọn đối tác của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

66/QĐ-SIU 

03/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1*/2* 
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H20.20.03.02 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

 1* 

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.03 

 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Phòng 

KH&HTQT 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

H20.20.03.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019   

H20.20.03.06 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.03.07 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019   2* 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG  

  

H20.20.03.08 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.03.09 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.03.10 

Thông báo kết luận các cuộc họp 

giao ban của BGH với lãnh đạo 

các đơn vị của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.03.11 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.12 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019   

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG  

 

H20.20.03.13 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H20.20.03.14 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H20.20.03.15 
Báo cáo thực hiện KHCL giai 

đoạn 2009-2016 
27/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.16 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.03.17 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.03.18 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 
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2015-2019 

H20.20.03.19 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H20.20.03.20 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

kinh phí, sản phẩm chuyển giao 

công nghệ giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với Tập đoàn Á 

châu  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.21 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KĐ 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.03.22 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.23 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.24 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.03.25 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được 

các mục tiêu nghiên cứu. 

H20.20.04.01 
Quy định lựa chọn đối tác của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

66/QĐ-SIU 

03/08/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H20.20.04.02 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.03 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ 

tháng 12/2018 đến nay) Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019: 

2015-2019  2* 

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.04 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.05 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.06 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019    

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.07 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.08 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.09 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.10 

Thống kê các mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.04.11 

Bản thỏa thuận, hợp đồng, hình 

ảnh ký kết với các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.12 

Các hợp đồng hợp tác trong 

NCKH giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.13 

Hình ảnh, hoạt động Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn là thành viên 

của các tổ chức quốc tế 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.14 

Danh sách CB, GV, NV tham gia 

học tập sau đại học và các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

giai đoạn 2014-2015 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

03/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.15 

Các quyết định cử CB, GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

tham gia học tập sau đại học, tập 

huấn ở nước ngoài  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.16 

Báo cáo của CB, GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tham gia học 

tập sau đại học, tập huấn ở nước 

ngoài  

03/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.17 

Thống kê số lượng GV nước 

ngoài làm việc tại Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019 

17/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.18 

Các hợp đồng với GV nước ngoài 

làm việc tại Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.19 

Danh sách SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn tham gia tập 

huấn, hội thảo  

04/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.20 

Kế hoạch, hình ảnh SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

tập huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H20.20.04.21 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019 

27/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.22 

Các công trình NCKH, bài báo, 

sách giữa GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác  

30/11/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.23 

Thống kê các hội nghị, hội thảo 

khoa học giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các đối tác 

trong và ngoài nước giai đoạn 

2015-2019 

25/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H20.20.04.24 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.25 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động PVCĐ của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.26 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.04.27 

 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H20.20.04.28 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 
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học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H20.20.04.29 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 H20.20.04.3

0 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

kinh phí, sản phẩm chuyển giao 

công nghệ giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với Tập đoàn Á 

châu trong giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.31 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  



533 

 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.32 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.33 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.34 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H20.20.04.35 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(cá nhân)  

24/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

H21.21.01.01 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

1*/4* 

H21.21.01.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H21.21.01.03 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H21.21.01.04 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

 
1* 

H21.21.01.05 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  
1* 

Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 04/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

 

Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.06 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.07 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.08 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.09 
Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

3* 
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1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/52007 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.10 

Quy định về hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ của 

Trường 

122/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

2*/3* 

H21.21.01.11 

Thông báo Quy định về hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ của Trường đến các đơn vị 

05/9/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.12 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.13 

Quyết định thành lập phòng 

Tuyển sinh Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Quyết định thành lập phòng 

TS&CTSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG  
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H21.21.01.14 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.15 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.16 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV thuộc 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

04/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.17 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/KH-CĐ 

(30/6/2015) 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

(15/6/2016) 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

5/KH-CĐ 

(15/7/2017) 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

9/KH-CĐ 

(15/8/2018) 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

4/KH-CĐ 

(14/7/2019) 

Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.01.18 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

 
Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.19 Các hợp đồng, ký kết hợp tác, 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn và đối tác  

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.20 1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-

HĐQT 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.21 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H21.21.01.22 Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

 

Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng được thực hiện 
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H21.21.02.01 

Quy định về hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

122/QĐ-

SIU 

15/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H21.21.02.02 

Thông báo Quy định về hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn đến các đơn vị 

15/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

H21.21.02.03 

Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H21.21.02.04 

Các hợp đồng, ký kết hợp tác, 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H21.21.02.05 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn:  
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H21.21.02.06 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

      

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

04/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H21.21.02.07 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/KH-CĐ 

30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

5/KH-CĐ 

15/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

9/KH-CĐ 

15/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

4/KH-CĐ 

14/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.08 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.09 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 1* 

H21.21.02.10 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 1* 

H21.21.02.11 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 1* 

H21.21.02.12 

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

kinh phí, sản phẩm chuyển giao 

công nghệ giữa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với Tập đoàn Á 

châu  

28/5/2018 

20/2/2020 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H21.21.02.13 

Quyết định thành lập Bộ phận 

Tham vấn Tâm lý & Hướng 

nghiệp Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

128/QĐ-

SIU 

01/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.14 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh của 

Bộ phận Tư vấn Tâm lý và Hướng 

nghiệp Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 - 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H21.21.02.15 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.02.16 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H21.21.02.17 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H21.21.02.18 

Các văn bản quy định của Bộ GD 

& ĐT về triển khai các hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ  

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.19 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.20 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.21 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC- 

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

1/BC- 

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC- 

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC–

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

H21.21.02.22 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.23 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.02.24 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng 

đồng. 

H21.21.03.01 

Quyết định công bố triết lý giáo 

dục và sứ mạng của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm 2007 

08/QĐ-

HĐQT 

21/11/2007 

Trường 

ĐHQTSG  
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H21.21.03.02 

Quyết định công bố sứ mạng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2011 

5/QĐ-

HĐQT 

05/03/2011 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.03 

Quyết định công bố tầm nhìn, sứ 

mạng, mục tiêu giáo dục của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

01/QĐ-

HĐQT 

25/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.04 

Quyết định công bố triết lý giáo 

dục, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn năm 2019 

20/QĐ-

HĐQT 

12/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.05 

Quy định về hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

122/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H21.21.03.06 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H21.21.03.07 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H21.21.03.08 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H21.21.03.09 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.10 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    1* 
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1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

04/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.11 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/KH-CĐ 

30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

05/KH-CĐ 

15/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

09/KH-CĐ 

15/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-CĐ 

14/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.12 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.13 

Quyết định thành lập phòng 

Tuyển sinh Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định thành lập phòng 

TS&CTSV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

151/QĐ-

SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.14 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.15 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.16 
Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng TS&CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.17 
Cơ sở dữ liệu về hoạt động PVCĐ 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.18 

Thống kê hoạt động PVCĐ hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn. 

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.19 

Biên bản họp giao ban giữa BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.03.20 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  2* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.21 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.22 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.23 

Bảng đối sánh kết quả thực hiện 

hoạt động hoạt động kết nối và 

PVCĐ so với KPIs từng năm học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

24/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.24 

Bảng đối sánh kết quả thực hiện 

hoạt động kết nối và PVCĐ trong 

năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn so với năm học 

trước 

25/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.25 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.26 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.03.27 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.28 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.29 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.30 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

 

H21.21.03.31 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về NCKH của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.32 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động NCKH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.33 
Thư cám ơn của các đơn vị gửi 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.34 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.35 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.36 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.37 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.38 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng Tuyển sinh & 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.03.39 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC–

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/ BC–

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG  
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4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC–

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC–

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

H21.21.03.40 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H21.21.03.41 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H21.21.03.42 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H21.21.03.43 
Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H21.21.03.44 
Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

3* 

H21.21.03.45 
Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

3* 

Tiêu chí 21.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H21.21.04.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 
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H21.21.04.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H21.21.04.03 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H21.21.04.04 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H21.21.04.05 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

04/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.04.06 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/KH-CĐ 

30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

05/KH-CĐ 

15/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

09/KH-CĐ 

15/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-CĐ 

14/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.07 

Kế hoạch năm học của Ban điều 

hành CLB SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/10/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

16/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Ban điều hành CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.04.08 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về ĐT của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 1* 

H21.21.04.09 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về NCKH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 1* 

H21.21.04.10 

Kế hoạch, hình ảnh tổ chức các 

hoạt động cụ thể về PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 1* 

H21.21.04.11 

Quy định về hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

122/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H21.21.04.12 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H21.21.04.13 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.04.14 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H21.21.04.15 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

  

  

H21.21.04.16 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  3* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 Trường 

ĐHQTSG 
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H21.21.04.17 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H21.21.04.18 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về NCKH của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.19 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động NCKH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H21.21.04.20 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.21 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.22 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.23 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.24 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng Tuyển sinh & 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.25 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

   2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC–

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/ BC–

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC–

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

5. Báo cáo tổng kết năm học 15/BC– Trường  
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2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

CĐCS 

06/6/2019 

ĐHQTSG  

 

H21.21.04.26 
Thư cám ơn của các đơn vị gửi 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.27 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.28 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H21.21.04.29 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

 

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1: Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình 

đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.01.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.05 Quyết định về việc ban hành “Quy 43/2007/QĐ- BGD&ĐT  
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chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ” 

BGD&ĐT 

ngày 

15/08/2007 

H22.22.01.06 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Số:  

57/2012/TT-

BGDĐT 

BGD&ĐT  

H22.22.01.07 

Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

Số: 

17/VBHN-

BGDĐT 

BGD&ĐT  

H22.22.01.08 

1. Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.01.09 

1. Quyết định ban hành “Quy định 

công tác học vụ” 

25/QĐ-SIU 

15/8/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định ban hành “Quy chế 

đào tạo đại học theo hệ thống tín 

chỉ (sửa đổi)” năm 2019 

47/QĐ-SIU 

10/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.10 

Thông báo về việc xây dựng kế 

hoạch đào tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.11 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

 

H22.22.01.12 

1. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp các CTDH của 39/QĐ-SIU  Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

26/4/2019 ĐHQTSG 

H22.22.01.13 
Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.14 

Tổng hợp kế hoạch đào tạo toàn 

khóa của các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.01.15 
Phần mềm quản lý đào tạo Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H22.22.01.16 

Thống kê tỷ lệ tuyển sinh đầu vào; 

kết quả rèn luyện và học tập các 

học kỳ; tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học, 

tỷ lệ học lại, thi lại các môn 

học/học phần của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H22.22.01.17 

Thông báo kế hoạch đào tạo toàn 

khóa của các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.18 
Kế hoạch đào tạo năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.01.19 
Thời khóa biểu từng học kỳ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.20 Bảng mô tả công việc của Ban chủ 

nhiệm các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.01.21 Bảng phân công nhiệm vụ của Ban 

chủ nhiệm các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.01.22 Quyết định ban hành Quy định về 

công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

95/QĐ-SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.23 Quy định về công tác cố vấn học 

tập Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

95/QĐ-SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.24 Bảng đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ 

lệ thôi học của tất cả các CTĐT; tỷ 

lệ học lại, thi lại các môn học so 

với tỷ lệ đã được dự đoán trong kế 

hoạch năm học của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H22.22.01.25 Bảng đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ 2015-2019 Trường 3* 
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lệ thôi học của tất cả các CTĐT; tỷ 

lệ học lại, thi lại các môn học giữa 

các năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

H22.22.01.26 

Bảng đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ 

lệ thôi học của tất cả các CTĐT; tỷ 

lệ học lại, thi lại giữa các môn học 

trong năm học của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H22.22.01.27 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.28 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 25/6/2019 Trường  
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– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

H22.22.01.29 

Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.30 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.31 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H22.22.01.32 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H22.22.01.33 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H22.22.01.34 

Kế hoạch năm học của Phòng ĐT  

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

21/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

21/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.35 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.36 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019  

 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2014-2015 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2015-2016 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2016-2017 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2017-2018 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2018-2019 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.37 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá trong kì thi kết thúc học 

phần của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

45/QĐ-SIU 

15/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quy định tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

107/QĐ-SIU 

15/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.38 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn về đổi mới 

phương pháp giảng dạy cho GV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.39 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn về phương 

pháp học tập cho SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.40 Các hợp đồng, ký kết hợp tác, 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong nước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.41 Các hợp đồng, ký kết hợp tác, 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác ngoài nước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.42 Danh sách SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn tham gia tập 

huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.01.43 Kế hoạch, hình ảnh SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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tập huấn, hội thảo  

Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.02.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.05 

1. Quy trình về xây dựng, rà soát, 

điều chỉnh CTĐT hệ chính quy 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

35/QĐ-SIU 

8/10/2014 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy định về xây dựng, rà soát, 

ban hành CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

93/QĐ-SIU  

29/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.02.06 

1. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp các CTDH của 34/QĐ-SIU  Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

18/4/2018 ĐHQTSG 

4. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.07 
Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.08 

Tổng hợp kế hoạch đào tạo toàn 

khóa của các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.02.09 Phần mềm quản lý đào tạo Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.10 Thống kê thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học đối với 

các CTĐT  của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H22.22.02.11 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.12 Thông báo kế hoạch đào tạo toàn 

khóa của các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.13 Kế hoạch đào tạo năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.02.14 Thời khóa biểu từng học kỳ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.15 Bảng mô tả công việc của Ban chủ 

nhiệm các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.02.16 Bảng phân công nhiệm vụ của Ban 

chủ nhiệm các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.02.17 Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học so với 

thời gian tốt nghiệp trung bình đã 

được dự đoán trong kế hoạch năm 

học của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.02.18 Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học giữa các 

năm học của Trường Đại học 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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Quốc tế Sài Gòn 

H22.22.02.19 Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học giữa các 

CTĐT trong năm học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.02.20 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.21 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

18/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

30/6/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng ĐT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

25/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.22 
Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa Trường Đại học Quốc tế Sài 
  

Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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Gòn: 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của các Khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.23 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.24 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động ĐT của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.25 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H22.22.02.26 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.27 

Kế hoạch năm học của Phòng ĐT  

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng ĐT Trường Đại học 
15/8/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
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Quốc tế Sài Gòn 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

21/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

21/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng ĐT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.28 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.29 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức các lớp tiếng Anh tăng 

cường cho SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.30 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức các lớp kỹ năng mềm cho SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.31 

Quyết định ban hành Quy định về 

công tác cố vấn học tập Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

95/QĐ-SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.02.32 
Quy định về công tác cố vấn học 

tập Trường Đại học Quốc tế Sài 

95/QĐ-SIU 

30/12/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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Gòn 

Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.03.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.05 

1. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2015 

48/QĐ-SIU 

09/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

86/QĐ-SIU 

15/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2018 

30/QĐ-SIU 

16/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Quyết định ban hành CĐR của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

37/QĐ-SIU 

25/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.06 
Các CĐR của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H22.22.03.07 Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn   

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.08 Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.09 Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.10 Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.11 Tổng hợp kế hoạch đào tạo toàn 

khóa của các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.03.12 Kế hoạch đào tạo năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.03.13 Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.14 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
2015–2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

H22.22.03.15 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.16 

CSDL tình hình việc làm của SV 

tốt nghiệp Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H22.22.03.17 

Báo cáo tình hình việc làm của SV 

tốt nghiệp Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H22.22.03.18 

Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm 

của SV tốt nghiệp của tất cả các 

CTĐT so với tỷ lệ đã được dự 

đoán trong kế hoạch năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.03.19 

Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm 

của SV tốt nghiệp của tất cả các 

CTĐT giữa các năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.03.20 

Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm 

của SV tốt nghiệp giữa các CTĐT 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.03.21 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 22/BC-SIU Trường  
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– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

15/7/2015 ĐHQTSG 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.22 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng KĐ, HTQT & NCKH 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.23 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.24 

Kế hoạch năm học của các Phòng 

thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.25 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.26 Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 2015-2019 Trường  
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ảnh tổ chức tập huấn về phương 

pháp học tập cho SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

ĐHQTSG 

H22.22.03.27 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức các lớp tiếng Anh tăng 

cường cho SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.28 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức các lớp kỹ năng mềm cho SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.29 

Danh sách SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn tham gia tập 

huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.30 

Kế hoạch, hình ảnh SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

tập huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.31 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.32 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.03.33 
Danh sách cựu SV thành đạt của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt 

nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H22.22.04.01 

1. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Phòng ĐT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.02 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng ĐT Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.04 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 07/NQ- Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

ĐHQTSG 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.05 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn   

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.06 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.08 

Quy định khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H22.22.04.09 

Kế hoạch  khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
01/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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2019–2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

H22.22.04.10 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015–2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H22.22.04.11 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

  
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015–2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

08/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016–2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017–2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018–2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.12 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.13 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.14 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.15 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H22.22.04.16 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 16/9/2016 Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.04.17 

Kế hoạch năm học của các Phòng 

thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.04.18 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
 

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 
Trường 

ĐHQTSG  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 

Trường 

ĐHQTSG  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 

Trường 

ĐHQTSG  

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 

Trường 

ĐHQTSG  
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5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

 

Trường 

ĐHQTSG  

H22.22.04.19 
Danh sách cựu SV thành đạt của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.20 Bảng đối sánh mức độ hài lòng 

của các bên liên quan về chất 

lượng của người học tốt nghiệp 

của tất cả các CTĐT so với tỷ lệ 

đã được dự đoán trong kế hoạch 

năm học của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.04.21 Bảng đối sánh mức độ hài lòng 

của các bên liên quan về chất 

lượng của người học tốt nghiệp  

của tất cả các CTĐT giữa các năm 

học của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.04.22 Bảng đối sánh mức độ hài lòng 

của các bên liên quan về chất 

lượng của người học tốt nghiệp 

giữa các CTĐT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H22.22.04.23 Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC-SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC-SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC-SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC-SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.24 
Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng KĐ, HTQT & NCKH 
  

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng KĐ, HTQT & 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng KH & HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.25 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H22.22.04.26 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.27 

Kế hoạch năm học của các Phòng 

thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  
Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Phòng thuộc Trường Đại 
2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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học Quốc tế Sài Gòn 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Phòng thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.28 

Kế hoạch năm học của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

Trường 

ĐHQTSG 
 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của các Khoa  Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của các Khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.29 

Tổng hợp kế hoạch đào tạo toàn 

khóa của các CTDH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.04.30 
Kế hoạch đào tạo năm học của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H22.22.04.31 

Kế hoạch, thông báo, tài liệu, hình 

ảnh tổ chức tập huấn về phương 

pháp học tập cho SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.32 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức các lớp tiếng Anh tăng 

cường cho SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.33 
Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức các lớp kỹ năng mềm cho SV 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

H22.22.04.34 

Danh sách SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn tham gia tập 

huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.35 

Kế hoạch, hình ảnh SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia 

tập huấn, hội thảo  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.36 

1. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2015 

 49/QĐ-SIU 

10/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2017 

87/QĐ-SIU   

16/5/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2018 

34/QĐ-SIU  

18/4/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp các CTDH của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

ban hành năm  2019 

39/QĐ-SIU  

26/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.37 
Các CTDH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015, 2017, 

2018, 2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H22.22.04.38 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2015-2019  

 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2014-2015 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2015-2016 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2016-2017 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 

tư tài chính năm học 2017-2018 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu 10/9/2019 Trường  
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tư tài chính năm học 2018-2019 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

ĐHQTSG 

 \ 

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ 

nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.01.01 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

HĐQT 

Trường 

ĐHQTSG 

5* 

H23.23.01.02 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1*/7* 

H23.23.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1*/7* 

H23.23.01.04 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   1*/7* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.01.05 

Thông tư Quy định về hoạt động 

KHCN trong các cơ sở giáo dục 

đại học 

Số 

22/2011/TT-

BGDĐT  

2011  

Bộ GD&ĐT 2* 

H23.23.01.06 
Thông tư Quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên 

Số: 

47/2014/TT-

BGDĐT  

 2014 

Bộ GD&ĐT 2* 
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H23.23.01.07 

Quy định về chế độ làm việc của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

10/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.01.08 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về đạo đức trong Giảng 

dạy, Nguyên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 
  

H23.23.01.09 

Bảng tổng hợp công trình NCKH 

theo quy định chế độ làm việc của 

giảng viên giai đoạn 2018-2020  

31/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

5* 

H23.23.01.10 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.11 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.12 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.13 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.01.14 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.01.15 

Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.16 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.17 

Quyết định về việc thành lập hội 

đồng xét duyệt các đề tài KH&CN 

cấp cơ sở và sinh viên Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015 - 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.18 

Biên bản họp hội đồng đánh giá, 

nghiệm thu đề tài NCKH SV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015 - 2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.19 

Cơ sở dữ liệu về loại hình và khối 

lượng nghiên cứu đạt được của 

từng GV hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 
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H23.23.01.20 

Thống kê loại hình và khối lượng 

nghiên cứu đạt được của từng GV 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

18/12/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.01.21 
Lý lịch khoa học của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.22 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.01.23 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 4* 

H23.23.01.24 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

    4* 
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1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng 

KT&ĐBCL

, Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.01.25 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
2015-2019     

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.01.26 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.27 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.28 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.29 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.01.30 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

GV hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn so với quy định 

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.01.31 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

GV giữa năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn so với quy định 

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.01.32 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

GV hằng năm của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.01.33 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.34 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.35 

Các báo cáo kết quả NCKH của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
9* 

H23.23.01.36 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
7* 

H23.23.01.37 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
8* 

H23.23.01.38 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
7* 
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H23.23.01.39 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.40 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.01.41 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
8* 

H23.23.01.42 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.01.43 

Thống kê các công trình NCKH, 

bài báo, sách của GV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

31/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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2015-2019 

H23.23.01.44 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.01.45 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ tháng 

12/2018 đến nay) Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019: 

2015-2019     

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

14/08/2016 
Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 
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hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

Trường 

ĐHQTSG 

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.01.46 

Văn bản đăng ký bằng sáng chế, 

nhãn hiệu bản quyền, các ấn 

phẩm, các trích dẫn, các hợp đồng 

chuyển giao và thương mại hóa 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.01.47 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, 

sách và giáo trình của GV, SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.01.48 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.01.49 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.02.01 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 
  

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 
  

H23.23.02.02 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.03 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 
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Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.02.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.02.06 

Thông tư Quy định về hoạt động 

KHCN trong các cơ sở giáo dục 

đại học 

Số 

22/2011/TT-

BGDĐT  

2011  

Bộ GD&ĐT  

H23.23.02.07 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.08 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về đạo đức trong Giảng 

dạy, Nguyên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 
  

H23.23.02.09 

Thông báo Quy định về quản lý 

hoạt động NCKH SV trong 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.10 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H23.23.02.11 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H23.23.02.12 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H23.23.02.13 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H23.23.02.14 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/09/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/08/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/08/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.15 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019   1* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.02.16 

Kế hoạch, hình ảnh, tài liệu, khen 

thưởng Hội nghị SV NCKH hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.02.17 
Quy chế đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

47 QĐ-SIU 

10/5/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.02.18 

Thống kê khóa luận tốt nghiệp của 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.19 
Quy chế rèn luyện của SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.02.20 

Thống kê kết quả rèn luyện của 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.21 

Quyết định bổ nhiệm Ban chủ 

nhiệm các khoa Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.22 

Bảng phân công nhiệm vụ Ban 

chủ nhiệm các khoa Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.02.23 

Quyết định thành lập các hội đồng 

xét duyệt đề tài KH&CN hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

135/QĐ-SIU 

31/10/2018 

154/QĐ-SIU 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

1. Quyết định thành lập các hội 

đồng xét duyệt đề tài KH&CN của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

135/QĐ-SIU 

31/10/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập các hội 

đồng xét duyệt đề tài KH&CN của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2019-2020 

154/QĐ-SIU 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.24 

Biên bản họp hội đồng đề tài 

KH&CN cấp Cơ sở & SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.25 

Cơ sở dữ liệu về loại hình, khối 

lượng, chất lượng NKCH SV hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.26 

Thống kê loại hình, khối lượng, 

chất lượng NKCH SV hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.27 

Thống kê loại hình, khối lượng, 

chất lượng NKCH SV các Khoa 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.28 

Tổng hợp minh chứng về loại 

hình, khối lượng, chất lượng 

NKCH SV hằng năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.29 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định Khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H23.23.02.30 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 
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1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.02.31 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.32 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.02.33 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.34 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.35 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   4* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.36 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 



598 

 

H23.23.02.37 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.38 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

SV hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.39 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

SV giữa các năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.40 

Bảng đối sánh kết quả NCKH của 

SV hằng năm của các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.02.41 

Các báo cáo kết quả NCKH của 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.02.42 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.43 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.44 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.45 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.46 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.47 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.48 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG  
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năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.49 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.50 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh, kinh 

phí tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

tập huấn về NCKH SV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.02.51 

Danh sách đề tài cuộc thi NCKH 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.52 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.53 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ tháng 

12/2018 đến nay) Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019: 

2015-2019     

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.02.54 

Bảng thống kê các hình thức khen 

thưởng giai đoạn 2015-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.02.55 

Các hình thức khen thưởng của 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn (cá nhân)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về đạo đức trong Giảng 

dạy, Nguyên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 
  

H23.23.03.02 

Quyết định Ban hành quy định về 

quản lý hoạt động NCKH SV 

trong Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

31/QĐ-SIU 

28/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.03.03 

Thông báo Quy định hoạt động 

NCKH của GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

11/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.03.04 

Thông báo Quy định hoạt động 

NCKH của SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị 

28/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 

H23.23.03.05 

 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ- 

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.03.06 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.03.07 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.03.08 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.03.09 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.03.10 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.11 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019   1* 
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1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT 

&NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT & 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.12 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.13 

Công văn triển khai Google 

Scholar của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

20/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.03.14 

Thống kê các tài khoản Google 

Scholar của GV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

09/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 5* 

H23.23.03.15 

Thống kê các trích dẫn trên 

Google Scholar của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.03.16 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

  

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.17 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.18 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 



605 

 

H23.23.03.19 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.20 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.21 

Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.22 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.23 
Lý lịch khoa học của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.03.24 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.25 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định Khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H23.23.03.26 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.27 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H23.23.03.28 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.29 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về NCKH của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.30 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn   

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H23.23.03.31 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   4* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.32 

Cơ sở dữ liệu về loại hình và số 

lượng các công bố khoa học, bao 

gồm cả các trích dẫn, chỉ số IF đạt 

được của từng GV hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.03.33 

Thống kê loại hình và số lượng 

các công bố khoa học, bao gồm cả 

các trích dẫn, chỉ số IF đạt được 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 
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H23.23.03.34 

Tổng hợp minh chứng về loại hình 

và số lượng các công bố khoa học, 

bao gồm cả các trích dẫn, chỉ số 

IF của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.03.35 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.03.36 

Bảng đối sánh kết quả các loại 

hình và số lượng các công bố khoa 

học, bao gồm các trích dẫn của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn so với kế hoạch năm học 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.03.37 

Bảng đối sánh kết quả các loại 

hình và số lượng các công bố khoa 

học, bao gồm các trích dẫn của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giữa các năm 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.03.38 

1. Các báo cáo kết quả NCKH của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
7* 

2. Các báo cáo kết quả NCKH của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2017-2019   

H23.23.03.39 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.40 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.41 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.42 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.43 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.44 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.45 
1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 
10/QĐ-SIU 

Trường 

ĐHQTSG 
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2007 01/10/2007 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.46 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.47 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.48 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh, kinh 

phí tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

tập huấn về NCKH GV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.49 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh, kinh 

phí tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

tập huấn về NCKH SV của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 



610 

 

H23.23.03.50 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, 

sách và giáo trình của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.51 

Thống kê đề tài NCKH, bài báo, 

sách và giáo trình của SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.52 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.03.53 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ tháng 

12/2018 đến nay) Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 



611 

 

Sài Gòn 

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.03.54 

Văn bản đăng ký bằng sáng chế, 

nhãn hiệu bản quyền, các ấn 

phẩm, các trích dẫn, các hợp đồng 

chuyển giao và thương mại hóa 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

H23.23.04.01 

Công ước Berne bảo hộ các tác 

phẩm văn học và nghệ thuật (có 

hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 26 

tháng 10 năm 2004) 

2004 Việt Nam   
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H23.23.04.02 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 

Số 

50/2005/QH

11  

2005 

Quốc hội   

H23.23.04.03 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ  

Số 

36/2009/QH

12 2009 

Quốc hội   

H23.23.04.04 

Nghị định Hướng dẫn Luật Sở 

hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ 

105/2006/N

Đ-CP  

2006  

Chính phủ   

H23.23.04.05 

Nghị định ban hành quy định việc 

đầu tư phát triển tiềm lực và 

khuyến khích hoạt động KHCN 

trong các cơ sở GDĐH 

Số 

99/2014/NĐ

-CP  

2014  

Chính phủ   

H23.23.04.06 

Thông tư Quy định về hoạt động 

KHCN trong các cơ sở giáo dục 

đại học 

Số 

22/2011/TT-

BGDĐT  

2011  

Bộ GD&ĐT   

H23.23.04.07 

Quyết định Ban hành Quy định Sở 

hữu trí tuệ và Chuyển giao công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

221/QĐ-SIU 

31/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.08 

Thông báo Quy định Sở hữu trí 

tuệ và Chuyển giao công nghệ 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

đến các đơn vị 

31/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.09 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về đạo đức trong Giảng 

dạy, Nguyên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 
  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727


613 

 

H23.23.04.10 

Thông báo Quy định về quản lý 

hoạt động NCKH của GV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn đến các 

đơn vị 

15/07/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.11 

Quyết định Ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động NCKH SV  

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/QĐ-SIU 

28/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.12 

Thông báo Quy định hoạt động 

NCKH của SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn đến các đơn vị, 

SV 

28/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.13 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.14 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.15 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.16 

Quyết định về việc thành lập các 

Phòng ban trực thuộc Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Kiểm định, Hợp tác quốc tế 

và Nghiên cứu khoa học 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc 

tế 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.04.17 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.18 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.19 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.04.20 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.04.21 

Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.22 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.04.23 

Cơ sở dữ liệu về loại hình và số 

lượng các TSTT đạt được của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.24 

Thống kê loại hình và số lượng 

các TSTT đạt được của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.25 

Tổng hợp minh chứng về loại hình 

và số lượng các TSTT của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.26 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định Khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.27 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn : 

      

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.04.28 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.29 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

      

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

 Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.04.30 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.31 

Bảng đối sánh loại hình và số 

lượng các TSTT hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

so với kế hoạch  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.32 

Bảng đối sánh loại hình và số 

lượng các TSTT của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giữa các năm 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.33 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.34 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.04.35 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.36 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.37 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.38 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.04.39 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.40 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 



618 

 

H23.23.04.41 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.42 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.04.43 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ tháng 

12/2018 đến nay) Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

14/08/2016 
Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 
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hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

Trường 

ĐHQTSG 

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.04.44 

Văn bản đăng ký bằng sáng chế, 

nhãn hiệu bản quyền, các ấn 

phẩm, các trích dẫn, các hợp đồng 

chuyển giao và thương mại hóa 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

H23.23.05.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ- 

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.05.03 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.04 

KHCL về tài chính của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

03/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.05 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.06 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.07 

KHCL về tài chính của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.08 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.09 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.05.10 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về đạo đức trong Giảng 

dạy, Nguyên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 
  

H23.23.05.11 

Quy định về hoạt động quản lý 

NCKH của SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/QĐ-SIU 

28/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.05.12 

Kế hoạch Phòng tài chính năm 

học Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn: 

  

 

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2016 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2017 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2018 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2019 Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.13 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 2* 
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1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.05.14 

Thống kê kinh phí hằng năm chi 

cho hoạt động NKCH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.05.15 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định Khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.05.16 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    6* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

 Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.05.17 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
6* 

H23.23.05.18 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    7* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.05.19 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   5* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.20 

1. Quyết định thành lập Phòng Tài 

chính Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

41/QĐ-

ĐHQTSG 

 29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

24/QĐ-

ĐHQTSG 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.21 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TCNS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H23.23.05.22 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  4* 

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.23 

Quyết định thành lập các hội đồng 

nghiệm thu đề tài NCKH hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.24 

Biên bản họp nghiệm thu đề tài 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.25 

Quyết định cấp kinh phí đề tài 

NCKH hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.26 

Cơ sở dữ liệu về ngân quỹ dành 

cho NCKH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.05.27 

Thống kê kinh phí hằng năm chi 

cho các đề tài NCKH của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.05.28 

Hợp đồng giữa chủ nhiệm đề tài 

với Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.29 

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH 

hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.30 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

52/TB-SIU 

17/09/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H23.23.05.31 

Hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm 

tra tài chính với Công ty TNHH 

Crowe Việt Nam 

09/12/2010 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H23.23.05.32 

Báo cáo tài chính hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  
  3* 

1. Báo cáo tài chính năm 2014 31/3/2015 Trường  
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

2. Báo cáo tài chính năm 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
24/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tài chính năm 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
31/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tài chính năm 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
29/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tài chính năm 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
29/3/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.33 

Báo cáo kết quả về tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:  
  3* 

Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

07/09/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

06/09/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

06/09/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

06/09/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

06/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.34 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    2* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.05.35 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.36 

Bảng đối sánh ngân quỹ dành cho 

hoặt động NCKH hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

so với kế hoạch 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.05.37 

Bảng đối sánh ngân quỹ dành cho 

hoặt động NCKH hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giữa các năm 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H23.23.05.38 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.39 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.05.40 

Quyết định ban hành Quỹ hoạt 

động NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

97/QĐ-SIU 

05/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H23.23.05.41 

Quyết định thành lập Hội đồng 

quản lý Quỹ hoạt động NCKH 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

97/QĐ-SIU 

05/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H23.23.05.42 

Quy chế hoạt động của Quỹ hoạt 

động NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

97/QĐ-SIU 

05/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H23.23.05.43 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
8* 

H23.23.05.44 

Kế hoạch, tài liệu, hình ảnh tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học 

giữa Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn với các đối tác trong và ngoài 

nước 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 8* 
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H23.23.05.45 

Hợp đồng, kinh phí, sản phẩm 

chuyển giao công nghệ giữa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

với Tập đoàn Quốc tế Á châu  

14/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử 

nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

H23.23.06.01 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ- 

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.06.02 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030  

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.06.03 

Quyết định ban hành Chiến lược 

phát triển KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2025 

39/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.06.04 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-SIU 

31/08/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.06.05 

Quyết định ban hành kế hoạch 

trung hạn KHCN và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

40/QĐ-SIU 

17/02/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H23.23.06.06 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
     1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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H23.23.06.07 

Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất 

lượng, KHCN & HTQT của 

Phòng KĐ, HTQT và NCKH (cho 

đến tháng 12/2018) hay Phòng 

KH và HTQT (từ tháng 12/2018 

đến nay) Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019    1* 

1. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2015 – 2016 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2016 – 2017 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3.Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2017 – 2018 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch Công tác Đảm bảo 

chất lượng, KHCN & HTQT năm 

học 2018 – 2019 Phòng KĐ, 

HTQT và NCKH Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch KHCN & HTQT năm 

học 2019 – 2020 Phòng KH & 

HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng 

KH&HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.06.08 

Kế hoạch năm học các Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2016 
Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.09 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý đề tài KH&CN Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

38/QĐ-SIU 

31/03/2015 
  

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN và 

Quy định về đạo đức trong Giảng 

dạy, Nguyên cứu khoa học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

79/QĐ-SIU 

15/07/2019 
  

H23.23.06.10 

Quyết định Ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động NCKH SV  

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

31/QĐ-SIU 

28/7/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.06.11 

Quyết định Ban hành Quy định Sở 

hữu trí tuệ và Chuyển giao công 

nghệ Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

221/QĐ-SIU 

31/12/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H23.23.06.12 

Quyết định về việc ban hành Quy 

định Khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H23.23.06.13 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn: 

    3* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 
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ĐHQTSG 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.06.14 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H23.23.06.15 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/03/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 
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3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/04/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

  

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/08/2019 

Phòng KT 

& ĐBCL 

Trường 

ĐHQTSG 

  

H23.23.06.16 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.17 

Tổng hợp một số ý kiến phản hồi 

thông qua phiếu đóng góp tại hội 

thảo khoa học Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn   

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H23.23.06.18 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
2015-2019   4* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.19 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.20 

1. Quyết định thành lập CLB khởi 

nghiệp dành cho GV, SV Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

181/QĐ-SIU 

31/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  



633 

 

2. Đề án thành lập các CLB khởi 

nghiệp của SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2019-2020 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.21 

Thống kê kinh phí chi cho các 

CLB khởi nghiệp của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.22 

Quyết định thành lập Phòng KH 

& HTQT Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

24/QĐ-

ĐHQTSG 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.23 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.24 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

7/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

3/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.25 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.06.26 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

 

Phòng KH 

và HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 
05/09/2019 

Phòng KH 

và HTQT 
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học Quốc tế Sài Gòn Trường 

ĐHQTSG 

H23.23.06.27 

Danh sách các Phó Trưởng khoa 

các Khoa Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.28 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

khoa các Khoa của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.29 

Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu 

và sáng tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.30 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.31 

Bảng đối sánh kết quả nghiên cứu 

và sáng tạo của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn so với quy định 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.32 

Bảng đối sánh kết quả nghiên cứu 

và sáng tạo của các Khoa Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giữa các 

năm  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.33 

Các báo cáo kết quả NCKH của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2015-2019 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H23.23.06.34 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.35 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.36 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.37 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.38 
Biên bản họp của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.39 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.40 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng tài chính theo năm học 

(Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn) 

2015-2019 Trường 

ĐHQTSG 

 

1. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2014-2015 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2015 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2015-2016 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2016 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2016-2017 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

09/09/2017 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2017-2018 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2018 

 

 

Phòng TC 

Trường 

ĐHQTSG 

 

5. Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm 2018-2019 của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/09/2019 Phòng TC-

NS Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.06.41 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư, báo cáo về việc đánh giá 

hiệu quả đầu tư của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.42 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC 

15/7/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/BC 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H23.23.06.43 

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

và phương hướng nhiệm vụ năm 

học của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH (cho đến tháng 12/2018) 

hay Phòng KH và HTQT (từ tháng 

12/2018 đến nay) Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 2015-

2019: 

2015-2019    

1. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2014 – 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2015-

2016 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

07/08/2015 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

2. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2015 – 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2016-

2017 của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2016 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

3. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2016 – 2017 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2017-

2018  của Phòng KĐ, HTQT và 

NCKH Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

14/08/2017 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 

4. Báo cáo Tổng kết công tác Đảm 

bảo chất lượng, KHCN & HTQT 

năm học 2017 – 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2018-

2019 của Phòng KH và HTQT 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2018 

Phòng KĐ, 

HTQT và 

NCKH 

Trường 

ĐHQTSG 

 



637 

 

 

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1: Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H24 24.01.01 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.02 

Quy định về chế độ làm việc của 

GV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

14/QĐ-SIU 

03/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H24 24.01.03 

  

  

Kế hoạch đánh giá năng lực của 

CB, GV, NV của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn:  

    1* 

5. Báo cáo Tổng kết công tác 

KHCN & HTQT năm học 2018 – 

2019 và phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 của Phòng 

KH và HTQT Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

07/08/2019 

Phòng KH 

& HTQT 

Trường 

ĐHQTSG 

 

H23.23.06.44 

Văn bản đăng ký bằng sáng chế, 

nhãn hiệu bản quyền, các ấn 

phẩm, các trích dẫn, các hợp đồng 

chuyển giao và thương mại hóa 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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1. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch đánh giá, phân loại 

CB, GV, NV năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.01.04 

Kế hoạch năm học của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/KH-CĐ 

30/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/KH-CĐ 

15/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

05/KH-CĐ 

15/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

09/KH-CĐ 

15/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Công đoàn Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/KH-CĐ 

14/7/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.05 

Quy định về việc SV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn tham gia các 

hoạt động PVCĐ  

2017 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 



639 

 

H24 24.01.06 
Quy chế đào tạo của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

03/QĐ – 

TTQ15 

(15/08/2014

) 

09/QĐ – 

SIU (Ngày 

10/05/2019)  

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H24 24.01.07 

Quy định về việc xét điểm rèn 

luyện của SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

16/2015/TT

–BGDĐT 

28/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H24 24.01.08 

Biểu mẫu xét điểm rèn luyện của 

SV Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015  
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H24 24.01.09 
Sổ tay GV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.10 
Sổ tay SV Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.11 
Website Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn http://www.siu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.12 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020  

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/01/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.01.13 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.01.14 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2020 

132/QĐ-

SIU 

31/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.01.15 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.16 

Văn bản phân công nhiệm cho vụ 

cho Phòng TS&CTSV, Phòng 

ĐT, Phòng KH & HTQT thực 

hiện theo dõi, giám sát, đối sánh, 

đánh giá tác động hoạt động 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

122/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.01.17 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.18 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.01.19 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.20 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.01.21 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.22 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

H24 24.01.23 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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Sài Gòn 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.24 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng Tuyển sinh & 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.25 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Công đoàn Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn: 

    

1. Báo cáo tổng kết năm học 

2014–2015 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC-

CĐCS 

26/6/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 

2015–2016 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

20/BC–

CĐCS 

27/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

3. Báo cáo tổng kết năm học 

2016–2017 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/ BC–

CĐCS 

23/6/2017 

Trường 

ĐHQTSG  
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4. Báo cáo tổng kết năm học 

2017–2018 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

02/BC–

CĐCS 

23/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

5. Báo cáo tổng kết năm học 

2018–2019 của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

15/BC–

CĐCS 

06/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG  

 

 

H24 24.01.26 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.27 
Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.28 

Bảng đối sánh kết quả hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho 

xã hội hằng năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn so với quy 

định 

20/12/2018 

24/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.01.29 

Bảng đối sánh kết quả hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho 

xã hội giữa các năm của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

24/12/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.01.30 Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.31 Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.32 
Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

H24 24.01.33 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.34 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H24 24.01.35 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.36 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H24 24.01.37 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    5* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2016 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 2/8/2017 Trường  
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hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

ĐHQTSG 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.38 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về NCKH của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.39 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo về hoạt 

động NCKH của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.01.40 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   5* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.41 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.01.42 Nghị quyết của HĐQT Trường 2015-2019 Trường  
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Đại học Quốc tế Sài Gòn  ĐHQTSG 

H24 24.01.43 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.44 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

02/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.45 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.46 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.47 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.01.48 
Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
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Quốc tế Sài Gòn (cá nhân) 

Tiêu chí 24.2: Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H24 24.02.01 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/7/2017 

103/QĐ-

SIU 

22/7/2017 

  

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.02 

Văn bản phân công nhiệm cho vụ 

cho Phòng TS&CTSV, Phòng 

ĐT, Phòng KH & HTQT thực 

hiện theo dõi, giám sát, đối sánh, 

đánh giá tác động hoạt động 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

Số 122/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.02.03 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.04 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.02.05 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.06 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H24 24.02.07 
Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.08 
Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2018 

31/12/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.02.09 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
   1*/5* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.10 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

  1*/5* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

04/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

16/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

10/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

23/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

12/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.11 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.12 

Kế hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.13 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.14 
Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.15 

Bảng đối sánh tác động xã hội, kết 

quả thực hiện các hoat động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội hằng năm của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn so với quy định 

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.02.16 

Bảng đối sánh tác động xã hội, kết 

quả thực hiện các hoat động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội giữa các năm của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.02.17 Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.18 Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.19 
Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/17/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.20 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.21 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.22 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    4* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

25/3/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.23 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.24 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo ĐT, 

NCKH, PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 

H24 24.02.25 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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27/4/2019 

H24 24.02.26 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.27 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.02.28 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.02.29 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

02/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.30 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.02.31 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.02.32 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.02.33 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 24.3: Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học 

và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H24 24.03.01 

  

  

  

  

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 16/9/2016 Trường   
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  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ĐHQTSG 

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.03.02 

  

  

  

  

  

Kết hoạch năm học của Phòng 

Tuyển sinh & CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 

    1* 

1. Kế hoạch năm học 2015–2016 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016–2017 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/8/2016 Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017–2018 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

05/8/2017 Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018–2019 

của Phòng Tuyển sinh Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

08/8/2018 Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019–2020 

của Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/8/2019 Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.03.03 

Văn bản phân công nhiệm cho vụ 

cho Phòng TS&CTSV, Phòng 

ĐT, Phòng KH & HTQT thực 

hiện theo dõi, giám sát, đối sánh, 

đánh giá tác động hoạt động 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

Số 122/QĐ-

SIU 

15/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.03.04 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.05 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
2* 
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H24 24.03.06 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.03.08 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.09 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.03.10 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.11 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    1* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 



654 

 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng Tuyển sinh & 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.12 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  1* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.13 

Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.14 

Bảng đối sánh tác động xã hội, kết 

quả thực hiện các hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội đối với người học hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn so với quy định 

2017-2018 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.03.15 

Bảng đối sánh tác động xã hội, kết 

quả thực hiện các hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội đối với người học giữa các 

2017-2018 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 
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năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

H24 24.03.16 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.17 
Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.18 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/17/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.19 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.20 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.21 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

     

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 
25/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
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2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

27/4/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

2020 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.22 

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.23 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo ĐT, 

NCKH, PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.24 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.25 
Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.26 Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.27 
Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.28 
1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-2016 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.29 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.30 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.31 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.03.32 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

Tiêu chí 24.4: Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H24 24.04.01 

  

  

  

  

  

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/09/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H24 24.04.02 

Quy định về khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

155/QĐ-

SIU 

27/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 
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H24 24.04.03 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    1* 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

06/7/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

04/7/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

10/7/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

12/7/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

01/7/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.04 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H24 24.04.05 

Quyết định thành lập Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

53/QĐ-SIU 

(29/12/2012

) 

151/QĐ-

SIU 

( 

26/12/2018) 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

H24 24.04.06 

Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc 

của Phòng KT&ĐBCL Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn 

27/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

19/07/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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H24 24.04.08 

Thống kê văn bằng, chứng chỉ của 

các nhân sự Phòng KT&ĐBCL 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

18/10/2018 

12/11/2018 

25/9/2019 

31/10/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.09 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

02/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
2* 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

11/QĐ-

HĐQT 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

02/QĐ-

HĐQT 

10/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.10 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    1*/3* 

1. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

8/8/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

02/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

16/8/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

30/8/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.11 

Thông báo kết quả khảo sát ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn đến các đơn vị 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H24 24.04.12 

Văn bản phân công nhiệm cho vụ 

cho Phòng TS&CTSV, Phòng 

ĐT, Phòng KH & HTQT thực 

hiện theo dõi, giám sát, đối sánh, 

đánh giá tác động hoạt động 

PVCĐ của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

102/QĐ-

SIU 

17/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
2*/4* 

H24 24.04.13 
Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội 

thảo về ĐT, NCKH, PVCĐ của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.14 

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu 

tham dự hội nghị, hội thảo ĐT, 

NCKH, PVCĐ của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.04.15 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

29/4/2015 

04/5/2016 

25/4/2017 

03/5/2018 

27/4/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H24 24.04.16 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  3* 

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2019-2020 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.17 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
4* 
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H24 24.04.18 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Đào tạo Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/10/2019 
Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H24 24.04.19 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H24 24.04.20 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng KH & HTQT Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 

05/09/2019 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H24 24.04.21 

Bảng mô tả công việc của nhân sự 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H24 24.04.22 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TS&CTSV Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

31/12/2012 

31/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

4* 

H24 24.04.23 

Báo cáo tổng kết năm học Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    6* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

22/BC-SIU 

15/7/2015 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

7/BC- SIU 

30/6/2016 Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

13/BC- SIU 

12/7/2017 Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

46/BC- SIU 

29/6/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

10/BC- SIU 

28/6/2019 Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.24 

Báo cáo tổng kết năm học của 

Phòng Tuyển sinh & CTSV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    6* 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 

– 2015 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

01/10/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
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2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 

– 2016 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

03/10/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 

– 2017 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

30/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 

– 2018 của Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

28/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 

– 2019 của Phòng Tuyển sinh & 

CTSV Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

28/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.25 
Quy định về hoạt động so chuẩn, 

đối sánh của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

03/QĐ-SIU 

07/01/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.26 

Bảng đối sánh sự hài lòng của các 

bên liên quan về kết quả thực hiện 

các hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội hằng năm 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn so với quy định 

2017-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
5* 

H24 24.04.27 Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.28 Báo cáo TĐG của Trường Đại học 

Công nghệ TP.HCM 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.29 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.30 
Nghị quyết của HĐQT Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  
2015-2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.31 

Kết luận các cuộc họp giao ban 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.32 

1. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2007 

10/QĐ-SIU 

01/10/2007 

Trường 

ĐHQTSG 
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2. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2016 

01/QĐ-

HĐQT 

03/01/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 

2019 

68/QĐ-SIU 

02/07/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.33 

Tổng hợp cơ cấu thu, chi hằng 

năm của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn  

10/9/2015 

10/9/2016 

09/9/2017 

10/9/2018 

10/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.34 

Các quyết định, kết luận, kế hoạch 

đầu tư của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.35 

Các hình thức khen thưởng của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

(tập thể)  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H24 24.04.36 

Các hình thức khen thưởng của 

CB, GV, SV Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn (cá nhân) 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

 

Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường 

Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H25.25.01.01 

Quyết định về việc ban hành 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
1* 

H25.25.01.02 

Quyết định về việc ban hành 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H25.25.01.03 

KHCL về tài chính của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn giai 

đoạn 2017-2025 

11/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H25.25.01.04 

Kế hoạch tài chính trung hạn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 

1* 

H25.25.01.05 
Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
  

1* 
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1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015-2016 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016-2017 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017-2018 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018-2019 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019-2020 Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.06 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2009-2016 tầm nhìn 2020 

17/01/2009 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.07 

Thông báo KHCL Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 

02/08/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.08 

Thông báo KHCL về tài chính 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn giai đoạn 2017-2025 và kế 

hoạch tài chính trung hạn của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

07/8/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.09 

Thông báo kế hoạch tài chính 

năm học Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2015-2019 

    

1. Thông báo kế hoạch tài chính 

năm học 2015 – 2016 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/09/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Thông báo kế hoạch tài chính 

năm học 2016 – 2017 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/09/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Thông báo kế hoạch tài chính 

năm học 2017 – 2018 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/09/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Thông báo kế hoạch tài chính 

năm học 2018 – 2019 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

15/09/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Thông báo kế hoạch tài chính 

năm học 2019 – 2020 Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn 

14/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.10 

1. Quyết định thành lập Phòng 

Tài chính Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.11 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.12 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019  

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.13 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
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H25.25.01.14 

Hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm 

tra tài chính với Công ty TNHH 

Crowe Việt Nam 

09/12/2010 

20/10/2011 

09/11/2011 

06/8/2014 

26/7/2018  

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.15 

Báo cáo kiểm toán nội bộ hằng 

tháng, hằng năm của Công ty 

TNHH Crowe Việt Nam giai 

đoạn 2015-2019 

2015-2019 

Công ty 

TNHH 

Crowe Việt 

Nam 

  

H25.25.01.16 

Báo cáo tài chính hằng năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
    

1. Báo cáo tài chính năm 2014 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
31/3/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo tài chính năm 2015 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
24/3/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo tài chính năm 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
31/3/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo tài chính năm 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
29/3/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo tài chính năm 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
29/3/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.17 

Báo cáo kết quả về tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  
    

1. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

07/09/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

06/09/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

06/09/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

06/09/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

06/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H25.25.01.18 

Bảng đối sánh kết quả tài chính 

hằng năm so với chỉ tiêu đã xác 

định trong năm học của Trường 

Đại học Quốc tế Sài Gòn  

    

1. Bảng đối sách nguồn thu, chi 

năm 2014 - 2015 
08/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng đối sách nguồn thu, chi 

năm 2015 - 2016 
08/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Bảng đối sách nguồn thu, chi 

năm 2016 - 2017 
08/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Bảng đối sách nguồn thu, chi 

năm 2017 - 2018 
08/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Bảng đối sách nguồn thu, chi 

năm 2018 - 2019 
07/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.19 

Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

tài chính giữa các năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.20 

Bảng thống kê nguồn thu của 

Trường Đại học Sài Gòn giai 

đoạn 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.21 

Bảng thống kê kinh phí đầu tư 

trang thiết bị, CSVC cho hoạt 

động ĐT, NCKH, PVCĐ giai 

đoạn 2015-2019 

   

1. Bảng thống kê kinh phí đầu tư 

trang thiết bị, CSVC cho hoạt 

động ĐT, NCKH, PVCĐ năm học 

2014-2015 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Bảng thống kê kinh phí đầu tư 

trang thiết bị, CSVC cho hoạt 

động ĐT, NCKH, PVCĐ năm học 

2015-2016 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Bảng thống kê kinh phí đầu tư 

trang thiết bị, CSVC cho hoạt 

động ĐT, NCKH, PVCĐ năm học 

2016-2017 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
 

4. Bảng thống kê kinh phí đầu tư 

trang thiết bị, CSVC cho hoạt 

động ĐT, NCKH, PVCĐ năm học 

2017-2018 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
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5. Bảng thống kê kinh phí đầu tư 

trang thiết bị, CSVC cho hoạt 

động ĐT, NCKH, PVCĐ năm học 

2018-2019 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.22 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với các lãnh đạo đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 

    

1. Biên bản họp giao ban về tài 

chính năm 2015 
2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản họp giao ban về tài 

chính năm 2016 
2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Biên bản họp giao ban về tài 

chính năm 2017 
2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản họp giao ban về tài 

chính năm 2018 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Biên bản họp giao ban về tài 

chính năm 2019 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.23 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014-2015 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.24 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015 – 2019 
Trường  

ĐHQTSG 
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H25.25.01.25 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về vấn đề tài 

chính và quản lý tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019: 

    

1. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về vấn đề tài 

chính và quản lý tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về vấn đề tài 

chính và quản lý tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

01/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về vấn đề tài 

chính và quản lý tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

01/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về vấn đề tài 

chính và quản lý tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

01/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về vấn đề tài 

chính và quản lý tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

03/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.26 

Bảng đối sánh chỉ số tài chính của 

KHCL giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 và KHCL giai đoạn 

2017-2025 tầm nhìn 2030 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.27 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.01.28 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của các Phòng, Khoa 

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

H25.25.01.29 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.01.30 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của các CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.01.31 

Phần mềm “Chương trình quản lý 

trường học eAsiaSchool” của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

Hình ảnh 
Trường 

ĐHQTSG 
  

Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H25.25.02.01 

Quyết định về việc ban hành 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2009-2016 tầm 

nhìn 2020 

01/QĐ-

HĐQT-SIU 

16/1/2009 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H25.25.02.02 

Quyết định về việc ban hành 

KHCL Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn giai đoạn 2017-2025 tầm 

nhìn 2030 

09/QĐ-

HĐQT-SIU 

02/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H25.25.02.03 

Kế hoạch tài chính trung hạn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2017-2020 

12/QĐ-

HĐQT 

07/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 1* 

H25.25.02.04 

Kế hoạch tài chính năm học 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   1* 

1. Kế hoạch tài chính năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch tài chính năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch tài chính năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Kế hoạch tài chính năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

15/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch tài chính năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

14/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.05 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với các lãnh đạo đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

về xác định chỉ số cạnh tranh giai 

đoạn 2015 - 2019: 

    

1. Biên bản họp giao ban về xác 

định chỉ số cạnh tranh năm 2015 
2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản họp giao ban về xác 

định chỉ số cạnh tranh năm 2016 
2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Biên bản họp giao ban về xác 

định chỉ số cạnh tranh năm 2017 
2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản họp giao ban về xác 

định chỉ số cạnh tranh năm 2018 
2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Biên bản họp giao ban về xác 

định chỉ số cạnh tranh năm 2019 
2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.06 

Báo cáo 3 công khai của các 

trường ĐH trên địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh 

2018 

ĐH Công 

nghệ 

 ĐH Kinh tế 

- Tài Chính 

 ĐH Văn 

Hiến 

  

H25.25.02.07 

Văn bản xác định chỉ số cạnh 

tranh của Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn: 

   1* 

1. Bảng xác định chỉ số cạnh 

tranh năm học 2015-2016 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng xác định chỉ số cạnh 

tranh năm học 2016-2017 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Bảng xác định chỉ số cạnh 

tranh năm học 2017-2018 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
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4. Bảng xác định chỉ số cạnh 

tranh năm học 2018-2019 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Bảng xác định chỉ số cạnh 

tranh năm học 2019-2020 của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.08 

1. Quyết định thành lập Phòng 

Tài chính Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn 

53/QĐ-SIU 

29/12/2012 

Trường 

ĐHQTSG 
 2* 

2. Quyết định thành lập Phòng 

TC-NS Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn 

151/QĐ-SIU 

26/12/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 

H25.25.02.09 

1. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng Tài chính Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

29/12/2012 
Trường 

ĐHQTSG 

2* 

2. Bảng phân công nhiệm vụ của 

Phòng TC-NS Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn 

26/12/2018 
Trường 

ĐHQTSG 

 2* 

H25.25.02.10 

Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2007 

31/5/2007 
Trường 

ĐHQTSG 
 

2. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2017 

07/NQ-

HĐQT 

20/07/2017 

103/QĐ-SIU 

22/7/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
 

3. Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm 2019 

03/QĐ-

HĐQT 

26/02/2019 

15/QĐ-SIU 

28/02/2019 

 

Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.02.11 

Bảng phân công nhiệm vụ của 

BGH Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn 

52/TB-SIU 

17/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 

2* 
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H25.25.02.12 

Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
   3* 

1. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2014-2015 

07/09/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2015-2016 

06/09/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2016-2017 

06/09/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2017-2018 

06/09/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo kết quả tài chính của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

năm học 2018-2019 

06/09/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.13 

Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường hằng năm so với chỉ 

tiêu đã xác định trong năm học 

của Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn  

   3* 

1. Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường với chỉ tiêu đã xác định 

trong năm học 2014-2015 

10/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường với chỉ tiêu đã xác định 

trong năm học 2015-2016 

10/9/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường với chỉ tiêu đã xác định 

trong năm học 2016-2017 

09/9/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường với chỉ tiêu đã xác định 

trong năm học 2017-2018 

10/9/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường với chỉ tiêu đã xác định 

trong năm học 2018-2019 

10/9/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
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H25.25.02.14 

Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường giữa các năm của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

giai đoạn 2015-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 3* 

H25.25.02.15 

Bảng đối sánh kết quả và chỉ số 

thị trường của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn với các trường 

ĐH trên địa bàn TP. HCM 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
3* 

H25.25.02.16 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về kết quả và 

chỉ số thị trường của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn  

    

1. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về kết quả và 

chỉ số thị trường của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2014-2015 

01/9/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về kết quả và 

chỉ số thị trường của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2015-2016 

01/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về kết quả và 

chỉ số thị trường của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2016-2017 

01/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về kết quả và 

chỉ số thị trường Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn năm học 2017-

2018 

01/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Tổng hợp ý kiến phản hồi của 

CB, GV, NV, SV về kết quả và 

chỉ số thị trường của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn năm học 

2018-2019 

03/9/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.17 

Biên bản họp giao ban của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị của 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

về kết quả và các chỉ số thị trường 
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của hoạt động ĐT, NCKH và 

PVCĐ giai đoạn 2015 - 2019: 

1. Biên bản họp giao ban về kết 

quả và các chỉ số thị trường của 

hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

năm 2014 - 2015 

10/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Biên bản họp giao ban về kết 

quả và các chỉ số thị trường của 

hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

năm 2015 - 2016 

10/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Biên bản họp giao ban về kết 

quả và các chỉ số thị trường của 

hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

năm 2016 - 2017 

09/9/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Biên bản họp giao ban về kết 

quả và các chỉ số thị trường của 

hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

năm 2018 - 2018 

10/9/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.18 

Báo cáo hội nghị Người lao động 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: 
    

1. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2014-2015 

21/11/2015 
Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2015-2016 

26/11/2016 
Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2016-2017 

02/12/2017 
Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2017-2018 

24/11/2018 
Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Báo cáo hội nghị Người lao 

động Trường Đại học Quốc tế Sài 

Gòn năm học 2018-2019 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.19 

Kế hoạch, hình ảnh, biên bản tổ 

chức diễn đàn đối thoại hằng năm 

giữa lãnh đạo Nhà trường với SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015 – 2019 
Trường  

ĐHQTSG 
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H25.25.02.20 

Kế hoạch năm học Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn: 
      

1. Kế hoạch năm học 2015 – 2016 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
04/9/2015 

Trường 

ĐHQTSG 
  

2. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
16/9/2016 

Trường 

ĐHQTSG 
  

3. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
10/8/2017 

Trường 

ĐHQTSG 
  

4. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
23/8/2018 

Trường 

ĐHQTSG 
  

5. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
12/8/2019 

Trường 

ĐHQTSG 
  

H25.25.02.21 

Bảng đối sánh chỉ số thị trường 

của KHCL giai đoạn 2009-2016 

tầm nhìn 2020 và KHCL giai 

đoạn 2017-2025 tầm nhìn 2030 

30/11/2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.02.22 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của Trường Đại học 

Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.02.23 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của các Phòng, Khoa 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.02.24 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của Công đoàn 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

H25.25.02.25 

Bảng tổng hợp các kế hoạch, tài 

liệu, hình ảnh tổ chức các hoạt 

động cụ thể của các CLB SV 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  

2015-2019 
Trường 

ĐHQTSG 
 

 


